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Lời nói đầu 


Trong tiến trình đổi mới, đất nước ta đã và dâng có sự 
tăng trưỏng kinh tế ổn định, đời sống của nhân dân ngày càng 
được cải thiện, mọi nhu cầu trong cuộc sống đều tăng, trong 
đó có nhu cầu về thực phẩm. Thịt bò là một trong những loại 
thực phẩm có giá BIA đinh dưỡng cao và đang được nhiều người 
ta chuồng. 


Để đáp Phá như cầu của thị trường về thịt bò, nhân dân 
nhiều vàng miền núi và nông thôn nước ta có điều kiện đã 
chuyển đổi từ phạm vi chăn nuôi nhỏ sang phát triển theo mô 
hình trang trại, mỏ rộng dần quy mô đàn bò hướng thịt. Đây 
là một trong những huóng thúc đẩy kinh tế, góp phần tạo mở 
việc làm, xóa đói giảm nghèo ỏ nhiều vùng nông thôn của 
nước ta hiện nay. 


Nhằm mục đích giúp bạn đọc nắm được những kiến thúc 
có bản về kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng một số giống bò đã 
có ỏ nước ta cũng như giống bò lai hướng thịt, năng suất cao, 
góp phần nhân rộng và phát. triển mạnh mẽ đàn bò thịt ở nước 
ta, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội xuất bản tập sách này 
để kịp thời giói thiệu cùng bạn đọc. 


Cuốn sách được Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lê Hồng Mận, 
KS Lê Văn Thông biên soạn trên cơ sở nghiên cứu sâu kỹ thuật 
chăn nuôi bò thịt và tham khảo mội số sách cùng chuyên môn 
đã xuất bản. Tuy nhiên, trong quá trình biên soạn không tránh 
khỏi những thiếu sót, rất mong bạn đọc góp ý để cuốn sách 
được hoàn thiện hơn trong lần tái bản. 


NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 


ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ TIÊU HOÁ CỦA BÒ 


Bò là loài gia súc nhai lại, dạ dày 4 túi (4 ngăn): dạ cỏ, 
đạ tổ ong, đạ lá sách và dạ múi khế, có khả năng tiêu hoá 
thức ăn thô xanh nhiều chất xở (cellulose). Căn cứ vào đặc 
điểm sinh lý này, người chăn nuôi chuẩn bị nguồn thức ăn 
róm cỏ, chế biến; phối hợp khẩu phần cho tiêu chuẩn dinh 
dưỡng. có phương pháp cho ăn để đạt tỷ lệ tiêu hoá cao nhất, 
tiết kiệm thức ăn, nãng suất chăn nuôi cao. 


1. CHÚC NĂNG BỘ MÁY TIÊU HOÁ CỦA BÒ 


I.I. Tuyến nước bọt 


Nước bọt từ tuyến nước bọt ỏ miệng bò tiết ra liên tục 
và có độ kiềm tính làm đệm cho sản phẩm axit trong quá 
trình lên men ỏ dạ cỏ. Nước bọt thấm ướt thức ăn cho dễ 
nuốt. Một ngày đêm, bò tiết ra 75 - 100 lít nước bọt. Bò ăn 
thức ăn nhiều xø (cellulose) tiết nhiều nước bọt. thức ăn hạt 
giàu năng lượng làm giảm tiết nước bọt, sản phẩm axit béo 
bay hơi tăng cũng làm giảm tiết nước bọt. Nước bọt cung cấp 
các chất đệm giải như Na†, K?. Mg†*, Ca†*.P. Urê. 


1.2. Dạ tổ ong 


Có chức năng đẩy thức ăn rắn và thức ăn chưa tiêu hoá 
hết trỏ lại đạ cỏ và đẩy thức ăn đã đước tiêu hoá là sản phẩm 
dạng nước vào dạ lá sách. Đạ tổ ong còn giúp đẩy các viên 
thức ăn lên miệng cho bò nhai lại và thức ăn được lên men 
tưởng tự như ở. đạ cỏ, 


Hình I: Cấu tạo dạ dày 4 túi của bò 
- Dạ có. 2. Đạ tổ ong. 3. Dạ lá sách. -+, Đạ múi khẻ 


1.3. Dạ cỏ 


Có dung tích rất nhỏ khi bê mới sinh, khi bò lón trưởng 
thành dạ cỏ rất lón đến 200 lít chiếm 80% cả toàn 4 túi đạ 
đày (khoảng 250 lít). Lông nhung ở thành dạ cỏ rất phát 
triển làm tăng diện tích bề mặt thành dạ này lên tới 7 lần. 
Môi trường trong dạ cỏ là yếm khí. Quần thể vi khuẩn có 
nguôn gốc thực vật và protozoa có nguồn gốc động vật trong 
đạ cỏ lên men thức ăn, tạo ra các sản phẩm của sự lên men 
đó, có đến 85% tổng số axit béo bay hơi được hấp thụ ỏ đây 
và dạ tổ ong. Nhiệt độ trong dạ cỏ từ 38 - 425C, độ 
pH=6.5-6.8. Thành phần thể khí ở dạ cỏ gồm 50 - 70% CÓ›. 
còn lại là CH+, riêng O› chủ yếu từ môi trường đi vào cùng 

_với thức ăn và được sử dụng ngay. | 


So sánh với đạ đày đón của động vật khác. thấy rõ là dạ 
cỏ bò chứa được khối lượng lón thúc ăn thô xanh như röm. 
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cỏ.... dự trữ cho quá trình nhai lại. Môi trường trong dạ cỏ 
lý tưởng cho vị sinh vật phát triển sinh sôi nẩy nỏ. Hệ vi sinh 
vật dạ cỏ bao gồm vi khuẩn (bacteria), tính ra 102/1g chất 
chứa dạ cỏ (25 - 50 tỷ vi khuẩn/1ml) và nguyên sinh động 
vật (protozoa thảo trùng). có khoảng 100 loài mỗi ngày sinh 
ra 4 - 5 thế hệ. tính ra 109/1g chất chứa dạ cỏ (200 - 500 
ngàn/Iml hoặc đến I triệu con/1g). 

Như vậy, hoạt động của hệ vi sinh vật trong dạ cỏ có ý 
nghĩa rất quan trọng. quan hệ trực tiếp đến sự tiêu hoá. trao 
đổi năng lượng và tạo ra thịt, sữa. Cho bò ăn uống theo tiêu 
chuẩn khẩu phần sẻ tạo điều kiện cho vi sinh vật dạ cỏ phát 
triển làm tăng khả năng tiêu hoá hấp thu thức ăn thô xanh. 

1.4. Dạ lá sách 

Thành dạ lá sách có những lá to nhỏ làm tăng bề mặt, 
đồng thôi lông nhung nhỏ nổi lên khắp bề mặt làm tăng diện 
tích lên đến 28%. Dạ lá sách chủ yếu là nghiền nát các tiểu 
phần thức ăn. hấp thu nước cùng với các ion Na?, K†.... hấp 
thu axit béo bay hơi trong dưỡng chất đi qua ngăn dạ dày 
thứ ba:này. 

1.5. Đạ múi khế 

Là bộ phận dạ dày tuyến gồm 2 phần: Thân vị và hạ vị. 
Thức ăn ở dạ dày trước thường xuyên vào dạ múi khế làm 
cho các tuyến dịch múi khế tiết ra liên tục. Mỗi lần bò ăn 
thức ăn là dịch múi khế tiết tăng lên nhồ phản xạ tác động 
lên các tuyến múi khế. Dịch múi khế có các men tiêu hoá 
pepsin. kimozin và lipaz, và có độ pH ö bò là 2,17 - 3.14 và 
ỏ bê là 2.5 - 3,4. Trong sự điều hoà tiết địch ở dạ múi khế 
có sự tham gia của hệ thần kinh và nhân tố hoá học. 


1.6. Ruột non 


Chia ra tá tràng, không tràng và kết tràng. Ö tá tràng 
các dịch tuy, địch ruột và mật đã chuyển hoá sản phẩm cuối 
cùng của sự lên men thức ăn thành những sản phẩm thích 
hợp để được hấp thu bằng phương thức thẩm thấu. Các 
cñnzym protein như trypsinogen.... thuỷ phân protein. men 
lipaza của ruột non thuỷ phân mỡ (lipid), men amilaza tác 
động vào bột đường. 

Một đặc điểm ỏ loài nhai lại là ruột đài. Ruột non của 
bò có thể dài tói hơn 4m để phù hợp với thức ăn rớm. cỏ. 
tiêu hoá chất xo. 


2. TIÊU HOÁ THÚC ĂN Ỏ ĐẠ DÀY 4 TÚI 
2.1. Sự luân chuyển tiêu hoá thuc ăn ở bò 


Ỏ miệng. thức ăn được nhai một ít rồi bò nuốt vào dạ 
cỏ. Ö đây nhồ sự co bóp. nhào trộn. phần nhỏ thức ăn nhuyễn 
được di chuyển sang dạ tổ ong. số lón còn lại dự trữ được 
bò ð lên nhai lại. Sau khi nhai lại thức ăn nhuyễn nhỏ bò 
nuốt lại vào dạ tổ ong có sự tác động có giỏi và hoá học rồi 
chuyển qua dạ lá sách. Ö dạ lá sách thức ăn đã nhỏ hơn, ép 
lại thành bánh mất đi 60 - 70% nước. Túi đạ dày này có cấu 
tạo đóng mỏ: khi mỏ là để tiếp nhận thúc ấŸö dạ dày trên 
röi vào. khi đóng khép lại là ép đẩy thúc ăn nửa lỏng xuống 
đạ múi khế là đạ dày chính của bò. Phần bã thúc ăn còn lại 
sẽ cùng với thức ăn mới vào dạ lá sách tiếp tục ép vắt lần 
hai. Tiến trình cứ tiếp diễn. thức ăn được làm nhuyễn đưa 
vào dạ múi khế tiếp tục được làm mềm nát và được tiêu hoá 
theo sự chuyển hoá hoá học dưới tác dụng của các địch VỊ 
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như ở động vật có dạ đày đon. Ỏ dạ tổ ong và đạ lá sách 
không có men tiêu hoá, thức ăn lưu giữ ö đây nhanh nên lên 
men vi sinh vật là không đáng kể. 


Ô bê mới sinh thì tiêu hoá sữa bú vào là ð dạ múi khế 
như động vật có dạ dày đơn. Khi bê bú sữa thì rãnh thực 
phản đóng chặt lỗ thượng vị. sữa đi theo lòng máng của rãnh 
thực quản đến thẳng dạ lá sách rồi vào dạ múi khế và nhờ 
có dịch vị mà sữa đước tiêu hoá. Lúc này dạ cỏ của bê rất 
nhỏ, dân dần lón lên theo tuổi bê và cùng với thức ăn cỏ 
tưới, cỏ khô bê tập ăn có một số lượng vi sinh vật vào dạ cỏ 
được phát triển. Nhờ vậy dạ cỏ của bê bắt đầu hoạt động 
theo chức năng của động vật nhai lại. 


2.2. Sự nhai lại 


„ Nhai lại của bò là hoạt động sinh lý tiêu hoá bình thưởng 
như các gia súc nhai lại khác. Bò ó lên một cục thức ăn thô 
đự trữ ở dạ cỏ và nhai đi nhai lại khoảng một phút (tùy thuộc 
vào rớm cỏ cứng hay mềm). Nhai lại làm nhuyễn. thủ nhỏ 
kích thước thúc án để thỏi gian lưu lại trong dạ cỏ nhanh 
hơn, bò tiếp tục ăn làm cho bò ăn được nhiều hon. Hàng 
ngày bò nhai lại trung bình 8 giồ (6 - 8 lần nhai lại) chủ yếu 
vào lúc nghi ngói, có lúc bò nhai lại cả khi đang kéo cày, kéo 
bừa. Mỗi lần nhai lại 40 - 50 phút. 


2.3. Sự ợ hơi 


- Ô hơi ở bò là để thoát nhanh một số khí carbonic (CO2) và 
metan (CH+) do quá trình lên men vi sinh vật trong dạ cỏ. Một 
lượng nhỏ còn lại của nhiều chất khí được thấm vào máu và thải 
ra qua đường hô hấp ỏ phổi. Mỗi giồ bò ọ hơi 17 - 20 lần. 
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2.4. Tiêu hoá thức ăn ở dạ có 


Ö dạ cỏ nhồ có hệ vi sinh vật mật độ cao nên sự chuyển 
hoá thức ăn xảy ra rất mạnh. Như vậy. dạ cỏ bò vừa dụ trữ 
vừa lên men thức ăn. tổng hợp và hấp thu các chất dinh 
dưỡng. Chất xơ (cellulose) và các chất khác củaa thức ăn 
được phân giải nhồ các men của vi sinh vật trong đạ cỏ tiết 
ra. Bò có khả năng tiêu hoá tói 55 - 65% thức ăn nhiều xø 
thô xanh. Ô động vật dạ dày một túi chỉ tiêu hoá được l8 - 
30% thức ăn lắm xơ. 

Vị sinh vật dạ cỏ có thể chia ra 4 nhóm theo sự lên men 
của các chất định dưỡng chủ yếu: 

- Phân giải xở 

- Phân giải bột đường 

- Phân giải protein và urea. 

- Phân giải các sản phẩm trung gian của quá trình phần 
giải xỏ và bột đường. 

Mỗi nhóm vĩ sinh vật có nhu cầu sinh trưởng phù họp 
như pH, vitamin, muối khoáng... và sử dụng các chất dinh 
dưỡng khác nhau trong quá trình lên men làm cho vi sinh 
vật phát triển và cũng có lợi cho cơ thể gia súc. 

+ Phân giải protein trong dạ cỏ 

Nguồn protein thúc ăn được vi sinh vật dạ cỏ phân 
giải Ö độ pH = 6.5 thích hợp với sự phân giải protein, 
Các chất đường dễ tan cung cấp năng lướng cho vị sinh vật 
sử dụng NHa, tổng hợp protein và tăng sinh khối. Cả hai 
loại vi khuẩn và protozoa có thể thủy phân protein bởi 2 
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enzym phân giải protein là protrinaza và peptidaza. Vi khuẩn 
sử dụng protein đạ cỏ được phân lập và nhận dạng là 
Bucteroides Amylaphilus, B. Ranumicoia,.... Sụ phân giải 
protein thành các acid amin thường kèm theo quá trình khử 
amin để giải thông NH> (amoniac) thường tốc độ phân giải 
acid amin nhanh hon khử amin cho nên sau khi ăn nồng độ 
acid amin cao hón, sau 3 giò thì nồng độ amin và amino acid 
tương đương nhau. 


+ Tổng hợp protid vì sinh vật trong dạ cỏ 


Vi sinh vật sử dụng một phần NHạ trong dạ cỏ để tổng 
họp protid. Nguồn năng lượng từ tỉnh bột, rỉ đường... làm 
tăng tốc độ tổng hợp protid vi sinh vật. 

Nhồ hoạt động của vị sinh vật, các urê và các muối amôn 
khác được biến đổi thành protid vi:sinh vật có giá trị sinh học 
cao, và các muối amôn có thể thay thế đến 50% protein thúc ăn. 

Tốc độ phân giải nitoø thức ăn, tốc độ hấp thu amoniac 
và acid amin ở vách thành dạ cỏ, tốc độ di chuyển thức ăn 
khỏi đạ cỏ dạng hình lên men. nhu cầu amino acid của vi 
sinh vật nguồn gốc, chất lượng protein đều ảnh hưởng đến 
sự tổng hợp protein vi sinh vật. Nhiều công trình nghiên cứu 
cho thấy 40% zein-nitơ, 90% cazein-nitỏ, 50% protein thực 
vật được chuyển thành protid vi sinh vật (Cray và cộng sụ, 
1963: McDonald và Haill, 1957). Có khoảng 82% vị sinh vật 
đạ cỏ sử dụng amoniac như là nguồn níto. Sự sinh trưởng của 
một số vi sinh vật như Bacteroides Raminicola.... đã được 
NHà kích thích. Một số protozoa thuỷ phân protein có nguồn 
gốc thực vật. Hầu hết protozoa thực bào vi khuẩn như là 
nguồn nitø và chuyển protid vi khuẩn thành protid protozoa. 
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Sự tổng hợp protid vi sinh vật có giá trị sinh học cao hón 
protein thức ăn đã đem lại hiệu quả thực sự. Nhờ vậy. động: 
vật nhai lại đã không đòi hỏi nghiêm ngặt các acid amin trong 
khẩu phần thức ăn. Mỗi khi giá trị sinh học của protein thức 
án quá cao sẽ dẫn tỏi giảm thấp giá trị sinh học của sự phân 
giải và tái tổng họp protid vi sinh vật. Điều này cần lưu ý khi 
lãp khẩu phần thức ăn cho bò. 


+ Phân giải chất xơ (cellulose) 

Xo là màng khó tiêu hoá của tế bào thực vật, chiếm đến 
40 - 50% khối lượng rơm. cỏ; phụ phẩm nồng nghiệp ăn được. 
Thảo trùng công phá màng xeluloz tạo điều kiện chơ vi khuẩn 
lên men rơm cỏ ăn vào, giải phóng các chất dinh dưỡng 
đường; đạm... từ các loại thức ăn đó để cho dể tiêu hoá. 
Thảo trùng (protozoa) sử dụng một phần các chất dinh 
dưỡng được phá vỡ đó để có năng lướng cho các hoạt động 
của chúng. Như vậy. chất xó nhồ có sự lên men rất mạnh 
của ví khuẩn qua các giai đoạn biến đổi tạo ra các acid béo 
bay hơi là các acid hữu có mà cö thể hấp thụ được qua 
thành dạ cỏ vào máu để tham gia quá trình trao đổi chất. 
Sự lên men này còn tạo ra nhiều chất khí như metan (CHạ), 
carbonic (CO2). hơi nước (HạO). Vi khuẩn còn làm lên men 
Hemicelluloza tạo ra pentoza và hexoza; lên men pectin 
tạo ra một số acid bay hơi khác. Những acid béo được hấp 
thu qua thành dạ cỏ một cách nhanh chóng này cung cấp 
60 - 80% nhu cầu năng lượng cho cơ thể bò. 


+ Phân giải bột đường 
Thức ăn có nhiều bột đường như: cám. tấm, ngọn mía. rỉ 
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mật v.v... cung cấp năng lượng cho hệ vi sinh vật hoạt động 
làm cho vi sinh vật dạ cỏ phát triển. Thảo trùng và vi khuẩn 
phân giải tỉnh bột thành các sản phẩm đa đường 
Polysaccarit, glycozen, amilopectin và được lên men tạo 
thành các acid béo bay hơi cho có thể hấp thu. Riêng 
-_ amilopectin lên men từ từ có tác dụng ngăn cản sự lên men 
_quá mức khi bò ăn nhiều cỏ tươi non ngon miệng, tránh 
được, chướng bụng đầy hơi... | 

: Các loại đường.,dễ, tan như moönosaccarit, disaccarid 
(chứa nhiều trong rỉ mật, :..) khi lên men tạo thành các acid 
béo, và còn có một số lượng acid lactie. 

Hầu hết những chất đường và khoảng 80% tỉnh bột được 
lên men ở dạ cỏ. Sự lên men yếm khí này trong đạ cỏ thưởng 
tạo nên nhiều acid lactic. Các loại vi khuẩn đạ cỏ có thể sử 
dụng acid lactic như là cö chất và chuyển đổi chúng thành 
Propionic, nhưng nếu acid lactic nhiều quá bò có thể trúng 
độc, do vậy chỉ cho bò ăn với lượng vừa phải các loại thức 
ăn nhiều đường để tan và cho ăn từ từ. Các loại thức ăn giàu 
bột đường dễ lên men, nhu cầu nitö của vi sinh vật thường 
cao hơn để đáp ứng sự lên men tạo ra acid propionic nhiều 
hơn acid acetic và butiric. Sản phẩm chính cuối cùng của 
khẩu phần nhiều xơ là axêtat. Khẩu phần giàu tỉnh bột và 
đường sẽ sản sinh nhiều propionat. 

Vai trò dạ cỏ của giả súc nhai lại rất quan trọng trong 
việc hấp thu hoàn toàn các acid bay hơi vào máu dẫn đến 
gan, rồi một phần giữ lại ö gan để được oxy hoá cung cấp 
năng lượng cho mọi hoạt động của bỏ: một phần khác các 
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acid bay hỏi này chuyển đến mô bào nhất là mô mö, tạo mỡ 
dự trữ lúc vỗ béo. Ö đạ cỏ của bò, cường độ tạo acid béo 
khá mạnh. mỗi ngày khoảng 4 lít. 

Trong dạ cỏ. vi sinh vật tổng hợp những chất dinh dưỡng 
cho cơ thể bằng mối quan hệ cộng sinh giữa cơ thể gia súc 
với vi sinh vật. Các vitamin B, K và các acid amin thiết yếu 
đều được vi sinh vật tổng hợp và có khả năng sử dụng các 
hóp chất nitø phí protein như urê hoặc những chất chứa nito 
khác. cả những protein thiếu acid amin ít nhiều để tạo nên 
những chất đỉnh dưỡng có giá trị hơn (ö phần trên đã nêu). 
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ĐẶC ĐIỂM SINH LÝ SINH SẢN CỦA BÒ 


1. SINH LÝ SINH SẨN BÒ ĐỤC GIỐNG 


l.I. Cấu tạo cơ quan xùth dục bò đực 


Ca quan sinh dục bò đực bao gồm âm nang, tính hoàn, 


“—Ếu tỉnh hoàn, ống ben, tuyến phụ. đương vật, bao bì. 


- Ẩm nang (SaCCktstastCwlasis) của bò là cái bao túi đeo 
giữa 2 đùi trong đó có tỉnh hoàn, phụ tính hoàn, ống bẹn và 
các tuyến phụ sinh dục. Cấu tạo âm nang gồm lóp da ngoài, 
lớp có giữa và trong là lóp tướng mạc giáp với tính hoàn (hòn 
cà). Da âm nang mỏng, màu hồng, lông thưa, hai hòn cà cân 
đối, có nhiều tuyến..mồ. nôi và tuyến nhờn. Lóp màng gân 
gắn chặt đưới da tham gia điều tiết nhiệt độ trong dịch hoàn. 

- Tình hoàn (testis) là nơi sinh ra tỉnh trùng và kích tố. 
Lóp ngoài tinh hoàn là màng trắng, lóp trong là màng trong 
có nhiều bức ngăn chia tỉnh hoàn ra nhiều Ô gọi là thể 
hyghmor. Cứ mỗi ngăn có 2 - 3 ống sinh tỉnh cong nhỏ, dài 
30 - 60 cm, tổng cộng độ dài các ống sinh tỉnh phải đến § 
km, đường kính ống 200 micromet. Ống sinh tỉnh có 2 loại 
tế bào: tế bào tỉnh nguyên. (sinh dục) sản xuất tỉnh trùng và 
tế bào sertoti có tác dụng dinh dưỡng. Khối lượng tỉnh hoàn 
bò 300 - 500. g, trong đó ống sinh tỉnh chiếm 80%. 


- Phụ tỉnh hoàn là phần kéo dài của tỉnh hoàn, chủ yếu 
để tích trữ tính trùng. Phía trong phụ tinh hoàn rất nhiều 
ống của tỉnh hoàn và phụ tỉnh hoàn để dự trữ tỉnh trùng và 
hướng tinh trùng vào ống dẫn tỉnh. Ống dẫn tinh của phụ 
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dịnh hoàn có hai lóp tế bào hình trụ tiết niêm dịch đặc cung 
-cấp dinh dưỡng cho tỉnh trùng. 

- Ông bẹn là lỗ thông giữa xoang bụng đưới và phụ tỉnh 
hoàn cho mạch máu, ống dẫn tỉnh qua... thường gọi là thùng 
dịch hoàn. 

- Tuyến phụ: Tiết tỉnh thanh khi giao phối: 

+ Túi tỉnh bài tiết dịch sau cùng khi giao phối. Dịch này 
vào cổ tử cung thành keo đặc, nút cổ tử cung ngăn không 
cho tỉnh địch chảy ra ngoài. 


+ Tuyến tiền liệt tiết địch hoạt hoá tỉnh trùng. 

+ Tuyến coperer (niệu đạo) tiết địch trong suốt, rửa và 
trung hoà axit Ở âm đạo khi giao phối. 

- Đương vật là có quan chứa niệu đạo và chức năng giao 
phối, chia phần đầu, mình và gốc. Gốc có hai chân nối vói 
xương ngồi, phần giữa hình cong chữ S, khi giao phối cương 
thẳng ra, phần đầu hình xoăn. 

- Bao bì là phần cuối của cơ quan sinh dục để bảo vệ 
qui đầu. Bao bì hẹp và dài, ở phía sau rốn, có lông chung 
quanh, ö bò đực Sind bao bì trễ dài xuống. 


1.2. Phẩm chất tỉnh dịch của bò đực giống 


Tỉnh dịch bò có màu hơi vàng. Mẫu tỉnh tốt có dạng đặc 
như kem, độ đặc phụ thuộc vào hàm lượng tỉnh trùng. Mật 
độ tính trùng bò biến động rộng có thể từ 0 - 3 x 109, bình 
thưởng là 2 - 2,2 x 10 tỉnh trùng/I ml. Số lượng tỉnh trùng 
phụ thuộc vào mùa vụ trong năm, có thể đo những thay đổi 
trong hoạt động của tuyến giáp và dịch hoàn. Độ pH của 
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Hình 2: Cơ quan sinh dục của bò đực 
vàn TIẾT vật, 2. Tỉnh hoàn. 3. ẩng dẫn tỉnh. 4. Bóng đái, 
5. Tuyến Caopơ. 6. Tuyến tiền liệt 


tỉnh dịch bò từ 6 - 8, thưởng là 6,6 - 6,9, 

Phẩm chất từnh dịch phụ thuộc vào mội SỐ yếu tố: 

- Số lượng và chất lượng tỉnh dịch giữa các cá thể bò đực 
- có sự khác nhau do đặc trưng của giống, đặc điểm của từng 
con đực và ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh. 

- - Giống bò: Tuy là chất lượng và số lượng tỉnh dịch bò 


có sai khác giữa các cá thể nhưng trong cùng một giống vẫn 
có sự đồng nhất. Dung lượng tỉnh dịch mối lần phóng tỉnh 
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của đực giống khác nhau rõ TỆt giữa các giống. Ö bò đục né 
lai Sind chỉ 3 - 4 ml, bò Hà Lan Holstein Frise đến 10 - j 
ml. 


- Thúc ăn: Sự trao đổi chất của bò đực giống cao hơn t 
10 - 12% so vói bò thường, vào thời điểm giao phối lại tăn 
hơn 10 - 12% nữa, : 


Do vậy, số lượng và chất lưọng thức ăn phải bảo đải 
tiêu chuẩn và khẩu phần thích:họợp vói các giai đoạn sẽ nân 
cao được số lướng và phẩm chất tỉnh dịch. Thúc ăn toan tín 
có tác dụng tốt do có nhiều phospho, có pH tỉnh dịch (6,9 
thấp hơn so với thức ăn kiềm tính (8,6), có mật độ tinh trùn 
và sức kháng cao hơn. Các loại vitamin, đặc biệt là vitamii 
E và A rất cần cho đực giống. Thiếu vitamin E địch hoàn s¿ 
teo dần và mất phản xạ về tính. 

- Mùa vụ: Sinh sản của bò có thể quanh năm, song chấ 
lượng tỉnh địch bò đực chịu ảnh hưỏng của thời tiết mùa vụ 
trong năm. Ö các nước khí hậu ôn đói, bò đực có chất lượng 
tỉnh dịch tốt nhất vào mùa hè, kém nhất vào mùa đông. Ẻ 
nước ta khí hậu nhiệt đói vụ đông và vụ xuân là mùa sint 
sản của bò, vào vụ hè kém. ` 

- Tuổi bò đực giống và chế độ lấy tỉnh đều có ảnh hưởng 
đến số lượng và chất lượng tỉnh dịch. Thời gian sử dụng bò 
đực giống trung bình 5 năm, số ít có thể 7 năm, tuỳ theo mức 
độ nuôi dưỡng và khai thác tỉnh. 

- Chế độ vận động cho bò đực giống phải được thực hiện 
thường xuyên, không được tuỳ tiện. Hàng ngày cho bò đực 
giống vận động đi lại (đi nhanh) từ 1,5 đến 2 km vào buổi 
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sáng 7h30 - 8h. Ö trại bò đực giống thường có đường được 
rào quy định, buổi sáng đuổi bò đực giống vận động theo 
đường này mấy vòng tuỳ theo đường dài hay ngắn. 

- Cho làm việc nhẹ: Hàng ngày cho bò đực giống cày bừa 
đất nhẹ, kéo xe vận chuyển thức ăn, chỏ phân v.v... trong 
khoảng 2 - 3 giö. Như vậy là cho bò vận động và làm việc 
vừa sức, có tác dụng tốt. Chú ý không cho bò cày bừa quá 
mức cần thiết, và tránh sự hung dữ của đực giống. 


1.3. Phối giống 


Bò dục giống hậu bị được chăm sóc nuôi dưỡng tốt, hợp lý 
sẽ sinh trưởng và phát đục tốt theo tiếu chuẩn của giống. Bò 
đục giống 18 - :24 tháng tuổi đạt thể trọng bằng 70% so vi 
bò trưởng thành là có thể phối giống và bò phát dục tốt mỗi 
tuần cho phối giống khoảng 3 lần. Đối với bò đực 3 - 4 đến 
7 -8 tuổi tuỳ điều kiện cụ thể mà có chế độ lấy tỉnh phối 
giống thích họp. Thực tế cho thấy có thể lấy tỉnh hàng ngày, 
mỗi ngày 1 lần (tuần lấy 6 ngày) sức, khoẻ bò không giảm, 
chất lượng tính bảo đảm. Để thuận lợi cho việc pha chế, bảo 
quản tỉnh dịch, các trạm thụ tính nhân tạo thường lấy tỉnh 
bò đực giống cách nhật hoặc 2 ngày, nhưng mỗi ngày cho bò 
nhảy phối giống 2 - 3 lần cho kết quả tốt tương tự như trên. 


Có ba phương thức phối giống: 

- Cho phối giống tự do: Đàn bồ có đực, cái chăn chung. 
Tuỳ đàn lón, nhỏ để thả 2 - 3 đực giống, có thuận lợi là đực 
giống phát hiện bò cái động hón chịu để nhảy cho tỷ lệ thụ 
thai cao. Nhưng phối giống tuỳ tiện quá sức bò đực giảm sút 
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sức khoẻ, rồi có thể lây lan bệnh, không theo dõi được ngày 
phối, lý lịch đàn bê, hơn nữa bò đực hung đữ đánh nhau làm 
mất yên tĩnh cho đàn bò. 

- Cho phối giống có hướng dẫn: Bò đực giống chăn riêng. 
nhốt riêng, khi phát hiện bò cái động hón mói cho bò đực 
giống đến nhảy trực tiếp. Phương thức này chọn được đực 
-_ giống, điều hoà phối giống của còn đực, thực hiện được kế 

hoạch chọn phối. 


- Thụ tinh nhân tạo (xem phần sau). 


2. SINH LÝ SINH SẢN BÒ CÁI GIỐNG 

2.1. Cấu tạo cơ quan sinh đục bò cái (H.3) 

- Bao gồm âm hộ, âm đạo, cổ tử cung, thân tử cung, sừng 
tử cung, ống dẫn trúng và buồng trứng. 

- Âm hộ: Bộ phận ngoài cùng của bộ máy sinh dục bò 
cái, nối liền với âm đạo. Âm hộ có 2 mu ỏ hai bên khép mỏ 
đàn hồi. 

- Âm đạo: Có thành mỏng, đài 20 - 30 cm, cách 10 cm 
từ âm. hộ vào có lỗ thông với bóng đái. Âm đạo có màng 
nhầy là lóp tế bào thượng bì dẹt, không có tuyến thể, có hai 
lóp cø vòng và cơ đọc. 

- Tử cung: Có cổ, thân và hai sừng. Tính từ ngoài vào 
-“âm đạo đến thân tử cung là cổ tử cung, đài khoảng 10 cm, 
đường kính 2,5 cm, thành rắn, có lỗ hẹp, thường đóng kín. 
Khi động dục mới mở và chỉ mỏ to khi đẻ. 
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Hình 3: Cơ quan sinh dục của bò cái 
I. Âm hộ. 2. Âm vật. 3. Lỗ niệu đạo. 4. Cổ tử cung. 5. 
Thàn tử cung. Ó. Sừng tử cung. 7. ông dẫn trứng, 8. Buồng. 
trứng. 9. Trứng. ï0. Âm đạo 


Từ cung có 3 láp: 
+ Màng nhầy ö bê tơ rất mỏng, ỏ bò dày và có khoảng 
100.000 tuyến thể chủ yếu tập trung sừng tử cung. 
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+ Màng cơ gồm lóp cơ vòng phát triển tạo lực chủ yết 
khi rặn đẻ. 

+ Màng tương chủ yếu là lóp cơ dọc. 

Thân tử cung dài ] - 2,5cm, tiếp đến là 2 sừng ở hai bê 
đài 35 - 40cm, rộng hơn 3.5cm, Nối với sừng tử cung là ống 
dẫn trứng gồm 2 cái, dài 20 - 25cm, Tông 2mm. Phía đầu ống 
dẫn trứng loe thành hình phêu gọi là loa kèn bao quanh 
buông trứng và húng nhận trứng rụng. Trúng chín rơi vào 
ống dẫn trứng Bập tỉnh trùng bò đực và thụ tỉnh ö đây rồi dị 
động đến sừng tử cung làm tổ cho thai phát triển, thường ở 
sừng tử cung bên phải. 

- Buồng trứng: Bò có hai buồng trúng hình trái XOan, vừa 
là tuyến nội tiết, vừa là tuyến ngoại tiết, kích cũ 4 X3x1.Scm, 
năm gọn ở 2 phểu của ống dẫn trứng. Buồng trứng sản sinh 
Ta trứng và các hormon điều tiết hoạt động sinh sản của bò, 

Ö bê mới sinh, buồng trứng khoảng 3g, ở bò buồng trúng 
dài 2 - 3cm, rộng 0,8 - 1,5em. Ö bê, buồng trứng trái lón, 
bên phải nhỏ, lón lên ở bò thì ngược lại. Khi bò cái động 
dục, buồng trứng to hơn lúc bình thường. 

Buồng trứng gồm lớp tuỷ và lớp vỏ. Lớp vỏ gồm nhiều noãn 
bào Ở các giai đoạn phát triển khác nhau. Quá trình phát dục 
của noãn bào là trong tế bào thượng bì phôi một số tế bào 
trúng phát dục tương đối lón, một số tưởng đối nhỏ bao quanh 
tế bào trứng gọi là noãn bào. Bò cái 3 - 4 tháng tuổi đã có 
khoảng 75.000 noän bào; đến 1,5 - 3 năm còn khoảng 21.000, 
nhưng mỗi lần động dục chỉ Tụng một trứng. 

_ CØ quan sinh dục bò cái có quan hệ chặt chế với tuyến 
vú sản sinh sữa nuôi con, : 
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Cần chăm sóc nuôi dưỡng tốt bò đực giống, cái giống để 
bò khoẻ mạnh, phối giống tăng tỷ lệ đẻ trong đàn, tăng tỷ 
lệ bê nuôi sống, mau lón nhằm mục đích phát triển theo 
hướng thịt, sữa, kiêm dụng. 


2.2. Các yếu tố sinh dục 


- Hình thành trúng và rụng trứng của bò cái 


+ Hình thành trúng: Lóp vỏ trúng tạo nên tế bào trứng 
từ nguyên thuỷ phát triển lên thành tế bào trứng mẹ gọi là 
noãn bào và được bao quanh do màng bao noãn. Dịch nhầy 
của màng bao noãn tiết vào xoang bào, đẩy trúng vào một 
bên, nhồ vậy khi trứng chín nổi cộm lên mặt buồng trứng gọi 
là noãn bào chín, có đường kính 1,4cm. Quá trình của trứng 
từ hình thành đến chín là do chất hormone nội tiết FSH 
(Foliculo - Stimulin Hormone) kích thích. Bò cái gần gũi bò 
đực có sụ :¡ích thích, thúc đẩy trúng chín nhanh. 

+ Nụng trúng: PFSH kích thích trứng chín nhanh nhưng 
không ảnh hưởng đến rụng trúng. Chất nội tiết LH (Lutein 
- Stimulin Hormone) làm bào mòn bao noãn và thành buồng 
trứng, đồng thöi kích thích tăng tiết dịch vào trong bao noãn 
làm căng noãn bào đến võ.ra cho trứng thoát ra ngoài, được 
gọi là sự rụng trúng. Khi chất nội tiết LH lón gấp 3 lần FSH 
thì trứng rụng đều. Trứng rụng rơi vào xoang bụng, nhỏ sự 
vận động của loa kèn (phếu ống dẫn trúng) hút trúng vào 
loa kèn rồi vào ống dẫn trứng. Nơi thụ tỉnh tốt nhất là ở chố 
1/3 ống dẫn trứng. Ống dẫn trúng vận động đẩy trúng tói tử 
cung. 
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Sau khi trúng rụng được thụ tính thì bao noãn còn lại 
biến thành thể vàng (hoàng thể) và tiết ra hoàng thể tố 
(progesteron). Progesteron ức chế tiết nội tiết tố FSH và LH 
làm cho trứng không chín, không rụng. Vì vậy, khi bò có chủa 
thì không động dục. Trường họp trứng không thụ tính, hoàng 
thể không phát triển thì lại xuất hiện chu kỳ rụng trứng bình 
thưöng. 

Sức khoẻ bò cái có ảnh hưởng lón đến sự phát dục, quá 
gầy, bệnh tật không thể có trạng thái sinh dục bình thường. 
sinh lý sinh sản kém, rối loạn rụng trứng, không động dục,.. 


- Tuổi thành thục về tính: 

Khi bò cái xuất hiện những dấu hiệu động hón lần đầu 
tiên là lúc cơ quan sinh dục phát triển đến mức hoàn thiện. 
Ỏ buồng trứng có noãn bào chín, trứng rụng có khả năng thụ 
thai, tức là thời kỳ tuổi thành thục về tính. 

Ö các giống bò có tuổi thành thục về tính sóm muộn 
khác nhau, thường chênh lệch từ 6 tháng cho đến 2 năm. 
Thời kỳ này của bò Jersey từ 235 - 554 ngày tuổi, bình quân 
359,6 + 42,8; bò Hà Lan là 293 - 594, bình quân 401 + 50,9 
ngày: bò Châu Phi muộn hơn từ 569 - 808, bình quân 645,2 
+ 41,9 ngày. Tuổi thành thục về tính còn chịu ảnh hưởng của 
việc chăm sóc nuôi dưỡng nếu chế độ dinh dưỡng tốt thì đến 
sóm nI00 là chế độ dinh SH HỆ kém. 


2.3. Chu kỳ động dục 
Đến thồi kỳ bò tơ thành thục về tính (dậy thì) thì có 
trúng chín, rụng trúng và thể hiện động dục ra ngoài bằng 
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các biểu hiện khác nhau. Trứng rụng có chu kỳ, mỗi lần rụng 
trúng được biểu hiện bằng hiện tượng động hón, hiện tướng 

này là bắt đầu của chu kỳ động dục. Mỗi chu kỳ động dục 
của bò trung bình 2l ngày, dao động từ 18 - 24 ngày, trong 
đó có "pha" động dục quan trọng nhất (estrons phase) chỉ 
kéo đài trong 2 ngày, cần phát hiện chính xác để phối giống. 
nhất là thụ tỉnh nhân tạo. 


- Thời gian động hón trong chu kỳ sinh dục của bò chia 
ra làm ba giai đọqH: 

+ Giai đoạn Ïl: | 

Từ khi bò cái động dục đến lúc chịu đực thường kéo dài 
6 - 10 giò. Âm hộ ẩm uót, hơi hồng, bò thích ngửi ngủi và 
nhảy trèo lên lưng bỏ khác, nhưng không cho con khác nhảy 
lên lung mình, Ỏ bái chăn thường có con đực đi theo. Ö âm 
hộ niêm dịch chảy ra trong suốt, loãng, có thể kéo dài và 
giống hình que diêm, thường thấy vào ban đêm lúc Đi D0252 
BÌÒ. Càng gần điểm chịu đực, dịch chảy ra nhiều hơn tói 20 
: - 30ml, độ keo dính tăng lên, màu từ trắng đổi sang trắng 
đục, rồi đục lò lö (lúc chịu đực keo trắng đục như hồ nếp) 
âm hộ từ hồng nhạt sang hồng đỏ, âm đạo có hiện tượng 
tương tự, thái độ tính tình bò chưa có sự biểu hiện rõ rệt. 

+ Giai đoạn ÏI: 

Là giai đoạn động hón, niêm dịch trắng đục như hồ nếp 
quấy loãng, độ keo dính tăng, số lượng dịch nhầy tăng đến 
40 - 50ml, cuối giai đoạn thì dịch nhầy vẫn đục, nhưng độ 
keo dính giảm nên thường đút đoạn. Âm hộ, âm đạo hồng 
đỏ, sưng mọng bóng loáng, cuối giai đoạn giảm dần. Lúc bắt 


sỉ 


đầu chịu đực tử cung hé mỏ chỉ 1 - 2mm, sau mỏ to 4 - 5mm, 
màu hồng đỏ như cà chua chín. Ö bò giai đoạn này kéo dài 
7- 12 giò. 

Vào lúc động dục ở giai đoạn này đồng tử mắt bò giảm, 
bò thích nhảy lên lưng con khác, "chịu đực" đứng yên cho bò 
khác nhảy lên lưng, hay kêu rống lên, mẫn cảm hưng phấn, 
có thể bỏ ăn, nếu đang thời kỳ cho sữa có thể ngừng tiết sữa. 

+ Giai đoạn II (giai đoạn cuối): 

Tính từ khi kết thúc chịu đực cho đến lúc rụng trứng vào 
khoảng 6 - 10 giồ ỏ bò, các biểu hiện động dục giảm. Bò trỏ 
lại trạng thái yên tĩnh. Thời kỳ này trứng đã rụng nhung vẫn 
tồn tại trong tử cung từ 6 - 10 giò. 


Căn cứ vào pha động dục, cho thấy từ giữa giai đoạn 
động dục đến 6 giồ sau khi kết thúc giai đoạn này, tính ra 
thöi gian này kéo đài khoảng 15 giò là thời điểm phối giống 
cho bò tốt nhất để có tỷ lệ thụ thai cao. 


Người chăn nuôi cần theo đôi chính xác chu kỳ động dục 
ð bò cái để phối giống, cho đực giống nhảy trực tiếp hoặc 
thụ tỉnh nhân tạo. Có thể quan sát bằng mắt thường theo 
kinh nghiệm để phát hiện bò cái động dục. Ö trại chăn nuôi. 
có đông bò cái, có thể sử dụng "đực thí tình" tức là dùng bò 
đực bình thường để phát hiện động dục rồi dùng tỉnh bò: 
giống tốt để phối giống. 
_——— Sau khí bð cái được thụ tỉnh. tỉnh trùng bò đực giống 
vận động ngược đòng dịch trong đường sinh dục bò cái, sau 
4 giò tỉnh trùng đến ống dẫn trúng, ö bò cái động dục hưng 
phấn mạnh khi giao phối thì tốc độ di chuyển của tỉnh trùng 
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tăng. Tỉnh trùng sống trong cổ tử cung được 36 giò, Ö tử cung 
24 giỏ. Cần ghi nhó, trứng rụng sau khoảng 12 giồ kể tù lúc 
bò hết động dục chịu đực. Tỉnh trùng và trứng phải gặp nhau 
để được thụ thai trơng vòng 4 - 6 giÖ sau khi trúng rụng, vì 
sau đó trứng bắt đầu thoái hoá dần. Trong quá trình thụ thai, 
hàng triệu tỉnh trùng có nhiệm vụ công phá vành ngoài của 
trứng để cho duy nhất một con tỉnh trùng nào đó chui được 
đầu vào trọng trúng. Sự kết hợp nhân, nhiễm sắc thể và các 


29 


mật mã di truyền xảy ra để hình thành hợp tử vừa di động 
vừa phân chia đến định cư Ö sừng tử cung. 

Ö bò cái sau khi phối giống thụ thai là thời kỳ có chửa 
khoảng 283 ngày, thường là 9 tháng 10 ngày, hơn kém vài ba 


ngày tuỳ thuộc vào giống, bò tơ' tệ rạ, thai đực hay cái. 


- Động dục trỏ lại sau khi đề: 


Thời điểm này do sự hồi phục tử cung quyết định. Vào 
khoảng 60 ngày sau khi đẻ có 75% bò cái đẻ bình thường có 
có quan sinh dục được hồi phục, sau 75 ngày có 80%, bò cái 
đẻ khó phải mất đến 4 tháng. Bình quân tháng. sau khi đẻ 
có khoảng 20% bò cái động dục trỏ lại. 


Sau đây, tổng hợp các giai đoạn của chu kỳ động dục và 
. rụng trúng phối giống (bảng 1 và 2). 


3. THỤ TINH NHÂN TẠO 


Thụ tỉnh nhân tạo là phương thức truyền thống hiện đại 
và hiệu quả, sử dụng tối đa con đực giống tốt được chọn, 
chăm sóc nuôi dưỡng tốt. Cho phối giống trục tiếp, mỗi bò 
đực có thể phối cho 20 - 30 con bò cái, nếu làm thụ tỉnh 
nhân tạo với tỉnh dịch lỏng pha chế thì phối giống cho 200 
- 300 bò cái giống, nếu làm tỉnh viên, tính cọng rạ thì có thể 
phối giống cho 3000 bò cái. Tỉnh viên, tỉnh cọng rạ của bò 
đực giống bảo quản lạnh vận chuyển đi xa từ nước này qua 
nước khác và có thể bảo quản lâu hàng chục năm, phòng 
ngừa được bệnh tật. 

Cần thục hiện tốt việc huấn luyện đực.giống để lấy tỉnh, 
kỹ thuật lấy tính, pha chế và bảo tồn tỉnh dịch, phối giống. 
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3.1. Các dạng tỉnh để thụ tỉnh nhân tạo 


- Đạng tính tưƠi ([resh lhạutd semen): 


Tĩnh dịch bò phóng ra được pha loãng bằng -các' môi 
trưởng thích họp và sử dụng thụ tỉnh ngay, chỉ để được 1-2 
giÖ trong nhiệt độ thường, được 2 - 4 ngày trong tủ lạnh. 


- Dạng đông lạnh ([rozeH semen) 


:: Tinh dịch được pha loảng rồi cho đông và khô trong máy 
lạnh sâu và được bảo quản trong nito lỏng với nhiệt độ âm 
19ó°C, có thể giữ tinh trên 30 năm. Hiện có loại tỉnh cung 
ứng trên thị trường kể cả xuất nhập khẩu: 
+: Tỉnh ampule (loại ampule thuỷ tỉnh trung tính) vừa - 

đù:1 liều phối giống (0,5 -'1ml tinh địch pha loảng). Khi phối 
giống cần chú. ý thời gian làm tan băng lạnh thưởng lâu hơn 
So với tình cọng rạ. 


+ Tĩnh viên được làm tan trưóc khi phối giống bằng dung 
dịch nước muối sinh lý (0,9% NaCl). - 

+ Tỉnh cọng rạ đựng trong ống giống như cọng rạ dài 
6,35 - 12,7cm, chứa được 0,25 - 0,5m] tinh địch. Tĩnh này gọn 
đễ bảo quản chiếm thể tích ít, tỷ lệ tỉnh trùng sống và hoạt 
lực cao hơn sau khi băng tan, hao hụt ít hơn so với dạng tình 
ampule. Khi sử dụng truyền tinh nhanh chóng rút ra khỏi 
ống chứa tỉnh, đưa vào bình tan băng có nưóc ấm 35 - 389C 
trong khoảng 45 giây, ít nhất là 30 giây. Làm tan băng cọng 
tình trong nước ấm là tốt hơn trong không khí, trong nước 
lạnh, trong túi. Tính đã làm tan băng cần giữ trong nhiệt độ 
mát, không làm đông lạnh lại và cần sử dụng trong thời gian 
20 phút, không để lâu hơn. 
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3.2. Kỹ thuật thụ tỉnh nhân tạo 


- Huấn luyện bò đục giống lấy tỉnh: 


Vận dụng học thuyết Paplôp huấn luyện gây phản xạ cho: 
đực giống tự nguyện nhảy giá, xuất tinh. Thường dùng bò cái 
hay bò đực vào làm giá nhảy, cho đực giống xuất tỉnh vào 
âm đạo giả. Trước tiên dùng bò cái động dục vào giá nhảy, 

-bò đực sẽ có kích thích tính dục cao, sẽ nhảy cái nhưng chỉ 
cho làm quen đần mà không cho phóng tỉnh ngay. Cách làm: 
là cho bò đực ngửi âm hộ bò cái động dục một lúc rồi dắt 
mũi bò đực về phía trái bò cái cho không cảm nhận mùi động 
dục nữa. Khi cho nhảy lần sau cho phóng tỉnh vào âm đạo giả. 
Cách 1 - 2 ngày tiếp tục huấn huyện lần hai vói bò cái cũ nhưng 
không. động dục nữa, nếu dùng bò cái khác thì phải tầm vóc, 
màu lông tướng tự bò cái làm giá nhảy lần trước, tuyệt đối không 
cho đực giống ngủi âm hộ bò cái, kéo mũi bò đực sang bên trái 
hoặc lên trên lưng vì để nó ngửi âm hộ sẽ phân biệt được 
bò cái không động dục-và không chịu nhảy giá nữa... 

- Tập đi tập lại như sau: Cho bò đực giống vào chỗ giá 
nhảy khoảng 2 - 3 phút, nếu nó không thể hiện ham muốn 

- nhảy, kịp thHöi cho ra ngoài đi lại 1 - 2 phút rồi lại cho vào 
giá nhảy, có thể nhảy. Nếu lập lại 2.- 3 lần bò đực giống 
không chịu nhảy giá thì dùng nước nhồn bò:vái động dục bôi 

vào âm hộ con cái cho ngủi và tiếp tục các động tác như lần 
trước, nếu cần thì cho bò cái động dục làm giá nhảy và xuất 
tỉnh vào âm đạo giả. Có thể cho đực giống đang huấn luyện 
đứng cạnh tham quan đực giống đã quen đang nhảy giá và 
xuất tỉnh để kích thích tính dục rồi cho đực giống đó vào 
nhảy giá và lặp lại một số lần cho đến thành thạo. Cần chọn 
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bò. cái hoặc đực thiến làm giá nhảy là những con khoẻ mạnh, 
thuần tính, chịu đứng yên, và cần được huấn luyện. Đối vói 


bò đực giống cần luôn luôn cảnh giác vớói tính hung đữ của 


nó trong quá trình huấn luyện và lấy tỉnh. 


Gây phản xạ có điều kiện cho đực giống chủ yếu là tập 
nhảy giá, đồng thời chú ý thời gian biểu lấy tỉnh ổn định, 
thường 7 - 8 giò sáng; xoa chải cho bò trước khi sắp lấy tỉnh, 
địa điểm đặt giá nhảy, gây tiếng động dế quen, màu sắc áo 
quần, kỹ thuật viên chuyên trách hiểu đặc tính của bò đực 
giống và thành thạo thao tác quen đối vỏi nó. 


- Kỹ thuật lấy tỉnh 


. + Chuẩn bị âm đạo giả: Sát trừng tiêu độc ¬ rửa sạch 
bằng xà phòng bộ phận cao su, phơi khô. Dùng cồn 65 - 709 
tiêu độc bên trong, để đủ thời gian cho diệt trùng và cồn "bay 
hơi. Cốc đựng tỉnh được rủa sạch, sát trùng cồn 659,. GÀ Ỏ 
tủ nhiệt độ 105 - 130Đ°C, hoặc luộc nước sạch, sát trùng cồn 
65". phơi khô, gói giấy đã hấp tiệt trùng, cất vào giá, khi lấy 
đữnE, mở giấy cho bay hết mùi cồn. 

Lắp âm đạo giả, phải rất cẩn thận để dương vật bò vào 
được thẳng, thoải mái như Bình thường, xuất tỉnh an toàn, 
tỉnh xuất ra tập trung vào cốc. Trong âm đạo-giả phải có 
nhiệt độ, tối thích là 40 - 42°C, có áp lực vừa đủ kích thích 
khoái cảm, dùng vadơlin hay parafine có pH trung tính bôi 
phía trong gây độ nhỏn cho dương vật vào dế dàng, an toàn. 

+ Lấy tỉnh: Trước hết là kiểm tra bò đực giống và bò 
đứng làm Siá đều phải khoẻ mạnh: Rửa sạch bao bì bò đực, 
mông bò.cái bằng thuốc tím pha loãng. Kỹ thuật viên mặc 
quần áo công tác đúng bên phải giá nhảy cách chân sau giá 
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30cm (không đứng gần giá nguy hiểm và khó lấy tỉnh). T: 
phải cầm 'âm đạo giả ngang vai, cánh tay cầm đứng thả: 
cho âm đạo giả chúc xuống có góc 30 - 359. Tay trái hướr 
dương vật bò đực. vào âm đạo giả, phải cầm nhẹ nhàng bằr 
các đầu ngón tay, không nắm chặt và nhét miễn cưỡng dươn 
vật .vào âm đạo giả. Khi hết phản xạ cương cứng, đương vị 
tự tụt ra khỏi âm đạo, cũng cần chú ý những con khi đươn 
vật hết Cướng tụt ra còn xuất tính cho nên. hạ! tay vẫn gi 
động tác cũ và từ từ theo bò đục xuống giá để tận dụng hé 
lượng tỉnh của bò đực. : 

+ Kiểm tra: Tỉnh dịch có màu trắng đục như nước v 
8ao, hoặc ngà ngà vàng. Không có mùi đặc trưng, vẩn đụ 
như bông biểu hiện độ đậm đặc của tỉnh trùng; vẩn đụ 
chuyển động biểu hiện sức sống của tỉnh trùng. Kiểm tra tin: 
dịch bằng kính hiển vi cho thấy: - 

Loại đặc: Tỉnh trùng dày đặc, không có khoảng cách BIữ: 
các con, chồng chất, khó phân biệt từng con. 

Loại.trung bình: Mật độ tỉnh trùng không dày lắm, phâi 
biệt được giữa các con „ˆ"# 

.Loại loảng: Phẩm chất kém, tỉnh trùng thưa thót. 

_ :WỀ sức hoạt động: | ... TT n 

Cấp 5: Tất cả tỉnh trùng hoạt động tiển thẳng 100%, như 
đám mây mù di động.  ˆ- 

Cấp 4: Tinh trùng tiến thẳng 80%. 

Còn lại là cấp 3, 2, 1: Tinh trùng thưa, yếu ót. 

Chỉ sử đụng loại cấp 5, cấp 4 để pha chế tăng dung lượng 
có nhiều liều tỉnh và bảo tồn. _ 
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..- Đụng cụ cho jự tỉnh 


_ + Bình đựng nito lông 1,5 - 3 tít để bảo TT tỉnh. 


._ + Bình nhỏ có miệng TỘng, dung tích 0, 5 lít để làm tần 
bảng tỉnh trước khi phối. 


+ Nhiệt kế chính xác để kiểm tra nhiệt độ làm tan băng tỉnh. 


+ tàu gieo tỉnh, tỉnh quản plastic, kẹp inox, gang tay, 
khăn sạch,.. 


:'- Các bước công việc của dẫn tỉnh viên 
_+ Khám trực tràng xác định chắc chấn bò cái ái không có chửa. 
+ Xác định loại tinh sẽ dùng. 
-+ Xác định thồi điểm dẫn tỉnh của bò động dục 


_?fm!$: Lắp cọng tỉnh vào súng dẫn tỉnh (đối với tính cọng 
rạ): Dùng kéo cắt bỏ đoạn có đầu ép của cọng tỉnh, rồi đưa 
vào giữa nút tiếp nhận trong dẫn tỉnh quản và đẩy cọng tỉnh „ 
và nút tiếp nhận vàơ sâu trong dẫn tỉnh quản cho đến khi 
chỉ còn đậu cọng tỉnh ö ngoài dẫn tinh quản. Chú ý không 
Iš#t' cho "óng tỉnh bị cong. Cầm súng dẫn tính lên, kéo 
pÑt- tổng” Tra 'sảu. khoảng 13cm, lắp dẫn tinh quản đã có cọng tỉnh 
vào đầu: súng, Nhẹ nhàng, đẩy súng trượt trong lòng dẫn tỉnh quản _ 
cho đến khỉ: tỉnh quản vào đến vòng xoắn của súng, cố định tạm _ 
thối dấn tình quản vào bằng vòng khuyên nhựa hình chữ. O. 


“HP | Một,tay kéo đuôi bò sang một bên, tay kia (phải hay 
trái, tuỳ: th”ên: tay) kéo găng bôi vaselin nhẹ nhàng thò vào - 
_ trựn tràpÿŠn nhẹ xuống đưới và kéo về phía sau để làm cho 
rwởi Hai nôi: âm hộ để cho đưa tỉnh quản vào đễ dàng, không 
đính:ðhân. Khi dẫn tỉnh quản qua khỏi cổ tử cung thì dừng 

lại dỏ.chỗ kết thúc: cổ tử cung và đầu thân tử cung rồi từ từ 
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bơm tỉnh vào đó. Chú ý không rút.ra nhanh làm tinh dịch 
chảy ngược trỏ lại âm đạo, hoặc cho tinh quản vào quá sâu, 
hoặc đút mạnh gây tổn thương thành tử cung _ 

- Không làm bò cái sợ hái vì mọi sự không yên tĩnh sẽ làm tiết 
ra adrenalin làm giảm sự co thất tử cung dẫn đến giảm thụ thai. 


ˆ 4. CẤY TRUYỀN PHÔI 

Việc nghiên cứu cấy truyền phôi ỏ bò, nhiều công trình 
đã thành công có kết quả và bắt đầu ứng dụng thủ nghiệm 
mỏ rộng ð một số nước chăn nuôi tiên tiến. Trong tướng lai 
có khả năng ứng <lụng vào các chương trình giống nhằm: 

+ Sử dụng tối đa những bò cái cao sản có giá trị nhất 
về mặt di truyền để nhân giống tăng sức sản xuất thịt, sữa. 

+ Đẩy mạnh tái tạo đàn ö những giống bò côn ít nhưng 
triển vọng tốt. | 

- + Tăng các cặp sinh đôi ở bò thịt để vỗ béo. 
_"- Cấy phôi: Nà: 

Trúng thụ tỉnh hình thành phôi được di chuyển từ ống 
dẫn trứng để tử cung. Quá trình di chuyển phôi tiếp tụế phân 
chia tế bào thành phôi nang, phôi dâu chuyển động tự do 
trong dịch vôi trứng hoặc tử cung. Thời gian này, có thể dùng 
kỹ thuật lấy phôi ra khỏi cơ thể mẹ có chửa (con cái cho 
phôi), cấy vào vòi trứng hoặc tử cung bò cái khác (con cái 
nhân phôi) có trạng thái sinh lý đồng pha (mẹ nuôi) thì phôi 
tiếp tục phát triển và sẽ đẻ ra bê mới. Đặc tính di truyền 
của bê sinh ra bằng cấy phới là của bò mẹ được thụ tính, mà 

không phụ thuộc vào bò cái tiếp nhận phôi (mẹ nuôi). Nhỏ 
-vậy, bò có năng suất thấp có thể làm mẹ nhận phôi cho bò có 
phẩm cấp ưu việt hoặc kỷ lục theo các tính trạng mong muốn. 
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a. Bê đực lai Sindhi 


"b. Bê cát lai Sindhi 


Hình 4: Bê đực và bê-cái lai Sindhi 
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Hình 5: Bò Red Sindhi 
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Hinh 7: Bò Brahman đó 


Khối lượng trưởng thành: Đực 480 kg, Cái 360 kg 


Năng suất sữa / chu kỳ : 2200 kg 


Ngày cho sữa : 800ngày / chu kỳ 
Tỷ lệ thịt xẻ :51% 


Màu sắc : Đỏ da cam hoặc đỏ vàng 


Bê đực lai Sahiwal Bê cái lai Sahiwal, 


Hình §: Bò Sahiwal 


- Tạo phôi 
+ Gây rụng nhiều trứng: 


- Trong công nghệ phôi ở bò thường dùng các kích dục tố 
chế phẩm hormon gonadotropin (FSH, PMSG) và prostaglandin 
và các dẫn xuất của progesterone có thể tạo ra trung bình 
khoảng 10 phôi cho mỗi lần xử lý, có thể lặp lại 5 - 6 lần 
trong năm, như vậy bò cái tốt có thể tạo được 30 - 40 bê nếu 
cấy phôi tươi, hoặc cấy phôi đông lạnh thì được 20 - 30 phôi. 

+ Thụ tỉnh phôi ống nghiệm: 

Hút các nang trúng của buồng trúng bò cái (mỗi buồng 
trứng có 17 - 32 nang trứng 2 mm) hoặc lấy buồng trứng của 
bò mới giết thịt Ö lô mổ sẽ được trúng non là nguyên liệu để 
thụ tỉnh ống nghiệm. Trứng non này được làm thuần thục cho 
thự tính, nuôi trong môi trường nhân tạo cho thành phôi, rồi 
phôi được cấy tươi hoặc đem bảo quản đông lạnh cho đến khi 


_ dùng cấy phôi. Thụ tính phôi ống nghiệm rất kinh tế, giá thành 


có thể hạ nhiều, song kỹ thuật khá tỉnh vi, có nhiều triển vọng. 
- Bảo quản phôi 
+ Phôi cấy tươi:. 


Có thể bảo quản 24 giò trong môi trường nuôi kết họp 
hạ nhiệt độ và cấy ngay cho bò mẹ nhận phôi. Cấy BI tưƠi 


l có thể đạt 60% bò mẹ có chửa. 


+ Phôi đông lạnh: 


Phối được bảo quản trong nito lỏng (-196°C). Nhiệt độ được 
hạ dần dần khi đến - 309C phôi được thả vào nitơ lỏng. Phôi 
được tiềm sinh nhiều năm. Tuy nhiên, cấy phôi đông lạnh mới 
đạt kết, quả 40 - 50% so với cấy phôi tươi, khi được cải tiến, . 
phương pháp đông lạnh có thể đạt tỷ lệ sống cao hơn hiện nay. 
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GIỐNG BÒ 


Trên thế giới sản phẩm thịt bò đều do chăn nuôi bò 
hướng thịt cung cấp. Bò đẻ ra cả đực và cái được chọn làm 
giống tái tạo và phát triển đàn theo số lượng cần thiết, đa 
phần bê còn lại để chăn nuôi và vỗ béo giết thịt. Nhiều nước 
ö châu Âu có quá trình chăn nuôi bò Friesian nhập vào cho 
thấy rằng những con bê của bò hướng sữa cho thịt ngon, chấp 
nhận được. Từ đó, việc khai thác thịt bò ỏ các con bê của 
bò hướng sữa lan rộng. Hiện nay, ö Anh thịt bỏ từ đàn bê 
hướng sữa chiếm tói 40% tổng lượng thịt bò. 

Ö nước ta, trước đây nuôi bô ià để cày kéo, chăn nuôi 
bò sinh sản kết hợp cày bùa đồng thời tái tạo đàn cho nên 
tốc độ phát triển hàng năm chưa cao. Thịt bò đang hiếm vì 
chỉ giết thịt những bò loại và những bê còi cọc. Bò còn nhỏ 
bé, tỷ lệ thịt thấp. Chế độ nuôi dưỡng chưa đầy đủ nên bò 
gầy. chất lượng thịt chưa cao. 

Từ những thập kỷ 20, 30 giống bò Sind của Pakistan, Ấn 
Độ được nhập vào nước ta, cho lai tạo vói đàn bỏ vàng có 
được giống bò lai Sind tầm vóc to, thịt nhiều, ngon, lượng 
sữa cũng đã tăng hon. Thực hiện chủ trương của Nhà nước 
về tăng nhanh số lượng và cải tạo đàn bò thịt, những năm 
qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và các địa 
phương đã:chỉ đạo tổ chúc thực hiện dự án Sind hoá (Zebu 
hoá) đã tạo:điều kiện có sở vật chất kỹ thuật làm tăng nhanh 
đàn bò lai Sind đến trên 1 triệu con và năm 2000 sẽ cải tạo 
300.000 con bò vàng, nhất là ở các vùng có đàn bò phát triển: 
Thanh Hoá, Nghệ An, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên v.v... 
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Đồng thöi, quá trình cải tạo đàn bò một số giống bò cao sản 
hướng sữa của Hà Lan, Irung Quốc, Cu Ba được nhập về 
cho lai tạo vói bò lai Sind đã làm tăng khá nhanh đàn bò lai 
hướng, sữA:,, đến. năm 1999 đã có 3,1 vạn con, năm 2000 sẽ 
tặng, thêm ‡ vạn con, và năng suất sữa cao hơn, phát triển Ở 
nhiều, vùng. như Mộc Châu, .Lâm Đồng, Đồng Nai, ngoại 
thành. Hà Nội, Hà ĐI thành phố, Hồ Chí Minh v‹v.. 


Lôi 


1 - GIỐNG BÒ NỘI 
"mm Nghệ An ` _ | 
Đa số bò của giống bò Nghệ An có màu lông vàng sẫm 
(70 -,80%), có sọc đen kéo dài từ u vai. đến mộng, còn số ít 
màu lông vàng nhạt hoặc đen. Lông mịn, đa mỏng. Tầm vóc 


bồ. trung bình, cân xúng, con đục tiền cao hậu thấp; con cái 
hậu cao, tiền thấp. 


Bò đực có đầu thô nặng nề, bò cái có đầu thanh, gân 
mạch máu nổi rõ. Trán bò rộng, phẳng, có con hơi lõm, đỉnh 
4rán hơi đô, mồm rộng, mắt lồi lên, tai to. Sừng bò cái nhỏ 
dài cong về phía trước. Sừng bò đực mập búp măng, chỏm 
sừng đen, chân sừng màu tro. Bò đực có ụ vai to cao, con 
cái có u vai thấp, Yếm to kéo dài từ hầu đến xương mỏ ác. 
Bộ chân cúng sáp, hai chân trưóc thẳng, hai chân sau hình 
chữ X hơi chạm khen, móng chân nhỏ, đẹn, khít. Bầu vú bò 
cáj nhỏ, tĩnh mạch vú không rõ. Bò Nghệ An mắn đẻ đa 
phần be năm 2 lứa, số đẻ năm một cũng đến 30%. 

“Thể trọng bở cái 200kg, bò đực 270 - 280kg, bê sơ sinh 
đạt 14 - 15kg, tỷ lệ thịt xẻ ö bò đực 53 - S5%, ð bò cái 42 - 
432: Thịt thơm, ngon. Bò Nghệ An cày kéo dai sức, chịu 
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Sun, tốt trong nuôi An TẠP) ít bệnh tật, chịu nóng tốt. 


“. -Bò Thanh Hoá. 


'Đa số bò Thanh Hóa có màu lông vàng tươi; ở bụng, 
yếm, bẹn vàng nhạt, đđ bò tiỏng mịn. Tầm vóc bò trung bình, 
cân xúng; đầu con đực thô, con đái thanh; sừng ngắn, trán 
phẳng hoặc hơi lõm. Mặt bò cái mạch máu và gân nổi rõ. 
Cổ bò cái thanh, cổ bò đực to, lông đen. Yếm kéo dài từ hầu 
đến ức. Bò đực có u vai, bò cái không có u, lưng hông thẳng, 
. hơi rộng, bắp thịt nở nang, mông hơi xuôi lép và ngắn. Bốn 
chân thanh, cứng, hai chân trước thẳng, hai chân sau hơi 
chạm kheo. Bầu vú kém phát triển. 


Bò cái trưởng thành 200 - 250 kg, bò đực 300 - 350 kg, 
tỷ lệ thịt xẻ đực 50 - 53, Bê sơ sinh 13 - 22 kg, trung bình 
14 - 15 kg. Mùi vị thịt thơm ngon. Bò Thanh Hoá cũng tương 
tự bò Nghệ An cày bừa đai sức, chịu đựng tốt kham khổ, 
chống đö bệnh tật tốt, chịu nóng tốt. 

Bò vàng Thanh Hoá, Nghệ An được nuôi phổ biến trong 
các vùng nhất là miền Trung, trung du miền núi phía Bắc v.v... 


¬e Bò lại Sind (Zebu) 


-_ Từ những năm 1920 - 1924 giống bò Red Sinđhi của Ấn 
Độ và Pakistan được nhập vào nước ta ỏ cả Bắc và Nam. Do 
lai giữa bò Red Sindhi vói bò cái vàng của các địa phương qua 
nhiều đời đã tạo thành bò lai Sind. Giống bò này càng có nhiều 
máu bò Red Sindhi cho: thịt nhiều hơn, khối lượng cơ thể cao 
hơn 50 - 70 kg, cày kéo khoẻ hơn, tăng 1,5 lần, và cho sữa gấp 
2,5 lần, tỷ lệ thịt xẻ tăng 12 - 13% so với bò vàng Việt Nam. 
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Bò lai Sind có lông màu hơi vàng cánh dán, tai cúp, yếm 
phát triển, u vai cao (ð bò đực u vai cao to hơn bò cái), mình 
ngắn chẳn'cao, bầu vú phát triển vừa phải. Bò đực lai máu 
SínÄhi nhiều có khối lượng cơ thể đến 400 - 450kg, bò cái 
280'- 320kg, bê sơ sinh 18 - 25kg. Sản lượng sữa bình quân 
đạt khoảng 800 -. 1200 lít cho chu kỳ vắt 240 ngày, có con 
đạt 2000 lít, bø Š - 5,52%. Khả năng cày kéo của bò lai Sind 
tốt, khoẻ hơn bò vàng. Bò lai thích nghỉ tốt với điều kiện khí 
hậu và chăn nuôi của nước ta. Những năm qua Nhà nước cho 
thực hiện dự án Sind hoá (Zebu hoá - dùng chung cho bò có 
u vai to) đạt được kết quả tốt. Nhiều địa phương nhất là các 
tỉnh miền trung tỷ lệ đàn bò lai Sind tăng lên khá, đến 30%, 
làm cho đàn bò vàng của ta được cải tạo, nâng tầm vóc rÕ 
rệt, cho thịt nhiều và ngon, sữa tăng tạo cơ sở cho lai với bò 
giống sữa cao sản để có đàn bò sữa lai có năng suất sữa cao 
hơn. Nhiều nông hộ bắt đầu vào nghề chăn nuôi bò sữa từ 
bò lai Sind vì dễ nuôi. | 


- Bò mèo Hà Giang. 


- Nuôi ö vùng núi phía Bắc như Mèo Vạc, Đồng Văn... 
Bò có tầm vóc to, cao, hơi lép mình. Bò đực 250 - 350kg, bò 
cái 220 - 280kg, bê sơ sinh 15 - 16kg. Bò có màu vàng nhạt, 
sắm hoặc cánh dán, một số ít có lông màu đen nhánh hoặc 
loang trắng, lông mịn, đa mỏng. Đầu bò cái thanh, đầu bò 
đực thô hơn, đa số bò (>90%) có trần gồ hoặc phẳng, số ít 
trán lõm. Tai to, lưng hơi võng, mông đài hơi lép, ngực sâu. 
cao. Bò rất thuần, chịu kham khổ vói điều kiện chăn nuôi 
của miền núi, trung du. Bò đẻ quanh năm, đa số 3 năm 2 
lứa, tỷ lệ nuôi sống cao, trên 90%. 
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- Bò Cao Bằng, bò Phú Vên 
` Đều là giống bò vàng nuôi từ lâu ö các địa phương các 
tỉnh này, thích hợp với khí hậu và điều kiện chăn thả, có khối 
lưng trưởng thành ở bò cái 200 - 250kg, bò đực 300 - 350kg. 
Tỷ lệ thịt xẻ 40 - 45%, thịt mềm, ngon. . 


2. MỘT SỐ GIỐNG BÒ THỊT NGOẠI NHẬP 
- Bò:Hcrcflird 


Là giống bỏ thịt của Anh được tạo ra tù thế kỷ 18 ö đảo 
Hereford, đang được nuôi phổ biến ö nhiều nước trên thế 
giới: Mỹ, Canada, Nam Mỹ, Áo, Nam Phí, Tân Tây Lan v.v... 
Bò có lông màu đỏ khác nhau; có đốm trắng Ö đầu, khấu 
đuôi, dưới bụng, đầu, ngực. 

- Bò có dạng thể chất bò thịt. Đầu TÔng; ngục sâu và rộng: 
lưng đài, rộng, u vai rộng, lưng hông thẳng và rộng, mông 
đài và nỏ; cơ bắp phát triển; da dày; chân thấp, lông mịn. 
Bê sơ sinh 28 - 34kg: bò cái 550 - 650kg, bò đục 899 - 000kg. 
Số ít bò cái 700 -~ 720kg, bò đực tới 1100kg. Bò 18 tháng tuổi 
400 - 450kg. Võ béo đục thiến 12 tháng tuổi 420 - 440%g. 
Thịt mềm, ngon, tỷ lệ thịt xẻ 58- 62%. Bò để nuôi, thích nghĩ 
với khí hậu nước ta. 

- Bò Santa - Genvudis 

Là giống bò thịt của Mỹ do tạp giao giữa bò sừng ngắn 
Hereford với giống bò Zebu (có u vai to, cao) của Ấn Độ. 
Bö lai tốt nhất là có 5/8 mẩu bò sừng ngắn và 3/6 máu bò 
“bu. Bò Santa màu đỏ thắm, phần bụng có màu trắng. Khối 
lượng bê sơ sinh 29 - 30kg, bò cái 550 - 600kg, có con đến 
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750 - 780kg; bò đục 830 - 1180kg. Bò đực thiến vÕ béo tăng 
trọng 1000 - 12Ø0g trong một ngày đêm. Bò † năm tuổi nuôi 
đHăn thả đồng bãi đạt 300 - 350kg. Tỷ lệ thịt xẻ đạt 60 - 
đŠ%: Chất lượng thịt thơm, ngon. Bò thích nghi vói điều kiện 
khí hậu nóng ẩm nhiệt đói của nước ta, chống chịu tốt bệnh 
kỷ SìHh Vũng đường máu. ï 


—„ Bò Charolais 


Là giống bò thịt nặng cân của Pháp. Bò to, lón nhanh, 
ngực sâu, mình dài, híng thẳng, đầu thanh và ngắn. Màu 
lông trắng, ánh kem sữa. Bò trưởng thành, con cái 680 - 
780kg, con đực 1000 - 1200kg. Sản lượng sữa đũa chu kỳ vắt 
1700 - 1900kg, có con 2500kg. Nuôi 18 tháng bề đực đạt 600 
kg, bê cái 450kg, mổ thịt cho tỷ lệ thịt xẻ 60-62%. 

Ta mới nhập tinh viên của giống bò kui TH giống vót 
bò cái lai Sind lấy bê nuôi thịt. 


- Bò Liữmotwsin 


“hh giống bỏ thịt tốt nhất của Pháp. Bò: tO nặng cân. Bỏ 
đực 1000 - 11Ø0kg, bò cái 540 - 600kg. Tăng trọng nhanh, 12 
tháng tuổi đạt 450 - 470kg, tỷ lệ thỊ xẻ tới 70%. 

Lông bờ màu đỏ, sáng; Ö bụng có nhạt hơn, đặc biệt là 
sừng và chân màu trắng. Thân hình bò có đầu ngắn, trán 
rộng, lưng phẳng và rộng, hệ cơ phát triển tốt. 


'a mới nhập tinh viên cho thử nghiệm lai vói bò cái lai Sind. 
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`” Bà Red Sindhi _ 

..Bò có màu lông đỏ cánh gián đến đỏ tối. Khi trưởng 
thành, con: đực 420kg, cơn cái 340kg, sản lượng sữa 1700 
kg/chu kỳ cho sữa 290 ngày. Tỷ lệ thịt xẻ 50%, chất lượng 
thịt thơm ngon. 


` Bò Brahman | | 

„Giống bò này có hai loại: lông màu trắng và lông màu 
đỏ. Khi trưởng thành con dực 500kg, con cái 370kg, sản lưng 
sữa thấp 800kg/chu kỳ 200 ngày. ": 


- Bò Sahiwal 

Bò có màu lông đỏ da cam hoặc đỏ vàng. Khi trưởng 
thành con đực 480kg, con cái 360kg, sản lượng sữa 2200 
kg/chu kỳ cho sữa 300 ngày. Tỷ lệ thịt xẻ, 51%. 
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'3.CHỌN BÒ GIỐNG _ —_. HH2 


Trước hết là xác định giống bò chọn nuôi phải dựa vào 
'Eắc chỉ tiêu;con giống của giống đó mà đánh giá chất lướng 
hấp éơ2§Ó tác lsð liệu về nguồn gốc của bố mẹ cùng với việc 

3eFnhân định trên bò đang chọn. Đánh giá và chọn lọc 
đớg hgưồn | gốc dựa trên sự di truyền các tính trạng thể hiện 
sự giống nhau giữa đòi bố mẹ và đồi sau, song do hệ số di - 
truyền ở múc độ khác nhau:nên đời sau không phải luôn luôn 
có: được những đặc tính ỏ bố mẹ. Đồng thời, cũng theo đõi 
.cả chất'lượng giống của anh em ruột thịt và nửa ruột thịt 
trên cơ sở giống nhau về genotip giữa những cá thể cùng 
chung bố mẹ đưa đến chính xác việc đánh giá con vật ö độ 
tuổi sóm. Hệ số di truyền càng Hộ) thì VIỆC Su cu Nó: có 
ý:nphĩa càng lón. Nà 


3 4L. Chọn bò đực giống hướng thật. 


“Bồ đực giống phải có sức khoẻ tốt, thể hình DIP hợp vói 
'các đặc tính của giống. Đực giống có sức sinh trưởng mạnh, 
to khoẻ, cân đối, bộ xương chắc, phát triển các khóp chắc 
chắn, cử động dứt khoát, có bắp phát triển, đường sống lưng 
bằng phẳng, ngục sâu và rộng, mông to, các chân cân đối, 
lông tron và không giòn. Đặc biệt bộ phận sinh dục phát 
triển bình thường, hai hòn cà cân đối, nếu quá sa xuống là 


.đo đây chằng yếu chứng tỏ bò đực sức khoẻ yếu. Chất lướng 


tỉnh dịch tốt (qua kiểm tra trong phòng thí nghiệm). : 


Không dùng đực giống có các nhược điểm như đầu quá 
to và thô, lưng hẹp và yếu; hông lõm, mông đạng mái nhà, 


chân vòng kiềng, xương cổ chân trước cong, chân vơi, lông 
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không mịn và giòn, nhất là dịch hoàn phát triển kém, v.v... 


.... Chất lượng đực giống hướng thịt có ý nghĩa quan trọng 
đặc biệt cho nghề chăn nuôi bò thịt, bởi vì cường độ sinh 
trưỏng và múc tầng trọng hàng ngày của đực giống và đỏi 
sau của nó có tương quan dương cao (T +:0/7;1.= + 0,9). 
Thường là những đục. giống có tăng trạng cao thì đòi sau có 


,CưÖng độ sinh trưởng mạnh. `... Bề 


- Để đánh giá chất lượng đực giống bò thịt theo cá thể 
cần nuôi kiểm tra bê sau cai sửa ở độ tuổi 8 tháng, trong 
vòng 150 ngày theo các chỉ tiêu: tăng trọng hàng ngày, chi 
phí thức ăn cho 1 kg tăng:trọng,. khối lượng cuối kỳ, thể hiện 
rigoại hình.. Thöi: kỳ. này nuôi bê với mức dinh dưỡng cao, 
chăm sóc tốt. Việc đánh giá bò đực giống theo cá thể sẽ phát 
hiện được những đực tốt nhất để nâng cao năng suất thịt cho 
đỏi sau. 

Đánh giá và chọn lọc đực giống theo đời sau có ý nghĩa 
quan trọng trong việc cải tạo đàn giống: được:.rút ngắn lại. 
Các đặc điểm genotip của các con vật về các tính trạng như 
sức sản xuất thịt có thể phát hiện tương đối chính xác qua ' 
số liệu có. được của đời sau. Ấp dụng thụ tỉnh nhân tạo cho 
phép chọn được đực giống xuất sắc có khả năng cải tạo đàn. 
_Nhụ vậy, tại các vũng chăn nuôi bò thịt cần có trang tâm hay 
trại tiến hành kiểm tra đực giống theo chất lượng đời sau. 
Cùng với nưỡi bờ cái, cho nuôi khoảng $0 - 100 bê đực sinh 
ra tù đực giống cần kiểm tra đến 1 năm tuổi, rồi vố béo 15-18 
tháng tuổi.để đánh. giá: năng suất và chất lượng thịt: 

Hai chỉ tiêu quan trọng đánh giá đực giống là khối lượng 
sống 15 tháng tuổi và tỷ lệ thịt xẻ của đời sau sẽ tạo khả 
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*`—_—————— 


_ năng đánh giá:gián tiếp đa số các chỉ tiêu khác quyết định 


giá trị giống. 
3.2. Chọn lọc bò cát giống hướng thịt 

_ Bô cái hướng thịt có các đặc điểm của giống thể hiện 
dk4 vất tiếu về số lượng và chất lượng thịt. Tuy nhiên, các 
chỉ tiêu này phụ thuộc nhiều vào điều kiện chăm sóc nuôi 
dưỡng để có độ béo cho bò thịt. Bò hướng thịt có thân hình 
vậm võ, chắc chắn. Bò cái giống có thân hình rộng, sâu, bộ 
xương chắc chắn, hệ cơ phát triển tốt. Lưng, hông dáng khum 
thẳng; ngực sâu rộng; vai rộng và nhiều thịt. Bốn chân cân 
đối, đa eo giãn đàn hồi. Mông chắc, nỏ nang, khoảng cách 
giữa 2 xương chậu rộng. Bầu vú phát triển, 4 núm vú đều 
đặn. Ö bò thịt phần trước thân và phần phía sau phát triển 
hơn bò sữa. Khối lượng sống của bò cái giống được xác định 
theo tuổi và giống có ý nghĩa quan trọng khi đánh giá và 
chọn lọc, cân chú ý nhiều đến cường độ sinh trưởng và thời 
kỳ thành thục về sinh dục. Khả năng sinh sản là chỉ tiêu quan 
trọng khi chọn giống bò cái hướng thịt. Những bò bé nhỏ, 
thân 'giữa phát triển không sâu, hệ có phát triển kém. thân 
hình hẹp thì không chọn làm giống. 


3.3. Chọn phối (ghép đôi giao phối) 


Chọn phối là chọn đực giống, cái giống đã được chọn lọc 
cho giao phối để có đời con đạt được những tính trạng mong 
muốn theo hướng sản xuất được xác định. Chọn phối đúng 
không những củng cố mà còn phát triển thêm những tính 
trạng và chất lượng mong muốn ở cá thể giống được chọn. 


ĐÃ, 


__ Chọn phối dựa trên các nguyên tắc cơ bản: 
= Mục đích và phương pháp để đạt mục đích đặt ra. 
- Đục giống phải có ưu điểm hơn những con cái ghé 
đội và tăng cường sử dụng con giống xuất sắc. 
- Củng cố đi truyền những đặc tính tốt của bố hoặc m 
và cả hai, cải tiến những đặc điểm yếu ỏ bố mẹ. | 
_~ Cải tiến đàn (giống, dòng) những đặc tính mong muố: 
mói bằng cách sử đụng những con giống có típ mong muố; 
Ỏ đàn hạt nhân, cơ bản hoặc giốngmói. -- 
- Có mức độ đồng huyết cho phép nhằm tránh thoái ho: 
do cận huyết. „` SÊU . 
- Phát hiện để ghép phối lặp lại đối với những cặp la 
cho đời sau tốt nhất. 
- Cần xác định mục tiêu nhân giống thuần hay lai tạc 
pha máu, cải tạo luân chuyển, lai kinh tế. 


Các phương pháp ghép đôi giao phối: 

- Ghép đôi cá thể: trên cơ sở chọn đực và cái giống chc 
ghép đôi theo dự kiến. Cần biết rõ đặc điểm từng cá thể, 
nguồn gốc, ngoại hình và năng suất của từng-con, phải tính 
đến kết quả tích cực của việc giao phối trước đó và việc đánh 
giá đực giống theo đời sau. Phương pháp này đòi hỏi công 
phu, tỷ mỷ có sổ sách ghi chép theo dõi tiến hành công tác 
giống Ỏ các cø sở giống gia súc. 

- Ghép đôi theỏ nhỏm: Bình tuyển phân nhóm đàn bò 
cái giống và mỗi nhóm cho ghép vói một nhóm đục ziống có 
phẩm chất di truyền cao hơn cho giao phối với nhau. thường 
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áp dụng :cho' các vùng giống nhân dân hay các vùng được 
trạm thụ tịnh nhân tạo truyền giống. Có hai loại ghép nhóm 
theo kiểu này: 


„á.. + Ghép đôi theo nhóm có phân biệt: Trong nhóm dục 
giống :chón. 1 con tốt nhất giữ vai trò chính, những con khác 


làm dự trữ thay thế. 


+ Ghép đôi theo nhóm đồng đều: Sử dụng 2 - 3 - 4 đực 
giống tương tự về nguồn gốc, chất lướng di truyền ghép đôi 
cho phối với các nhóni cái. Phương pháp này có thể theo dõi 
kiểm tra phẩm chất di truyền của đực giống. 


, Các hình thúc chọn phối: 


+ Chọn phối theo huyết thống có hai hình thức:: 


_* Giao phối đồng huyết là cho các cá thể có quan hệ 
huyết thống giáo phối vói nhau, thường chỉ đến 6 - 7 đồi khi 
cần củng cố một vài đặc tính nào đó: có thể mói tạo ra. 


+ Không nên sử dụng rộng rãi, dễ gây suy thoái cận thân 
do giảm dị họp tủ, tăng đồng họp tử nên các gen lặn xấu, 
gen gây tử vong dễ thể hiện. 

- Chọn phối theo tưổi: 

Chọn lứa tuổi thích họp cho giao phối, bào thai bê sẽ 
có. sức sống cao, con đẻ ra khoẻ mạnh, sức sản xuất cao. Bò 
hướng thịt chọn đực 3 - Ó tuổi, cái 5 - 9 tuổi là tốt. Tránh 
cho đực cái non, hoặc đực cái già, cái non hay đục non, cái 
già hay đực giàphối giống với nhau sẽ cho đời sau kém. 

- Chọn phối theo phẩm chất giống: 

+ Chọn phối đồng chất: Chọn đực và cái giống có đặc 
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tính tốt như nhau cho giao phối vói nhau. Thường áp dụng 
cho nhân giống cao sản theo dòng bằng cách phép đôi đồng 
huyết hay không đồng, huyết. 

+ Chọn phối dị chất: Cho giao phối những con có nhữn; 
đặc tính tốt khác nhau tạo ra đời sau có thể tập hợp đượ: 
nhiều đặc tính tốt từ cả hai bố và mẹ, đưa vào đàn giốn‡ 
những phẩm chất mới. _ 


4. CÁC PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG 

- Nhân giống thuần chủng là giao phối giữa đục và cá 
giống cùng một giống để có đời con mang đặc tính của giốn, 
đó, thường để giữ lại và cải tiến những phẩm chất tốt củ: 
giống vốn có. Nếu cá thể phối giống thuộc dòng khác nha' 
được gọi là phương pháp phối giống chéo dòng để nâng ca: 
đặc tính của dòng khi được dòng khác bổ sung. 

- Laktạo là dùng bò các giống khác nhau giao phối vé 
nhau, bê đẻ ra có máu nhiều giống. 

+ Lai cải tạo (lai cấp tiến): 

Dùng giống cao sản cho lai cải tạo căn bản một giốn 
khác năng suất thấp, chất lượng kém. Ö nước ta thường nhậ 
giống cao sản cho lai với giống bò nội. 

“Cần chú ý chọn giống bò cải tạo có khả ` năng dễ thíc 
nghi vói điều kiện chăn nuôi mói, chọn phối phải có my 

. đích và tiêu chuẩn, chăm sóc tốt con lai. 

+ Lai phá ấu (lai cải tiến): Phương pháp này áp dụr 
cải tiến một phẩm giống, con lai giữ nguyên được đặc tín 
cơ bản của giống. 
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+ Lai gây.thành (lai phối hợp) là phương pháp không có 
cơ sỏ nhất định mà căn cứ vào mục tiêu gây giống đã được xác 
định. Dùng các giống khác nhau giao phối vói nhau, khi có con 
lai đạt yêu cầu thì cho tự giao để tạo thành giống mới. 

+ Lại kinh tế là phương pháp lai giữa hai cá thể thuộc 
hai dòng khác giống, hai giống khác nhau, để tạo con lai Fq 
có năng suất cao hơn, cho hiệu quả kinh tế cao hơn, không 
dùng. để làm giống. Phương pháp này thường được áp dụng 
trong chăn nuôi bò thịt. 


5. CHƯƠNG TRÌNH CẢI TIẾN ĐÀN BÒ VÀNG VIỆT NAM 


Đàn bò vàng Việt Nam chiếm đến 80 - 85% tổng số đàn 
bò cả nước. Bò vàng cớ ưu điểm mắn đẻ, sức sống cao trong 
điều kiện khí hậu nhiệt đói nóng ẩm, ít bệnh tật. Nhưng 
còn có những nhược điểm như: thể vóc bò quá nhỏ bé, bình 
quân bò đực chỉ 250kg, bò cái 180kg, sản lượng sữa rất thấp 
300 - 400kg cho cả năm. . 


-_ Những năm qua thực hiện chương trình cải tiến đàn bò 
vàng Việt Nam, bằng Sind hoá (Zebu hoá) các địa phương 
tiếp tục đẩy mạnh cho lai tạo giống bò u nhập nội với bò 
vàng đã cho con lai có năng suất cao hơn, nhất là thể trọng 
và tỷ lệ thịt xẻ. Hiện nay nhiều địa phương vẫn đang tiếp tục 
đẩy mạnh chương trình cải tiến đàn bò trong những năm tói 
để nhanh chóng có đàn bò lai chiếm tỷ lệ cao hơn. 

_- Những kết quả đạt được sau đây thể hiện rõ ưu thế lai . 
bò thịt, thể trọng bò lai Sind, lai Sahwal, lai Brahman đều 
cao:hơn:bò vàng, khối lượng của bò đực tăng 40 - 66%, 
bò cái 38:: 61%, tỷ lệ thịt xẻ bò vàng là 44,2%, ở bò lai 
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_ Bằng 3 3: Năng suất bò lai và bò vàng 


==. 


Bê so sinh, kg | 20,1 
| Bê 6 tháng, kg Ô ˆ | 63/7 97,5 hà 105 107,5 


Bê 12 tháng, kg 85 140 160 165 

Bê 24 tháng, kg _ ¡| 140 200 220 230 

Bò đực, kg Ì 250 350 40 | ` 415 
-.| Bồ cái, kg 180 


Số ngày vắt sữa/chu kỳ 
Năng suất sữa/chù kỳ, kg 
Thịt xủ/thịt hơi, % 


49, 3~ 50, 1% tức là tăng 11%. Số lượng bò lai tăng, năng suất 
cao hơn sản lượng thịt tăng, chăn nuôi bò thịt có hiệu quả, cho 
nên nhiều nơi chăn nuôi bò đàn được mỏ rộng, hình thành các 
trang trại nuôi bò thịt để cung cấp thịt bò cho thị trường. 


Trong công tác lai tạo cải tiến giống theo hướng thịt 
ngoài những kết quả đạt được trên đây, các công trình nghiên 
cứu của Viện Chăn nuôi đã cho ra cặp lai Fq với giống 
Charolais là có triển vọng, tỷ lệ thịt xẻ 53,4%, thịt tỉnh 44,7%. 
Bò Tài Charolais trong điều kiện chăn thả, thức ăn nghèo 
protein tà vẫn sinh trưởng tương đối đồng đều. Vào các năm 
1989 - 1901 thực hiện dự án Liên hiệp quốc VIE/86/008 và 
chương trình bò thịt Nhà nước đã tạo ra đàn bò'lai đông 
hơn, con lai của “các giống bò Charolais, Hereford, 
Simmental, -Limousine, Santa Gertrudis v.v.. đang được 

_theo đối đánh giá, và kết quả lai giữa bò vàng với Red Sindhi, 
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‡ 


:Sahiwal, Brahman là rất có triển vọng như trên. 


6: CÓ CẤU ĐÀN BÒ CHĂN NUÔI _ 

Chăn nuôi bò thịt trong các nông hộ, trang trại, nông 
trường thường có cơ cấu đăn bò đực, cái, bê thuộc các lứa 
'tuổi cùng giống, hoặc có khi khác giống. Nếu là đàn bò sinh 


. sản thì cần xác định được yêu cầu thay thế đàn, loại thải. 


Nếu là đàn bò thịt cần phân định tuổi giết thịt và cả độ béo 
được giá. Trong một đàn thường nhóm giống chiếm 50 - 60%, 
khi mỏ rộng tái sản xuất thì đến 70%. - 


_6.]. Cấu trúc đàn bò: Là tỷ lệ các nhóm theo giói tính 


và tuổi trong một trang trại theo quy mô có được. Chia đàn 
Tra thành các nhóm đực giống, cái đẻ cái to, bê cái trên và 
'đưỡi 1 năm, bê đục trên 1 năm, côn có nhóm nuôi thịt, vỗ 
tép: Các nhóm biến động thay đổi trong năm. Cơ cấu tạo 


nhóm trong đàn thường là từ đầu năm hoặc thời gian thích 
hợp với quy mô theo hướng sản xuất, ý nghĩa kính tế, điều 
kiện tự nhiên cụ thể của từng vùng. 


Trong chăn nuôi bò thịt thì tỷ trọng bê ngoài hậu bị ỏ 


| trang trại tương đối lón. Có điều/ kiện trồng cây thức ăn và 
bãi chăn thả thì nuôi bê đến 1 răm rưỡi, như vậy bò cái trong 
“đàn chỉ 35 - 40%, bò tơ đến 20% tổng số bò cái..Ö những 
Vùng chăn thả quảng canh bê nuôi đến 2 - 2,5 nắm thì tỷ 


trọng bò cái trong đàn giảm xuống 30 - 35%, tỷ lệ bê nuôi 
thịt và vỗ béo tăng lên. 


Cấu trúc chăn nuôi bỏ sinh sản có số bò nhóm ít tuổi 
(bò tơ, bê trên dửổỏi 1 tuổi) phải nhiều hơn so với yêu cầu 
để thay thế. Đàn có 60 - 65% bò cái thì Ö mức tái sản xuất 
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bình thường cứ 100 bò cái có 15 - 17 bò tơ, 18 - 20% bê cá 
trên 1 tuổi và bê cái đưới 1 tuổi là 22 - 25%. Bê không làm 
hậu bị có thể bán lúc 4 - 6 tháng tuổi. Khi tỷ lệ bò cái ít cé 
thể để số bê ngoài hậu bị để bán thịt trên 12 tháng tuổi. 

Loại thải, đối vỏi bò cái khoảng 20% hàng năm, ch: 
phép đổi mói đàn mẹ 5 năm một lần, giết thịt lúc 7 - 8 tuổ 
chất lượng thịt tốt, ngon. ĐI 

Tái tạo đàn bò dựa vào điêu kiện chãn nuôi và độ tu€ 
thành thục: Nuôi dưỡng bình thường thì bê cái thành thụ 
sinh dục bắt đầu từ 6 - 9 tháng tuổi, bê đực 7 - 8 tháng 
nhưng phải nuôi riêng đực, cái để bê cái thành thục sinh Ì 
lúc 15 - 18 tháng tuổi tuỳ theo giống, bê đực 14 - 15 thán 
là lúc khối lượng bê đạt 60,- 70% so với bò trưởng thành. t 
tuổi này bất đầu cho bò tơ lấy giống. Sử dụng bê quá sói 
sẽ kìm hãm sinh trưởng và có thể ảnh hưởng không tốt đề 

hoạt tính sinh dục về sau. 

6.2. Xác định tuổi bò theo mức biến đổi của răng 

Bò có 32 răng: 8 răng cửa, 24 răng hàm, nhưng hàm trẻ 
không có răng cửa. Căn cứ vào sự thay răng sữa bằng rãi 
trưởng thành lần lượt từ răng cửa đến răng hàm. và độ bi 
mòn răng cửa giữa có thể xác định tương đối chính xác tu 
của bò. © bò còn non 2 - 5 tuổi, xác định tuổi chính xác hà 
thường sai số chỉ 0,5 - 1 tuổi, ö bò già hơn thì sai số pỲ 
1-2 tuổi. : . 
Xem răng định tuổi có 3 thời kỳ: mọc, thay và mòn rã! 

- Mọc răng: Bê so sinh đã có 2 - 3 đôi răng của sữa 

_ giữa, sau 20 ngày cớ đủ 8 răng của sữa. 
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—.„~mr=m~——=——————_- ~ 


- Thay răng: Theo độ tuổi lón răng sữa được thay bằng 


rãng chắc, Ở. bò răng sữa cửa hàm dưới ĐHY lần lượt theo 
năm tuổi lón: 


. Khoảng 2 năm tuổi thay 2 răng cửa sữa giữa. 
... + Khoảng 3 năm tuổi thay 2 răng cửa sữa cạnh. | 
1ñ +t/Khöảng 4 năm tuổi thay 2 răng của sữa ấp góc. - 
: + Khoảng 5 tuổi khi đủ 8 răng cửa trưởng thành thay 2 
täHÿ sữa bÓc. 
- Mòn răng: Ö bò 6 tuổi trỏ lên xác định tuổi phải đánh 
giá độ mòn của răng vĩnh cửu (răng chắc): 


6 tuổi: toàn bộ răng cửa đều mòn, 2 răng cửa giữa có 
vết sỉ tỉnh dài. 


7 tuổi: 2 răng của giữa sỉ tỉnh hình chữ nhật, 
2 răng của cạnh sỉ tinh hình vệt dài. 
8 tuổi: 2 răng cửa giữa sỉ tỉnh gần vuông, 
_2 răng cửa cạnh sỉ tinh hình chữ nhật, 
2 răng cửa áp góc sỉ tỉnh hình vệt dài. 
9 tuổi: 2 răng cửa giữa sỉ tỉnh gần tròn hẳn, 
2 răng cửa cạnh sỉ tinh hình vuông, 
2 răng cửa áp góc sỉ tính hình chữ nhật, 
_2 răng cửa góc sĩ tinh hình vệt dài. 
10 tuổi: 2 răng cửa giữa sỉ tinh hình tròn hẳn, 
2 răng của cạnh sỉ tính gần tròn, 


2 răng của áp góc sĩ tỉnh hình vuông, 
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2 răng cửa góc sỉ tinh hình chữ nhật. 

11 tuổi: 2 răng cửa áp góc sỉ tinh hình tròn hẳn. 

12 tuổi: 2 răng cửa góc sỉ tinh hình tròn hẳn. 

13 tuổi: Các răng cửa bắt đầu hỏ và nhìn rõ chân răng 

Sự biến đổi của răng trong quá trình trưởng thành củ 
bò phụ thuộc vào. giống, thức ãn nuôi đưỡng, vệ sinh mé 
trường, sức khoẻ. Do vậy, khi xác định tuổi bò cần xem xé 
mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này để có kết quả chín 
xác hơn. 
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DINH DƯÖNG THỨC ĂN 

¡"9n sa. 6... : 

_ Trong quá trình phát triển của động vật, xác định "giống" 
là "nguyên nhân bên trong" có tính quyết định, thì thức ăn là 
"nguyên nhân bên ngoài" quan trọng nhất để các tiềm năng 
di truyền của giống phát huy và biến thành hiện thực. Lượng 
-vật chất để tạo nên cơ thể gia súc và sản phẩm của chúng 
_đều do nguồn thức ăn cung cấp. Thúc ăn vừa là nguyên liệu 
-để đuy trì sự sống hàng ngày vừa là nguyên liệu cho sự sinh 
trưởng phát triển cơ thể và tạo ra các sản phẩm đặc trưng 
của mỗi loài giống. Do vậy, thúc ăn luôn luôn chiếm tỷ trọng 
70 - 80% giá thành sản phẩm và đóng vai trò quan trọng đối 

với hạch toán kinh tế lỗ lãi trong chăn nuôi. 

5©“ Thức ăn và đỉnh đưỡng là vấn đề phúc tạp, cân đối tỷ lệ 
'các yếu tố đinh dưỡng và thành phần thức ăn đáp ứng nhu 
cầu cho mỗi loài vật nuôi là rất khó, đòi hỏi người chăn nuôi 
phải có kiến thức hiểu biết càng sâu càng có lợi cho nghề 
nghiệp của mình. 

- Các chất dinh dưõng bao gồm: 
- Carbohydrate: Tinh bột, đường, một phần xO. 
- Lipid. 
- Protein. 
- Vitamin. _ 
- Khoáng (vi khoáng và đa khoáng). 


- Nước. 
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Thức ăn sấy khô bay hơi nước, phần còn lại là vật chấ 
khô (ký hiệu DM) chứa các chất dinh dưỡng. Đốt vật chấ 
khô, phần cháy hết là các chất. hữu có, XỂ Đi tro còn lại chức 
các chất khoáng. “ 

'Hàm lượng nước và vật chất khô HẾ đổi tuỳ theo loạ 
Hguyên liệu và thức ăn. 


ˆk 'NUỐC 


Nước chiếm tỷ lệc cao trong cØ thể đồng vật để kiến tạ 
và duy trì sự sống của các mô có tế bào, hoà tan và vậ 
chuyển các chất đinh dưỡng, hoà tan và thải cặn bã ra ngoà 
điều hoà thân nhiệt. : 


Lượng nước cho bò hàng ngày khá lón, bằng khoảng 1/1 
khối lượng cơ thể, khoảng 40 - 60 lít/ngày. Cung cấp đủ nưé 
cho bò tốt nhất là luôn luôn có nước sạch cho bò uống ‹ 
ˆ ngày đêm. ` 


2. CHẤT ĐẠM (PROTEIN) 


Năng suất thịt, sữa của bò cao hay thấp do protein 
chất quan trọng bậc nhất quyết: định. Protein có vai trò cÌ 
yếu cấu tạo nên các mô cơ tổ chức da, lông, máu, thịt, Ì 
phủ ngũ tạng, đến các kháng thể, tế bào sinh duè... 

Thành phần cơ bản cấu tạo nên protein là các atid am: 
Protein được xác định từ lượng nito tổng số của thức š 
trong đó có những chất chứa nitø nhưng không phải protc 
và được gọi chung là nitø phi protein. Như vậy, nit0 tro 
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ghứø ăn bao gồm cả nitơ phỉ protein nên protein đo phân 
tích xác định được gọi là protein thô @Crude protein, viết tắt 
là.€E). Phần protein thô được cơ thể hấp thu gọi là protein 
tiêu hoá, phần còn lại thải ra ngoài theo phân. Protein thô 
được xác định bằng hàm lượng nitø trong thúc ăn nhân vói 
hệ số 6,25 (N x 6,25). Protein tiêu hoá được xác định từ 
protein thô nhân vói hệ số tiêu hoá Là, của protein thô Ỏ 
tùng loại gia súc. 


Ö gia súc nhai lại, chất Tượng protein trong thức ăn còn 

phải tính đến chỉ tiêu protein để lên men phân huỷ do vi 
sinh vật đạ cỏ và không bị phân huỷ bởi vi sinh vật được 
gợi là bypass protein hay protein thoát ra. "Hàm lượng 
protein thô của các loại thức ăn có tỷ lệ khác nhau, cho bò 
chủ yếu là cỏ thì phụ thuộc vào giai đoạn cỏ thu hoạch (non, 
- già...), điều kiện đất đai, phân bón, cỏ họ đậu có hàm lượng 
` protein cao hơn cỏ hoà thảo. 

Khẩu phần thức ăn thiếu protein, bò lười ăn (protein 
tiếp dưới 7% vật chất khô), cơ thể gầy yếu, giảm tý'lệ thụ 
thai, bê tăng trọng chậm, bò sinh sản đẻ bê bé, giảm lượng 
- sữa, sức đề kháng bệnh tậtkếm  - 

Khẩu phần thức ăn thừa protein, lượng dư thừa cửa 
proteïn sẽ được khử amin để tạo NHs và chơ ra năng lượng. 
Cần chú ý là động vật không thể tự tổng hợp được đầy đủ 
các loại acid amin, cần được cân đối đinh dưỡng tròng khẩu 
phần thức ăn cho gia súc. Khẩu phần thức ăn tối ưu cho bò 
là bảo đảm cả protein dễ lên men và bypass protein; làm sao 
chọ vi sinh vật đạ cỏ sinh sản tối đa và protein thực thoát 


Dã 


không bị phân huỷ ö dạ cỏ cũng tối đa. Điều này trong khẩu 
phần cần bổ sung bã bia, bột cá, khô dầu đỗ tương V.V... CÓ 
nhiều protein ít bị phần bchh hơn ỏ đạ cỏ (tỷ lệ kưdu protein 
cao lá dỐi : 


3. CHẤT BỘT ĐƯỜNG (GLUCIP) 


Chất bột đường cùng vói chất xơ được gọi chung li 
carbohydrate, cung cấp năng lượng cho cö thể gia súc, vi 
tích luỹ mỡ nhất là giai đoạn vỗ béo. 


Tinh bột và đường là những carbohydrate dễ tiêu hoá 
có nhiều trong các loại hạt ngũ cốc, củ, ri mật đường..., nhữn; 
thức ăn nghèo hydratcarbon là rơm, rạ, cỏ già... 

Khi tinh bột vào đạ cỏ, được lên men và vi sinh vật phâ 
giải thành các đơn đường. Sự lên men này xảy ra rất nhan. 
và cường độ rất mạnh để tạo thành các axit béo bay hơ 

Thừa hoặc thiếu bột đường làm cho hoạt động sống của + 
sinh vật dạ cỏ bị rối loạn, quá trình tiêu hoá đồng hoá hấ 
thụ các chất dinh dưỡng cũng vậy. Khi khẩu phần thức ã 
quá nhiều loại tỉnh như rỉ mật. thì vi sinh vật phân giải bé 
đường sinh SÔI. .qHá HN sẽ giành. mất níto của vi sinh ví 


;11Ì:ÊC7 cị, 


nên. ng kP bú thấp (pH = 5) không lợi cho vi sinh vật phâ 
giải. xợ bị, giảm đã hạn chế tiêu hoá chất xơ. Bột đường tht 
còn tăng acid lactjc,:thấm vào máu gây độc, có thể gây bệt 
đau móng; quê. chân, Ỗ bò. : . vn 

Tỉnh bột đường thiếu: tQHg thức ăn là để bị thiếu ngui 
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cung cấp năng lượng cho bò, vi sinh vật ỏ.dạ cỏ không phát 
triển được. 

+ohLượng đường vừa phải cho sự tiêu hoá xơ là 2 - 3g/1kg 
khối lượng co thể bò. : 


4. CHẤT XÓ (CELLULOSE) 


Tiêu hoá chất xơ ở thức ăn của gia súc nhai lại chủ yếu 
nhờ men của vi sinh vật trong dạ cỏ tạo thành các aciđ béo 
bay hơi. Chất xơ còn cần thiết cho "độ choán" của dạ. dày, 
giúp cho dạ dày và. ruột hoạt động bình thường. Sự cân bằng 
chất đạm, đường trong khẩu phần thức ăn bảo đảm phát 
- triển vi sinh Vật, nhất là loại phân giải xơ sẽ làm cho tiêu 
hoá xø cao hơn. Khẩu phần có tỷ lệ xơ quá cao làm giảm tỷ 
lệ tiêu hoá và giảm sự đồng hoá các chất dinh dưỡng khác; 
ngược lại tỷ lệ xơ quá thấp (dưới 13%) sẽ dẫn đến rối loạn 
tiêu hoá ỏ bò. 


Roơm, rạ, thân ngô, bã mía, cây lạc... đều chứa nhiều xo. 


s. CHẤT BÉO (LIPID) 


_— Nhu cầu chất béo của gia súc nhai lại thấp, trong khẩu 
phần thức ăn không vượt quá 7% vật chất khô. Mõ cung cấp 
năng lượng nhiều nhất, gấp 2,5 lần so với protein và bột 
đường. Tuy nhiên, sự lên men của vi sinh vật dạ có đã chuyển 
hoá đường và xơ thành các acid béo. Đối với bò sinh sản 
trong thời kỳ tiết sữa Ở giai đoạn đầu cần nhiều lipid để tăng 
năng lượng khẩu phần, có thể cho thêm 2 - 5% dầu mỡ vào 
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thức ăn tính. Các loại hạt đậu tương, hạt bông vải, lạc là 
nguồn bổ sung lipid tốt. Các loại hạt này tiêu hoá chậm chc 
nên, chất béo được sử dụng từ từ, có lợi cho sự hoạt động 
của vi sinh vật dạ cỏ. Cần chú ý là trong khô đỗ tương, khí 
lạc, khô vừng có nhiều acid béo có ảnh hưởng không lợi ch‹ 
vi sinh vật dạ cỏ dẫn đến tỷ lệ tiêu hoá xơ giảm: 


6 CHẤT KHOÁNG 


Khoáng chất chia làm hai nhóm: 


- Khoáng đa lượng bao gồm: Canxi (Ca), photpho (P 
natri (Na - muối), kali (K), magiê (Mg),-.. Đơn vị tính Ì 
gam/kg thức ăn. F 

- Khoáng vi lượng bao gồm: Đồng (Cu), sắt (Fe), kếi 
(Zn), mangan (Mn),: Coban (Co), lod (D, v.v... Đơn vị tír 
là mg/kg thúc ăn. ` 

Các chất khoáng thường ö đạng muối vô có hay họp ch 
hữu cơ. 

Khoáng là thành phần quan trọng cấu tạo xương và : 
trong tất cả các mô cơ của cơ thể, trong thịt, trong sữa ' 
tham gia quá trình trao đổi chất trong cơ thể. Đảm bảo + 
và cân đối các thành phần khoáng trong dinh dưõng thức 
sẽ có bộ xương. gia súc. vững chắc, con vật cho năng suất ! 
đa, gia súc khoẻ mạnh. Thiếu khoáng bò giảm sữa (thiếu ] 
thụ thai thấp (thiếu P, Cu), bê bị biến dạng xương (thiếu ' 
và P), kém ngơn miệng. (thiếu P, muối NaC]) v.v.. 
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Thức ăn rơm, cỏ cho bò có thành phần khoáng phụ thuộc 
vào tính chất đất đai trồng trọt giàu hay nghèo các yếu tố 
khoáng. Đất: vùng núi thường thiếu lod, vùng trũng thiếu 
cong S: v:.. những yếu tố này cần được bổ sung vào khẩu phần. 


Bổ sung Ca, P thường cho bột xương, bột đá, bột vỏ sò 
hến, dicanxi-phosphate; bổ sung Na cho muối ăn NaCL 
thường đùng dạng đá liếm. 


Bổ sung các nguyên tố vi lượng đưới dạng premix khoáng. 


7. VITAMIN 
Là những hợp chất hữu cơ tham gia mọi hoạt động sinh 
Sẽ sinh hoá của cơ thể gia súc như là chất kích thích, xúc tác 
. Thiếu một vitamin sẽ gây rối loạn sinh lý, tiến tói bị 
san thiếu vitamin. : 


- Vitamin A kích thích sự phát triển của các tế bào non 
và tế bào sinh dục. 

- Vitamin D tham gia chuyển hoá canxi, phospho. 

- Vitamin E cần thiết cho hoạt động sinh dục. 


- Vitamin Bị rất cần thiết cho quá trình trao đổi glucid 
và hoạt động của dây thần kinh. / 

- Vitamin B; thúc đẩy quá trình sinh trưởng. 

- Vitamin C cần cho quá trình hấp thu sắt (Fe) tạo hông 
cầu và hoạt động chống nóng cho co thể. 

Đối vỏi bò nhất là bò sinh sản tiết sữa thường bị thiếu 
hụt các loại vitamin hoà tan trong mõ là A, D và E, còn các 
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loại vitamin hoà tan trong nước thì vi sinh vật có thể tổng 
hợp đủ cho cơ thể bò. Ö bê non dạ cỏ chưa phát triển, chưa 
có vi sinh vật tổng hợp vitamin nhóm B nên thường thiếu. 
Chăn bò bê ỏ ngoài bãi, ánh sáng mặt trời buổi sáng vitamin 
D được tổng họp dưới da. Bò ăn cỏ xanh sẽ đủ lượng vitamin 
A. 

Ngoài ra, trong cây cỏ có một số chất như tannin trong 
cây có vị chát như tràm tai tượng, chất gossypol có trong hạt 
bông vải. Hai chất này có lợi cho việc hấp thu thức ăn bảo 
vệ protein khỏi bị phân huỷ do vi sinh vật dạ cỏ, hoặc khống 
chế sự phát triển protozoa. 
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THỨC ĂN CHO BÒ 


sếa Thúc ăn nuôi bò thịt, bò sữa rất đa dạng. Căn cú vào 
mối quan hệ giữa giá trị dinh dưỡng vói khối lượng của thức 
ăn, có thể xếp thức ăn bò bao gồm thức ăn thô xanh, thức 
ăn tỉnh, thức ăn bổ sung. Việc thu hoạch, chế biến, bảo quản, 
pha trộn khẩu phần bảo đảm tỷ lệ dinh dưỡng cho nhu cầu 


của các loại bò theo tuổi, theo mục đích chăn nuôi, đều đòi 


hỏi thục hiện đầy đủ quy trình kỹ thuật mói có được năng 
suất cao về thịt, về sữa. Do vậy, khi sử dụng các nguồn thức 
ăn để nuôi bò thịt, bò sinh sản, cần biết rõ chất lượng dinh 
dưỡng của từng loại để lựa chọn phối hợp khẩu phần. 


1. THÚC ĂN THÔ XANH 


Thúc ăn thô có hàm lượng chất xơ thô trên 19%, có khối 
lướng lón nhưng tỷ lệ dinh dưỡng trong 1 đơn vị khối lượng 
thức ăn thấp. Thức ăn thô xanh có thể phân ra các nhóm 
theo đặc tính và đặc điểm: Thức ăn xanh, phụ phế phẩm 
nông công nghiệp và thức ăn thô khô (rơm rạ, cỏ khô). 


_1.I. Thức ăn ái: 


°” Trong thức ăn xanh có thể kể đến: cỏ tươi, thân lá cây 
tươi xanh, rau xanh, củ quả nhiều nước. Thức ăn xanh nhiều 
nước, nhiều kali, tiêu hoá đế, nâng cao sản lượng sữa của bò 
đẻ nhanh chóng; gia súc thích ăn, có một số chất kích thích ' 
sinh trưởng, sinh sản và tiết sữa. Do vậy, thức ăn xanh rất 


- quan trọng cho bò thịt, bò mẹ tiết sữa. 


.ñ1 


Các loại cây cỏ thúc ăn xanh: 

+ Cỏ đầy: Gồm cỏ dầy tía và cô dầy trắng thuộc giống 
cô hoà thảo mọc khắp các vùng, phát triển tốt ỏ đồng bằng 
đất màu mõ, độ ẩm cao, có năng suất cao, ngon, bò thích 
ăn. Vùng trũng, đất cát không thích hợp cho giống cỏ này. 
Tý lệ nước trên 71”%, protein 2%, lipid 0,8%, chất xơ cỏ tươi 
1,59%. Cho bò ăn tươi, ủ xanh hoặc phơi khô dự trũ. 

+ Cỏ bấc gồm có loại tía và loại trắng. Bò thích ăn loại 
cỏ bấc trắng có thân mềm, ngọt; loại tía hơi chất. Thân cỏ 
bấc dài, tròn, rỗng, chia nhiều đốt, lá dài. Cỏ mọc tốt Ö vùng 
đồng chiêm trũng có nhiều bùn hẩu, năng suất đến 60 - 70 
tấn/ha. Thường cho bò ãn cỏ bấc kèm.ít rơm hoặc cỏ đã phơi 
tái để giảm lượng nước quá nhiều trong cỏ tươi đến 85,4%, 
tỷ lệ protein 2,3%, lipid 0,3%. 


+ Cỏ pangola (Digitara decumbens) là loại cỏ thân bò 
thuộc loài hoà thảo, trồng bằng hom thân, lá dài 14 - 15cm, 
đốt đài 5 - 6cm, nhiều rễ phụ ỏ các mắt lá nơi đâm nhánh 
mầm. Cỏ mọc tốt ö đất màu mỡ, ưa ẩm nhưng phải thoát 
nước. Có thể trồng trên bồ đê, bồ thửa vùng trung du có độ 
đốc thấp. Cỏ mọc rất nhanh, có thể lên 4 - 5cm sau một đêm 
mưa ẩm. Mỗi năm cắt 5 - 6 lứa cho 40 - 50 tấn/ha. Tỷ lệ 
nước trong có tươi 72,5%, protein 1,8%, lipid 2,3%, glucid 
5,1%, chất xơ cao 33 - 36%/chất khô. 

+ Cỏ ghinê (Pamicum maxữnum), còn gọi là cỏ Tây Nghệ 
An, cỏ sữa, cỏ sả, chịu được hạn, không ưa đất ẩm cao, mùa 
đông vẫn xanh tươi, là giống cỏ hoà thảo, trồng bằng nhánh 
gốc 4 - 6 tấn/ha, mọc bụi, rễ chùm, cao 60 - 120 cm, năng 
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suất đạt 60 - 80 tấn/ha/năm, hàm lượng protein thô 97-111g/kg 
chất khô. Có thể trồng hai bên bð đường, lối xóm, vườn nhà thành 
từng đấy các bụi cỏ tây này. Cho bò ăn tươi hoặc phơi khô dự trữ. 

+. Cỏ vơi (Penisetum purpureum) là một giống cỏ trồng 
chủ yếu cho gia súc, phát triển nhanh..Cỏ thân đứng, thuộc 
loài hoà thảo, rễ chùm, trồng hom cây 7 - 9 tấn/ha, mọc cao 
như mía đến 1,2 - 1,8m, cắt 6 - 9 lứa trong năm, năng suất 
200 - 250 tấn/ha/năm. Cỏ voi có thành phần định đưỡng cao 
hơn nhiều loại cỏ hoà thảo khác. Trong 1 kg cỏ tươi có 168g 
chất khô, protein thô 95 - 110g/kg chất khô, glucid 13,5g, xơ 
54g, canxi 0,6g, phospho 0,7g, năng lượng trao đổi 320 KCalo. 
Cỏ voi có các loại: napler, kingrass; selecsion Ïj cho ăn tươi 
và ủ xanh dự trữ cho mùa đông. 

+ Cỏ Ruzl (Brachiaria RuZIZI€HSIS): 

Là loại cỏ hoà thảo, thân bò, chịu khô hạn tốt, chủ yếu 
thu hoạch vào mùa mưa. Trồng cỏ Ruzi bằng hạt 6 - 10kg/ha 
hoặc trồng bằng thân 6 - 7 tấn/ha. Thu cắt Š - 7 lứa/năm, 
năng suất 70 - 80 tấn/ha. Tỷ lệ sử dụng trên 90%. Hàm lượng 
protein thô 90 - 120g/kg chất khô. 

+ Cỏ Stylo (Sfylosanthes): 


Thuộc họ đậu, mọc bò, thân bụi, không chịu được úng 
và sương muối. Cỏ trồng bằng hạt 6 - 8 kg/ha, bằng cành 3 
- 4 tấn/ha. Năng suất 30 - 40 tấn/ha, thu cắt 4 - 6 lứa/năm. 
Hàm lượng protein thô 158 - 169g/kg chất khô. 


+ Cỏ lông para (Brachiarna Muiica): 
Thuộc loại cỏ hoà thảo thân bò, chịu úng ngập, không 
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chịu hạn. Cỏ trồng bằng hom cây 4 - 4,5 tấn/ha. Thư cắt 
4 - 5 lứa/năm, hằm lượng protein thô 80 - 90g/kg chất khô. 


+ Cỏ tự nhiên trên bồ ruộng, ven đê, gò bãi là hỗn hợp 
nhiều cỏ hoà thảo: cỏ gà, cỏ chỉ, cỏ ống, cỏ lá tre, cỏ mật, 
cũng có ít cỏ họ đậu. Cỏ bồ ruộng thường được cắt về cho 
bò ăn, các nơi khác thả chăn hoặc cắt. Cỏ tốt hay xấu tuỳ 
theo mùa mưa, mùa khô, cỏ già hay non, các loại cỏ. Bái cỏ 
tốt bò đẻ có thể gặm 30 - 40 kg/ngày, chỉ cho ăn thêm 1 - 2 
kg thức ăn tỉnh là bảo đảm dinh dưỡng. Bò ăn cỏ tự nhiên 
non thường bị thiếu phospho, magiê, cả xơ, cho thêm rơm 
để phòng bệnh chướng hơi, rối loạn tiêu hoá. 

+ Cây keo dậu (Leucaena leucocephaia) (Bình linh, quả 
dẹp) thuộc họ đậu, thân gỗ cao tới 7 - 10m. Trồng bằng hạt 
20 kg/ha, tỷ lệ nẩy raầm 80%. Thu cất 4 - 5 lúa/năm, năng 
suất 50 - 75 tấn/ha, protein thô 200 - 230g/kg chất khô. Trồng 
ö đồi gò, bồ nương, cải tạo đất, chống xói mòn, lấy lá làm 
thức ăn xanh cho bò thịt, bò sữa và chế biến bột lá keo dậu 
cho gia súc, gia cầm. Cho bò ăn có thể 20 - 25% lá keo dậu 
trong thức ăn xanh. Keo dậu thường được trồng xen vói cỏ 
voi, cỏ ghinê vói tỷ lệ 1: 3 - 4 làm thức ăn xanh giàu protein 
và vitamin nuôi bò sữa, bò thịt tốt, có thể thay thức ăn tinh 
cho bò thịt. 

4® Ngọn mía: 

Hiện nay ngành mía đường phát triển mạnh, điện tícF 
trồng mía tăng khá nhanh ở nhiều nơi có nhà máy đường. 
nguồn ngọn mía là thức ăn xanh thay cỏ rất tốt (nhưng không 
thay hoàn toàn trong thời gian dài). Ngọn mía có thành phầr 
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dinh dưỡng khá cao, tính trong 1 kg tươi có 200g chất khô, 
8g protein thô, 72g xơ, 1,1g Canxi, 0,6 g Phospho, 1,8g đường, 
388 KCal năng lượng trao đổi. Khi cho bò ăn ngọn mía, cần 
bổ sung thức ăn giàu protein và tỉnh bột để cân đối đinh 
dưỡng. 

AM: XE Ngoài - các loại thức ăn xanh trên, có rau muống, rau 
lấp, dây lang, bắp cải, vỏ dứa đều có giá trị cho bò ăn tốt. 
Cần được thu hoạch, bảo quản tốt tránh thối mốc, tốt nhất 
là cho ăn tươi. 


1.2. Thức ăn thô khô: 


+ Cỏ khô là nguồn thức ăn dự trữ cho bò có giá trị dinh 
dưỡng cao hơn các loại thức ăn thô khác như rơm, rạ, thân 
'cây ngô... Tỷ lệ các chất dinh đưỡng phụ thuộc vào các loại 
cỏ, thời kỳ thu hoạch, sự bảo quản phơi khô bảo đảm dưới 
15% độ ẩm, nếu trên 18% cỏ dễ bị mốc. 


' + Rơm là nguồn dự trũ đại trà làm thức ăn nhất là mùa 
'đông cho bò ở các vùng trồng lúa. Rơm nhiều xơ đến 32 - 
!34%, protein thấp chỉ 2 - 3%, tỷ lệ tiêu hoá rơm thấp, khi 
-đước xử lý kiềm hoá bằng nước vôi, hoặc ủ với urê, ri mật 
đường sẽ tăng chất lượng của rơm. Nước ta nguồn rơm rất 
liớh và đã có tập quán phơi khô, đánh đống dự trữ cho trâu 
¡bð, tần được cải tiến thêm để róm được khô thơm ngon, như 
làm sàn cao hơn, tạo mái che cho cây rơm tránh mưa, úng 
ngập. Nhiều nơi thiếu rơm có thể dùng rạ làm thúc ăn cho 
chê và rạ cũng được bảo quản như rơm. 


' ậg ;Duới đây là thành phần dinh lo Ö một số cây cỏ làm 
thứe ăn cho: gia súc nhai lại (bảng 4). 


ị 
Â tát 2222401154617 l3 6266 0o Sài 
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Bảng 4: Thành phần dinh dướng một số loại 
thức ăn chính cho trâu, bò 


Loại thức ăn 


1 


Cỏ tự nhiên 


——————————r—————— 


Cỏ vừng (cỏ bạc hà) 
Cỏ bấc 
Cỏ chỉ 


Cỏ công viên Ị 
Cỏ dày 
Cỏ gà _ 


Cỏ gừng 

Cỏ lá tre 

Cỏ lông para 

“Cỏ lồng vực 

Cỏ màần trầu 

Cỏ niểng 

Cỏ sâu róm 

Cỏ thài lài 

Cỏ tranh 

Cỏ tự nhiên hỗn họp 
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Thành phần dình dưỡng (%) 


1190 Ì 1,80 | 
13/10 | 210 
27,00 | 3.10 Ì 
20,20 Ì 2,30 
28.40 | 2,80 
26,37 ' 324 | 
23,00 j 2,50 | 
25,10 | 3,30 
1914 182 
24,40. 2,60 
23,10 ! 3,00 
21,90 ` 3,60 
30/20 ' 2,30 
10,10 ; 1,60 
2790 ' 1/70 | 
24/10 | 2,60 | 


Vật ` Protein Ì Lipid 
chất thô | thô 
khô ' 

AT, 


| 
| 


thô -_ không 
đạm 
5 6 


2,70`_ 5,10 
390i 5,50 
7,50! 1330 
5,50 9,50 
7,20 ' 14,60 
7,11! 12,13 
8/00 9/40- 
'940, 9,10 
507 9,83 
7,10 11,90 
6,60; 10,50 
740! 7430 
9/70 14/70 
2,00: 4,40 
10/00. 1370 
6/90 11,60 


| 
Ï 


Khoá 


bèo cái 
Bèo cái cánh lớn 
Bèo dâu 
Bèo ong 
Bèó tấm 
Bèo tây 


Bèo ván 


Rau lấp 
Rau mác 
Rau muống . 
'Rau muống đỏ 
'Rau muống uắng 
iRäu ngổ 


|Cay chàm tai tượng - lá 
ky LêN tần - lá 


Xàm bụt „ lá | 
RỦ 'dâu ¬ ác ` 


Icày: đền gai. - thần lá 


củ k ø mấ 


Uề b 


mm ˆ lá. 


¡ 8/40 | 


4,10 
2,70 
4,70 
3,30 
4,40 
4,40 


1/20 
1,60 
1,50 
1,10 
1,50 
'110. 


| 780 | 
lz 


11,00 
| 8,70 


31,76 
18,60 
18,50 
L2680 
26,70 
34,00 
15/70 
[3580 | 5, 


ME NEnE, 


Cây mít - lá 

Cây ngoã - lá ˆ 
Cây ối - lá 

Cây nhót - lá 

Cây sim phi:- lá 
Cây sung - lá 

Cây tre - lá 

Cây vông - lá 

Rau dệu' 

Rau khoai lang rừng 
Rau khúc | 
Rau tàu bay 


Cây cỏ trồng ˆ 


Cây cao lương - thân lá 
Cây ngÔÕ chín sáp - thân lá 
Cây ngô non - thận lá 

| cỏ đẹp 

Cỏ ghinê 
- Cỏ gigantea 

Cô goatemala 

Cỏ pangola : : 

Cổ Ruơi nọn 

Cỏ Ruzi non - thân. 


Cỏ voi non 


78 


¡15,86 


-| 25,34 


43,00 
20,40 
36,50 
12,30 
| 12,50 
25,00 
| 38,60 | 
15,80 ¡ 
| 17,60 
14,40 
570 

900: 


27,40 
13,06 


23,30 
13,68 
15,40 


20,31 
16,43 
11,80 


3 Cây bộ đậu 
| Cây cốt khí - lá 


Cây đậu lông - thân lá 
Cây đậu mạ - thân lá 


Cây đậu côve - thân lá 


Ì Cây đậu mèo - lá 
Cây đậu rỗng - thân lá 
_ Cay.đậu tướng - thân lá 
| Cây đậu ván - thân lá 
Cây điền thanh - lá 
Cây keo đậu - lá 

| Cây muồng - thân lá 


| | Cay sắn dây - lá 


| | Cay: so đũa - lá 
| Củy khơi bng - thân ú nơn 
j lạc - - thân lá 
†€y mía - lá 
<3 mía - ngọn. : | 
_Cây sắn - lá " 
Cây sự hào - lá 


f ph hư 
Cây su, ,hào - thân lá. 


2. THỨC ĂN CỦ QUÁ 

-Gồm khoai lang, sắn, dong riềng, bí đỏ, khoai sọ, kho: 
tây v.v... là những loại có hàm lượng dinh dưỡng cao cho È 
thịt bò sữa, được sử dụng tương đối phổ biến ỏ nhiều vùn, 
Củ quả có protein thấp, ít mỡ nhưng nhiều tỉnh bột đườr 
dễ tiêu và hấp thụ cho nên tính giá trị năng lượng trao đi 
gần tương đương thức ãn hạt. Củ quả thơm ngon bò thíc 
ăn. Chú ý củ quả có tỷ lệ nước nhiều, khó bảo quản dự tr 
Thường bổ sung củ quả khi cho bô ăn rơm rạ khô. 

+ Khoai tây có giá trị đỉnh dưỡng cao hơn sắn, kho 
lang. Protein thô 80 - 100g/kg vật chất khô, có vitamin B 
.B¿xvà C. Gia súc tiêu hoá khoai tây tốt, ð bò thịt, bò sữa đề 
85 - 87%. Cần chú ý là ỏ vỏ và mầm khoai tây có độc t1 
.splamin (400 - 700 mg/%) có thể làm rối loạn tiêu hoá 
"hệ thần kinh, cần rửa sạch vỏ trước khi cho bỏ NHI khôr 
cho ăn loại củ đã mọc mầm. Đ 


+ Bí đỏ là loại quả nhiều nước, đến trên 88%, carotc 
rất cao 70 mg/kg chất khô, 627g chất tỉnh bột đường và nhi 
'khơáng. Cho bô thịt đang lón và bò mẹ sinh sản tiết sữa š 
rất: tỐt. ' 

+ Sắn có chất khô, tỉnh bột cao hơn khoai lang, nhưr 
đạm và mô thì ít hớn. Trong 1 kg chất khô có 22 - 2; 
- protein, ổ sán ngọt có 650g tỉnh bột, ở sắn đắng là 850g clÌ 
bò thịt, bò sữa ăn tốt. 


Sắn tươi có nhiều glucozid - lemamarin do các men ti 
hoá phân giải thánh acid SỆ hộ Bóe (HCN) độc cho ngư 
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và gia súc. Thái mỏng phơi khô hoặc ngâm nước 2 + 3 giò 
dgid này trong sắm giảm đáng kể nên không gây hại khi sử 
dụng.: Sản lượng sắn các vùng trung du, miền núi là rất lón, 
khi được thu hoạch, chế DẠC: bảo ky tốt có nguồn dự trữ 
cho chăn: nuôi. xế ˆg : 


"+ Khoai lang là nguồn lương thực cho người và làm thức 
ăn chãn nuôi có năng lượng cao 3100 - 3200 K€Cal/kg chất 
khô, do có nhiều tỉnh bột đường 850 - 900g/kg- chất. khô. 
Khoai NGA. ĐEHDG protein và khoáng. 


-3, THỨC ĂN TINH 


_Có hàm lượng chất xơ dưới 18%, hàm lượng chất dỉnh 
dưỡng cao như đạm, tỉnh bột đường, lipid, khoáng, vitamin. 
Hạt ngũ cốc có trên 70% bột đường, hạt họ đậu có trên 30% 
protein, bột cá, bột thịt có tỷ lệ protein cao 35 - 60%. lỷ lệ 
tiêu hoá cao ở gia súc, gia cầm đối vói cắc chất dinh dưỡng 
LG các loại thức ăn này. 


+. Ngõ, tấm; 


Có tỷ lệ tỉnh bột cao, cung cấp năng lượng cho gia súc, 
cho bò thịt, bò sinh sản, trong 1kg chất khô của tấm cho 
3087 KCalo năng lượng trao đổi, của ngô là 3170 NA G 
Brôteln- thô 103;9g và 101g tương úng. 


Nhà À) 


Ngô. được thu hoạch xong là phơi khô giòn ngay và bảo 
. quản tốt vỉ ngồ đế bị nhiễm nấm mốc aflatoxin, loại nấm rất 
- Hit chở )'gi4 súc. Đối vối bò sinh sản mới đẻ, nhiều Hộ :' hông 


| ._ dân đã nấu cháo tấm, ngô cho ăn là rất tốt. 
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+ Các loại khô dầu lạc, đỗ tương, bông vải, vững... có tỷ 
lệ protein và giá trị năng lượng cao, gần như tương đương 
bột cá, hạt ngũ cốc mà giá rẻ hơn, cho chăn nuôi cân đối 
_ đạm thực vật, động vật trong khẩu phần ăn là rất tốt. Các 
loại khô đầu thường có tỷ lệ khoáng thấp cho nên sử dụng 
cần được bổ sung canxi, phospho, caroten và premix vitamin 

- + Bột cá là nguồn thức ăn đạm động vật và là nguồn bé 
sung Ca, P. Bò sinh sân, bò thịt có thể dùng bột cá mặn 7 : 
10% muối, nhưng không nên cho bò vắt sữa ăn vì sẽ có mù 
'tanh trong sữa nhất là bột.cá loại kém. Ó dạ múi khế vi 
ruột, protein bột cá được sử dụng cao hơn. Bột cá cung cất 
một số acid amin, vitamin và chất kích thích giúp cho vị sinl 
vật dạ cỏ sinh trưởng và phát triển. Tỷ lệ bột cả trong thứ 
ăn tỉnh hỗn hợp cho bò tù 5 - 7. 


-Á. THÚC ĂN BỒ SUNG ˆ 


Bồ sung thêm tỷ lệ ít để cân đối một số hhẾbt dinh đưỡn 
của khẩu phần thúc ãn bò như đạm, khoáng, vitamin bị thiết 
. vÓi Bia súc nhai lại MNISRE bổ sung PHUN và urê. 


- Bổ sung chất khuXng s 

“Thức ăn bò chủ yếu là loại khô thực vật nên thường thiế 
phospho và các yếu tố khoáng khác. Nguồn bổ sung là bé 
xương có 7 - 10% phospho, dicalciphosphat có 17 - 19 
phospho,. bổ sung canxi bằng bột vỏ sò hến, bột đá. 

Hỗn hợp. khoáng bổ sung cho bò thịt, bò sữa, bao ĐỒI 
các khoáng đa lượng. và vi lượng. 
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Bảng 5: Công thức bổ sung hỗn hợp khoáng cho bò sứa, bò thịt 


Công thức I. : Cộng thức II cho bỏ sữa, 
(có thể dùng cho bò thịt) : 


CaCO¿ — % | 45 
FeSOu.7Hz0 0,60. | 
CuSOx.SHz0 0/20 | FeSO¿7H¿0 
ị MnCOs 010 J CuSO„.SH¿0 


ZnO. 0,06 | MnSOa.SH;O 
CoSOu.7HạO | 003 Ì Zn§O,¿7HạO 
KI . __ % | 0/01 .CoSOu.7H;O 
Dicalciphosphat KI 

Phân lân nùng chảy ¡_ MgSOa.7H¿O 
Bột xướng ¡ Chất đệm 


_. Công thúc I: Bổ sung vào khẩu phần 2,5 - 3% 
_-Gông thức II: Bổ sung vào khẩu phần 0,25 -.0,3% hoặc 
_ bo bt1001 124 tuỳ lượng sữa tiết Ta. 
Np: Ệ -_Uê - - NaH,Co 
ipbi Í kà một chất chứa nito (không phải B6t2iffÓ được dùng rất 
j.biến: để cung cấp nitø cho bò. Ö dạ cỏ nitơø này được vi 
vài Xật biến đổi thành protein có giá trị dinh dưỡng. cho bò. 
c° nguyên chất chứa 46,6% N, tương đương bằng 291% 
HỆ | thô: Urẽ thương mại có 42% N tương đương 262% 
ptbtểh thổ, tính ra cứ 1g urê thương mại bằng 2,62g protein 
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thôi :Ö:đạ cô vì sinh-vật thuỷ phân ueê thành NH: chọ vị sinh 
vật sử dụng, phần dư thừa hấp thụ vào máu đến gan, và từ đó 
NHạ trỏ lại dạ đày theo hưÓc bọt hoặc bài tiết theD nước tiểu 
dưới dạng urê. Nếu NHạ quá nhiều thì nồng độ cao trong máu 
gây ngộ độc nguy hiểm cho bò. Nguyên nhân NH quá dư dơ 
khẩu phần quá nhiều nitơ, do urê hoặc protein đễ lên men, hoặc 
thiếu chất bột đường dễ lên men để cho vi sinh vật phát triển. 


Cách sử dụng urê: có thể trộn vào thức ăn hỗn họp hoặc 


thức ăn hạt với lượng 150g/ngày/bò. Có thể trộn vào rỉ mật, 
ủ cỏ, ủ rơm, tập cho bò ăn quen đần. 


s. MỘT SỐ LOẠI THÚC ĂN CHẾ BIẾN CHO BÒ _. 
- Ủ thúc ăn xanh (ủ chua) z4 


Dựa trên nguyên lý tạo môi trường yếm khí cho thúc än 
ù lên men nhẹ giữ được phẩm chất, bò ăn ngon miệng, để 
tiêu. Thường lượng vật chất khô ban đầu của cỏ 25 - 30” 
thì thức ăn ủ có pH = 4,2 - 4,4. l 

Ủ xanh là phương pháp bảo quản dự trữ thức ăn xanh 
vào vụ thu hoạch cỏ trồng tốt nhất cho mùa thiếu cỏ. Nguyên 
liệu ủ xanh chủ yếu là cỏ trồng, thân lá ngô gieo đầy khi có 
bắp ngậm sữa, cất ngắn, chung hay riêng từng loại trộn với 
'20% dây lạc, lá keo dậu thì tốt. Cỏ ủ nên phỏi héo có độ 
ẩm khoảng 70%, bổ sung rỉ mật đường 2 - 4% tuỳ từng loại 
cỏ, nếu là cỏ voi nhiều đường thì chỉ 2%, cỏ sả ít đường thì 
-4%. Nếu:gặp mưa ẩm, không phơi được cỏ, phải ủ ngay thì 
dùng rọm khô, bã mía khô bảm ngắn trộn vào cho hút bót 
nước -địch ö cô, vấn phải cho rỉ mật. Đề phòng cỏ ủ chua 
quá nên bổ sưng ít muối, hoặc quá chua thì trộn thêm bột 
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vỏ sò hay vôi chết trước khi cho bo ăn. 

+ Hố ủ: 

Có thể là hố nền đất lót ni lông, hoặc xây gạch ciment nủa 
nổi nửa chìm hình chữ nhật đài 1,6m, rộng 1,2m, sâu 1m ủ được 
trên 1 tấn cỏ đủ cho một bò ăn mùa đông. Hố ủ có mái che, 
rãnh thoát nước xung quanh. Không làm hố nơi trũng nưóc. 


+ Phương pháp ủ và quá trình chuyển hoá 


Quá trình ủ xanh hoạt động hiếm khí chỉ xảy ra rất ngắn 
vào lúc đầu, sau đó hố ủ kín để cho hoạt động yếm khí khi trong 
hố đủ độ ẩm. Vi khuẩn yếm khí bắt đầu hoạt động và phát triển 
rất nhanh. Các vi khuẩn lên men đường chuyển hoá thành acid 
lactic, acid axetic, rượu và COz; protein được thuỷ phân thành 
peptid, amino acid, amin. Cỏ ủ có độ chua nhất định, vi khuẩn 
chết, enzym ngừng hoạt động, chất lượng cỏ ổn định. 

__ Khi ủ cho lót rơm dày 10 - 12cm ö đáy hố. Cỏ, thân ngô 
non,... cắt ngắn 10-15cm lần lượt cho từng lóp dày 20 - 30cm 
đầm nện chặt, chú ý cả 4 góc, rồi tiếp cho lóp khác vào cho 
đến khi đầy hố, đầm kỹ, phủ lóp rơm 10 - 20cm, hoặc phủ 
lóp ni lông dày rồi trát đất sét ngoài cùng. 
s-2iSau 3 tuần có thể cho bò ăn cỏ ủ và đã cho ăn là tiếp 
tụe,cho đến hết hố, tránh để hỏng. Lấy cỏ cho bò ăn từ trên 
xuống, nhưng chỉ mỏ hố một chỗ hẹp ở miệng hố, lấy nhanh, 
xong phải đậy ngay lại không cho không khí vào nhiều làm 
cỏ biến màu thành thâm và- có thể hỏng cỏ ủ. Cỏ ủ tốt có 
mbi.thơm acid dễ chịu, vị không đắng, không chua gắt, màu 
đồng đều, thường là vàng xanh của dưa cải, không có hiện 
tượng mốc, bò thích ăn. 
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- Ủ rơm tưới urê 
Là bổ sung đạm phi protein vào thức ăn thô cho bò. 


Hố ủ tương tự ủ thức ăn xanh, hoặc có thể ủ trong ba 
ni lông, hoặc rơm đánh đống có bao ni lông phủ. Cứ 1 tấ 
rơm khô cho 40kg urê hoà vào 800 - 1000 lít nước rồi tưc 
lên.từng lóp rơm khi xếp rơm vào ủ. Dùng bình rozoa đ 
tưới urê cho đều vào các lóp rơm rải dày 20cm, tính ra tỷ j 
urê trên rơm là 4%. Rơm tươi thì vẫn giữ nguyên lượng ur 


nhưng hoà vào lượng nước ít hơn. Tưới xong, cào trộn đề: 


chân đi ủng dẫm chặt kể cả các góc hố, hết lóp cuối cùr 
phủ bọc ni lông kín không để cho không khí lọt vào và k| 
amoniac.ð trong hố ủ bay ra. 


_Rơm ủ lót thì mềm, vàng gần như màu tự nhiên của rớn 
mùi thơm nhẹ, không bị mốc xanh đen. 


Sau 7 - 10 ngày ủ, lấy rơm cho bò ăn 9 - '10kg/ngày mi 
con kết hợp chăn thả, tiếp tục ủ róm mới. Chú ý cho bò uốr 
đủ nước 20 - 30 lit/con/ngày. Tập cho bò ăn, lúc đầu trộ 
röm ủ với cỏ ngon, cho ăn dần, khï quen, bò thích ăn. 


- Kiềm hoá rơm bằng nước vôi 


Cú 100 kg rơm khô được trộn vói nước vôi 1% tức là 
kg:vôi sống hoặc 18kg vôi tôi hoà vào 600kg nước. Bể đụựr 
nước vôi cho rơm vào, đảo trộn đều 2 - 3 lần hàng ngày, liê 
tục trong 3 ngày. Vớt rơm lên giá kề bên bể cho chảy hí 
nước vôi rồi dội nước rửa sạch nước vôi. Rom đước kiềm hc 
cho bờ ăn ngay hoặc phơi khô cho ăn dần theo khẩu phầ 
quy định. Tỷ lệ tiêu hoá của rơm kiềm hoá tăng 6 - 7% ( 
rom thường: 52 - 53%, ở rơm ủ nước vôi: 59 - 60%). Nê 
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trộn thêm urê và rỉ mật theo tỷ lệ 3kg rơm có 0,5kg rỉ mật, 
20g urê, rơm bót nồng, bò thích ăn hơn. 


- Tảng liếm rỉ mật - urê - muối (bánh dinh dưõng) 

Là bánh thức ăn bổ sung dinh dưỡng bao gồm đạm phi 
protein, năng lượng, khoáng, vitamin cho gia súc nhai lại. 
Thức ăn này được pha trộn đóng bánh để sẵn ở máng cho 
bò liếm ăn dần, khi bò có nhu cầu, thường định mức cho bò 
mối ngày 0,4 - 0,8kg. Chú ý không đập hoà tảng liếm vào 
nước cho bò uống. lá 


Bảng 6: Thành phần tảng urê - rỉ mật - muối 


>> Công thức 


- Thành phần % 


' Rí mật (mật mía) 
(30% chất khô) 
Urê 
Muối 
Cám gạo 

| Chất độn nhiều xö 
(dây lang, bã mía, 

| vỏ lạc, vỏ đậu...) 

Í'Premix khoáng 
Vôi bột 
ÌXi măng (kết dính) 


Cách trộn: 


Trộn đều urê, muối ăn và rỉ mật, sau đó mói cho cá 
nguyên liệu khác; trộn chất kết dính vói chất đệm rồi đổ lã 
hai loại hỗn hợp trộn vào quấy liên tục trong 15 - 20 phú 
cho đẻo mịn, có nhiệt độ 30 - 359C. Xúc hốn hợp đã trộ 
cho vào khuôn và ép mạnh từ trên xuống kể cả các góc đ 
không có chỗ hỏ. Khuôn đóng bánh thường làm hình ch 
nhật bằng gỗ hay bằng sắt to nhỏ tuỳ khối lượng 5, 10 k 
Có thể làm khuôn bê tông sau cắt nhỏ ra từng hòn có kíc 
cõ thích hợp. 

Hồn hợp bánh dinh dưỡng đã đóng vào khuôn để các 
một đêm (10 - 15 gi) sẽ khô, tháo khuôn, gói bằng giấy ba 
xi măng, có thể bảo quản trong kho đến nửa năm. 
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_ KỸ THUẬT CHĂN NUÔI BÒ HƯỚNG THỊT 


Chăn nuôi bò hướng thịt cần thực hiện đầy đủ quy trình 
kỹ thuật, bảo đảm phát huy tối đa đặc tính di truyền của mỗi 
giống để có năng suất cao và phẩm chất thịt thơm, ngón. 

2 Nưôi bò hướng thịt có thể chia ra: 

- Nuôi bò cái sinh sản, nhất là thời kỳ mang thai đẻ Tra 
bê to khoẻ, đủ sữa, sữa tốt cho bê bú để có cường độ sinh. 
trưởng cao, khi cai sữa có khối lượng lón.. 

- Nuôi bê thịt đến 18 - 24 tháng tuổi cho khối lượng lón, 
có tỷ lệ thịt xẻ cao. 

Ö các nước chăn nuôi tiên tiến có các giống bò hướng 
thịt hoặc kiêm dụng thịt sữa to, thịt nhiều. Ö nước ta giống 
bò vàng được nuôi phổ biến ỏ các vùng, dùng để cày kéo, 
bé, ít thịt. Nhưng đến nay số lượng bò lai Sind đã tăng nhiều, 
cho lai tiếp vói đực giống Holstein Friesan cho bê lai F\, sử 
dụng bê cái lai Fq lai phản giao với đực Sind cho ra bê hướng 
thịt to hơn; hoặc cho đực giống Charolais lai với cái lai Sind 
nh Ta bê lai kinh tế năng suất tăng. 


'Như vậy bê nuôi thịt là những bê cái không làm giống, 
bê đực của bò vàng và các giống bò địa phương khác, bê đực 
của bộ gữa, bê lai phản giao và bê lai kinh tế trên đây. Bò 
phanh.Hoá, Nghệ An và bò các tỉnh miền Trung, v.v... đều 
:o6›thể: ghi nhận vào giống bô vàng. Sếy có máu Sind lâu đồi ˆ 
. là giống bò lai Sind. 
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1. MỘT SỐ YẾU TỐ ẨNH HƯỎNG ĐẾN CHĂN NU 
BÒ THỊT 


- “Ảnh hưởng của giống và môi trường 


_ Khảo sát về giống cho thấy ở các vùng cao thường nị 


_ các đàn bồ có khối lượng nhỏ hơn ö vùng thấp, điều đó chứ 


mình rằng giống bò nhẹ cân đã thích nghi tốt vói khí h 
vùng cao. 


Đồng thời, đàn bê nuôi ỏ vùng đồng bằng (vùng thấ 
chóng lón hơn bê nuôi ở trung du, cùng đực, cùng cái... Đi 
này có thể cho rằng khí hậu các vùng đã ảnh hưởng gián ti 
đến sức sinh trưởng của bê thông qua cường độ sinh trưỏ 
và chất lưng của cây cỏ. Mùa lạnh vùng núi cao giá rét ti 
tốn nhiều năng lượng của bê. 

Bò đực giống của các giống khác nhau ảnh hưởng 
truyền sức sinh trưởng tạo cho đàn bê có khối lượng kh 
nhau nuôi trong cùng thời gian và điều kiện chăn nuôi. l 
đục giống của giống bò to sẽ có bê nuôi thịt chóng lón hc 


- - Ảnh huỏng của dinh đưỡng thức ăn 


+ Ö vùng đồng bằng, thức ăn của bò chủ yếu dựa v: 
tận dụng bò bãi chăn ăn cỏ tụ nhiên, cỏ cất, dự trữ rơm, c 
phụ phẩm nồng nghiệp dây khoai, dây lạc, ngọn mía, rỉ mí 
củ khoai v.v... Nơi nào chăm sóc tốt, tạo được nguồn thì 
ăn dự trũ, bê Bề được ăn no đủ chóng lón, nếu chỉ tận dựi 


thức ăn có sẵn mà thiếu nguồn dự trữ, khiến bê bị thiếu thì 


ăn, gây ra chậm lón, không hiệu quả nhất là vào mùa đôi 
cỏ cần cối, trời lạnh mất nhiều năng lượng. 


90 


+Ö vùng miền núi, trung du có đồng bái chăn rộng hon, 
bò được chăn thả ăn cây cỏ lá, nhưng cũng chỉ đủ khẩu phân 
duy trì cho cơ thể bê, để tăng sinh trưởng, béo thì phải cho 
ăn thêm cỏ trồng, cỏ cắt thiên nhiên, ngọn bã mía, sắn, khoai 
v.v... Ô vùng cao trồi rét đậm nên phải tăng dinh dưỡng hơn. 


VÔ vùng đồng bằng và cả vùng đồi núi vào vụ xuân hè 
thường cây cỏ tốt tươi, nuôi bê thịt chăn thả có nhiều thuận 
lói hơn vì có nhiều thúc ăn xanh, khí hậu ấm .áp. 


Chăn nuôi bò:thịt cần tính toán đầu tư vào chỉ phí thúc 
ăn trên 50 - 60% giá thành mới có hiệu quả kinh tế. : 


2. NUÔI DƯÕNG BÒ CÁI CHỬA 


Bò cái có chửa trong thồi gian 280 - 285 ngày (khoảng 
9 tháng 10 ngày). 

Khi nuôi bò cái chửa cần tính toán đủ khẩu phần thức 
ăn để duy trì cho cơ thể bò mẹ, khẩu phần sản xuất chơ bào 
thai phát triển và tạo sức cho bê bú sau khi đẻ. Độ béo và 
khối lướng bò mẹ có liên quan chặt chẽ đến sự phát triển 
bào thai và khối lượng $Ơ sinh của bê bằng 6 - 7% thể trọng 
'bò mẹ. Kinh nghiệm cho thấy bò cái chửa mà: béo khoẻ sề 
đẻ bê to và nuôi chóng lón. BỘ ho 


Bò vàng ít sữa, cần chấm sóc nuôi dưỡng tốt bò mẹ lúc 
có chủa để có lướng sữa cao hơn cho con bú. Trường hót 
bò mẹ vừa nuôi con vừa mang thai phải được cung cấp đầ) 
đủ dinh dưỡng để không chỉ tạo sữa như ở bò cái có chửa 

.mmà còn có sữa cho bê bú. Vì thế, xác định tiêu chuẩn vi 
‹¡khẩu phần thức ăn cho bò mẹ đang nuôi con bao gồm chị 
- duy trì, nuôi thai và tiết sữa. 
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- Xác dịnh tiêu chuẩn khẩu phần thúc ăn 


Tiêu chuẩn khẩu phần thức ăn cho bò căn cứ vào 2 chỉ 
tiêu chính là đơn vị thức ăn và lưng protein tiêu hoá để tính 
toán phối họp thô tỉnh theo hàm lượng định dưỡng của các 
loại cây cỏ, phụ phẩm và thúc ăn tỉnh. 


"Tiêu chuẩn khẩu phần duy trì của bò mẹ được xác định 
dựa vào khối lượng cø thể bò mẹ. Tiêu chuẩn khẩu phần cho 
bào thai phát triển tính theo tháng chửa của bò mẹ. Mấy 
tháng đầu bào thai phát triển chưa đáng kể, sau đó lón nhanh 
và từ tháng thứ 7 trỏ đi tốc độ lón rất nhanh, nhưng từ tháng 
thú 4 - 5 đã cần bổ sung dinh dưỡng cho bò mẹ theo các 
giống khác nhau. 

- Tiêu chuẩn khẩu phần bò chủu tổng hợp cho một số 
giống bò 

_ Trên cơ sỏ tiêu chuẩn khẩu phần riêng rẽ cho duy trì, nuôi 
bào thai, tiết sữa trên đây, vận dụng xác định tiêu chuẩn tổng 
hợp để tính toán phối hợp các nguyên liệu thức ăn cân đối 
theo tỷ lệ các chất dinh đưỡng. Như vậy, nuôi bò theo khẩu 
phần sẽ cho năng suất, tiết kiệm thức ăn và hiệu quả kinh tế. 

+ Tiêu chuẩn khẩu phần thức ăn cho bò mẹ hướng thịt 
giống lai Sind, có thể trọng 250 - 300kg, chửa tháng thứ 8, 
sản lượng sữa 850 - 200kg/chu kỳ 300 ngày: 


Khẩu phần Đơn vị thúc ăn  Protein tiêu hoá (gram) 
- Duy trì __ 3/25 242 
Tạo sữa 0,30 30 
Nuôi thai ` 1,20 180 
_ 4/75 452 
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_+ Tiêu chuẩn khẩu phần thức ăn cho bò mẹ hướng thịt 
giống bò vàng Việt Nam có thể trọng 180 - 200kg, sản lượng 
sữa 350 - 400kg/180 ngày, chửa tháng thú 7: 


_ Khẩu phần Đơn vị thức ăn ,Protein tiêu hoá (gram) 
_- Duy trì 2,60 235 
— Tạo sữa  - 0,23 23 

P Nuôi thai 090 - 135 

"T15 383 


Có thể phối BụP một số khẩu phần thức ăn như sau: 


Bảng 7: Khẩu Siyu thức ăn bò có chửa 


Khối lượng có thể. Cỏ tưới và Roøm cỏ | Thức ăn 
Ị 


(kg) | thức ăn xanh | khô (kg) | tỉnh (kg) 
khác (kỹ) | 


200 

250 

300 

- 350 
y2, 400 
:¡+ŸH/Í¡ 450 


-Đối vói tiêu chuẩn khẩu phần cho tiết sữa thì tính trên 
_ dữg sũa.theo tỷ lệ mö sữa. Quá trình tạo sữa chỉ ỏ 2 tháng chủa 
_ #iối cùng khi thai có cường độ phát triển cao. Đây là tính tiêu 
nên khẩu phần cho ›bò mẹ hướng thịt, đối với bò mẹ hướng 
la thì tính thời gian có chửa đồng thời là khai thác sữa. 
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T Bảng 6: Tiêu chuẩn khẩu phần duy trì cho bò 


Khối lượng bò (kg) 200 - 250 275 - 300 


Đón vị thức ăn Z 246 -3,0 | 3,0 - 343 
- Ị { 
Protein tiêu hoá (gram) | 235 - 245: 255 - 256 


320 - 350 


4,0'*'4,6, 
210 - 220 


3,5 - 3,7 - 
226 - 231 


Đón vị thức ăn : 0,3-0,4 | 0,6-0,7 


Protein tiêu hoá (gram) | 40-50 | 90-100 


0,8-0,9 
135-150 j 


1,2-1,3 
180-200 


3,8-3,9 i 4,1-4,2 


Đon vị thức ăn 0,48-049| 0,50-0,52 


‹ 0,40-0,42 
48-49. 50-52 


Protcin tiêu hoá (gam) 40-42 


0,43-0,44 | 0,45-0,46 
43-44 | 45-46 


Ngoài ra còn có phương pháp tính nhu cầu đỉnh dưỡng 
cho khẩu phần duy trì và sản xuất theo các yếu tố dinh dưỡng 
cho bò tương tụ tiểu gia súc, gia cầm, bao gồm năng lượng 
trao đổi, protein thô, canxi, phospho, vitamin. 

- Chăm sóc bò chủa: Không cho ăn thức ăn kém phẩm 
chất, thối mốc rất có ảnh hưởng cho sự phát triển bào thai, 
không cho cày bừa, kéo xe nặng nhọc, bò chửa có thể -sẩy 
thai khi làm việc quá nặng. sạ Sự Sã 
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t2 uc 


Thức ăn xanh tươi chủ yếu là cỏ, có rau tươi, củ quả 
v.v... đồng thời có cỏ ủ chua, rơm ủ urê, bã bia, bã rượu,... 
tổng hợp đa đạng bảo đảm bò ăn no đủ. _ 

Thức ăn tỉnh ngoài phần tiêu chuẩn trong khẩu phần, 
nếu thiếu thức ăn thô có thể thay thức ăn tỉnh để bò không 
thiếu dinh dưỡng, nhưng lấy tinh bù thô trong chăn nuôi bò 
là không kinh tế, phải rất hạn chế. | 


- Nuôi dưỡng bò cái đang cho bê bú đến 6 tháng tuổi cai 
sửa: 

Sữa bò mẹ đủ chất đinh dưỡng cho bê (bảng 11), nhất 
là nguồn sữa đầu phải cho bê bú sau khoảng 1 - 2 giờ sinh 
ra. Sữa đầu có protein cao, nhiều vitamin và khoáng, đặc 
biệt có thành phần globulin kháng thể giúp cho bê có khả 
năng kháng bệnh sóm vào lúc sơ sinh. 

Để có đủ sữa, cần có chế độ nuôi dưỡng tốt bò có chửa 
vào những tháng cuối, gần tháng đẻ cho giảm tỷ lệ thức ãn 
thô, tăng thức ăn tỉnh trong khẩu phần. Sau khi đẻ vẫn tiếp 


tục bồi dưỡng thúc ăn tỉnh, tăng các loại cỏ non tươi, các 


loại lá sung, lá ngoäã..., quả bí ngô, củ khoai sắn cho nhiều 
sữa. Cần cho bò ăn đều bữa, đủ no, không để đói, bổ sung 
loại giàu protein như cây cỏ họ đậu, lạc, khô dầu, bột cá cho 
sữa có chất lượng cao. 

Thiếu ăn bò mẹ nuôi con sẽ giảm sữa, bê bị còi cọc, bò 
mẹ sinh bệnh thiếu máu, chậm động dục, bị liệt chân sau, 


Trăng lung lay v.v... dẫn đến rối loạn trao đổi chất nhất là trao 


đổi khoáng. Thường bồi dưỡng bò đẻ bằng cháo gạo, ngô có 
pha muối và các loại thức ăn tinh, tươi khác. 
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Tính toán tiêu chuẩn thức ăn cho bò mẹ nuôi con bao 
gồm khẩu phần duy trì và khẩu phần sản xuất tiết sữa cho 
bê bú. Cho một bò mẹ nuôi con loại 200kg - 250kg cần tiêu 
chuẩn duy trì 4 - 4,5 đơn vị thức ăn, cho sản xuất 1,5 - 2 đón 
vị thức ăn, cộng lại 5,5 - 6,5 đơn vị. 


3. NUÔI DƯÖNG BÒ ĐỤC GIỐNG 


Chế độ ăn cho bò đực giống phải bảo đảm đủ số lượng 
và chất lượng thức ăn, trong đó chú trọng loại giàu đạm và 
khoáng. Thời kỳ cho phối giống, lấy tính cần bồi dưỡng 
protein động vật (trứng gà), loại nhiều vitamin E như thóc 
mầm, ngô mầm,... cho đực giống. Đồng thời, thực hiện tốt 


_ chế độ vận động thường xuyên để bò đực giống khoẻ, không 


béo. Nếu sử dụng đực giống cày bừa thì không quá nặng 
nhọc, tắm chải vệ sinh thân thể sạch sẽ, tuyệt đối tránh các . 
bệnh ngoài da, bệnh đường sinh dục, tránh sây sát chân, 
móng. 

` Căn cứ vào tiêu chuẩn dinh dưỡng để phối họp khẩu 
phần chủ yếu là thức ăn xanh, thô, vói tỷ lệ thức ăn tỉnh thích 
hợp nhất là vào mùa phối giống cho thúc ăn hốn họp cho 
bò 2 - 3kg/ngày và 2 quả trứng gà. 


4. NUÔI DƯỐNG BÒ THỊT 


Các giống bò thịt đều được tạo chọn có khả năng tăng 
trọng.cao trong thời gian vỗ béo, đạt khối lượng xuất chuồng 
lón, tích luỹ từ lúc còn non, tỷ lệ thịt cao. 

- Bò thịt có tầm vóc mập mạp, cân đối, có bắp phát triển, 
hình đạng khối hộp chữ nhật, chiều dài thân gấp đôi chiều 


x--.. 


Bảng 12: Tiêu chuẩn dinh dướng của bò đực giống 


Khối lượng bò L .Cho Í ngày đêm 


(kg) | Đón vị | Protid : | Phospho 


_ thức ăn | tiêu hoá (g) (8) 


Không phối giống 


Phối giống vừa phải 


705 
840 
1015 
1145 
1232 


rộng, ngực nỏ, sâu; đầu ngắn và rộng, chân ngắn. Nông dân 
chọn bò thịt "vai u thịt bắp". | _ 

Chọn bê nuôi thịt có khối lượng sơ sinh lón, tốc độ: sinh 
trưởng cao, phát dục chậm. Khối lượng bộ xương trung bình, 
tỷ lệ xương 14 - 22%, phần thân mình có tỷ lệ thịt 78 - 86%. 
Bò chuyên thịt có cơ bắp phát triển hơn bò sữa. | 

Thịt bò thuộc loại thịt đỏ có giá trị đỉnh dưỡng cao, ngon, 
giá đắt hơn các loại thịt trắng (lợn, gà). Nuôi bò thịt phải 
tính đến độ béo vì các chỉ tiêu tỷ lệ thịt, hình thái thân thịt, 
chất lượng giá trị đinh dưỡng phụ thuộc vào ỐNG mÕ tích 
luỹ ö thịt và các bộ phận. 


- Khi mồ thịt bò, chia thân thịt ra 9 mảnh xếp vào 3 loại 
LH H1 


Loại I bao gồm: Phần lưng, phần phi lê mông, phần ngực. 
Loại II bao gồm: Phần vai, thịt trên cánh tay, bẹn... 
Loại III bao gồm: Thịt ống chân trước và sau, thịt vụn. 
Khi phân loại thịt để bán cụ thể như sau: 


ˆ_ Thịt loại I: có tỷ lệ 632% toàn thân thịt, bao gồm phần 
Dữ 9%, phi lê 7%, phần trước chậu 13%, sau chậu 11,5%, 
phần ngực 11,5% và đùi 11%. 


Thịt loại II: Có tỷ lệ 32% toàn thân thịt, bao gồm thịt 
vai TT 'phần ở khuỷu 5%, ö bẹn 3%. 


. Thịt loại II: Có tỷ lệ 5% toàn thân thịt, bao gồm thịt , 
Xúu Sổ thịt Ống chân trước 1,3% và thịt ống chân sau 1,7%. 


¡¡ › hân tích chất lượng thịt bò thiến, lượng nước giảm dần 
- theo tuổi:bò non đến trưởng thành, từ bê 45kg đến bò lón 
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450kg thì tỷ lệ nước tương ứng 74% xuống 52%, ngược lại lượn 
mỗ tăng lên từ 4% lên 26,9%, protein giảm dần tù 19,9% xuốn 
17,112:và lượng tro khoáng cũng vậy từ 4,26% xuống 3,952 
tướng ứng. Thịt bò có tương đối đủ các loại acid amin. 

- Phương pháp xác định khối lượng cơ thể bò ˆ 

+ Dùng cân để cân là chính xác nhất, thường cân và. 
buổi sáng. Nếu không có cân thì có thể tính thể trọng b: 


theo công thức đưới đây cho bô từ 2 tuổi trỏ lên, có sai s¡ 
khoảng v. 


KL = 90 x VN? x DTC. 
Trong đó: KL - Khối lượng 
VN - Vòng ngực (m, đo thước dây) 
_ ĐTC - dài thân chéo (m, đo thước dây). 


+ Cho ví dụ: Bò cái có VN 140cm, DTC 115cm sẽ c( 
khối lượng là: 


KL = 90 x 1,402 x 1,15 = 202,86 kg. 


Nuôi dưỡng bò thịt chia ra giai đoạn nuôi bê, nuôi ví 
béo bê thịt và nuôi dưỡng vỗ béo bò loại. 


_ 4,1. TM bê thự 


_ các vùng có điều kiện đồng bái chăn, có tập quán 
được Nhà nước đầu tư chương trình cải tiến đàn bò vàng - 
Sind hoá (Zebu hoá), chẵn nuôi bò có bước phát: triển về sé 
lượng và tầm vóẻ chất lượnè theo hướng bò thịt. 


' Ở ngoại vi các thành phố lón Hà Nội, thành phố Hồ Ch 
Minh, các tỉnh có 'tồng nghiệp phát triển, đông đân có như 
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câu chăn nuôi bò sữa TÌNE, đã thúc đẩy việc lai cải tiến đàn 
bò lai Sind với các giống bò sữa cao sản nhập nội. Có thể 
nói trong thöi gian không dài lắm nhiều tiến bộ kỹ thuật nước 
ngoài và kết quả nghiên cứu trong nước về kỹ thuật và tổ 
chúc quản lý chăn nuôi bò thịt, bò sữa được ứng dụng vào 
sản xuất. Chăn nuôi sinh sản bò hướng thịt đã cung cấp nhiều 
bê đục và cả bê cái không dùng tái tạo đàn cho chăn nuôi 
bê thịt. Đồng thời đàn bê đực và bê cái loại của chăn nuôi 
bò sinh sản hướng sữa tăng lên là nguồn bê nuôi thịt cũng 
cho năng suất và chất lượng thịt ngon. Nông dân ta có nhiều 
kinh nghiệm vỗ béo đàn bò cày kéo loại ra để mổ thịt. 

Bê có tốc độ sinh trưởng cao từ sơ sinh đến trên 2 năm 
tuổi, bê đực lón nhanh hơn bê cái. Bê đực các giống bò lai 
hiện có như lai Sind, lai Holstein Friesian đến 2 năm tuổi 
đều có thể đạt trên 300kg. 

Để đạt được khối lượng trên, phải nuôi dưỡng tốt đàn 
bê từ mới dẻ đến 24 tháng tuổi bình quân hàng tháng tăng 
11 - 14 kg, trong đó có 3 tháng cuối, tù tháng 21 đến tháng 
24 được nuôi chế độ vỗ béơ (bảng 13). 


Bảng 13: Tăng trọng theo các tháng tuổi của bê đực lai 


Chỉ tiêu _ Tháng tuổi 


“Số sinh. 6 


Khối lượng có thể _ | " _ 230 'Ì 267 


“Tăng trọng (kg/tháng). Ế | "a1 3 
Tăng trọng (p/ngpày) ị _ _ 388 | 


Đối vói bò vàng thì nuôi tốt đến 24 tháng tuổi, bê đục 
có thể đạt khối lượng trên dưới 200kg, bình quân hàng tháng ' 
tăng 8 - 9kg (bảng 14). 


Bảng 14: Tăng trọng theo các tháng tuổi của bê đực bò vàng 


Chỉ tiêu Kn, Tháng tuổi 


S6 sinh 6 


Khối lượng có thể (kg) ¡ | : ._ 230 


Tang trọng (kg/tháng) : )„É Ô 93 
Tăng trọng (g/ngày) 


- Nuôi bê đang bú từ 1 - 6 tháng tuổi: 

Bê từ mới đẻ đến 6 tháng tuổi là giai đoạn bú sữa, có 
tốc độ sinh trưởng các tháng so vói tháng thứ 2 là 100%, như 
sau: _ 


Tháng thú nhất gước: 


Tháng thứ 2 100% 
Tháng thứ3  - - 106% 
Tháng thứ 4 103% 
Tháng thú 5 100% 
Tháng thứ 6 | 94% 


| Giai đoạn này dạ dày chưa phát triển, trong những tháng 
đầu nguồn dinh dưỡng duy nhất cho bê là sữa bò mẹ. Dần 
dần từ tháng tuổi thứ 2 tập cho bê ăn sóm các loại thô xanh 
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non để kích thích dạ đày 4 túi phát triển để sau khi cai sữa, 
bê ăn được thúc ăn này nhiều, có như vậy mói có chế độ 
nuôi dưỡng bê giai đoạn tiếp theo 6 - 12 tháng tuổi, thích 
hợp cho sự sinh trưởng của nó, phù hợp vói sinh lý tiêu hoá 
của loài gia súc nhai lại. Đối vói bò vàng của ta, từ tháng 
thứ, 3 nuôi con trỏ đi tiết sữa giảm không đủ cho bê bú, do 
| đó phải tập cho bê ăn thúc ăn sóm mói bảo đảm nhu cầu 
dinh dưỡng ngày càng tăng. Giống bò thịt có lượng sữa trên 
1500 kg/chu kỳ thì có thể bảo đảm cho bê bú đến tháng thứ 
7, thứ 8 nhưng cũng cần cho bê ăn thêm sóm. Bò lai Sind có 
lượng sữa gấp đôi bò vàng. 

Tiêu chuẩn thức ăn cơ bản cho 1kg tăng trọng cúa bê 
thời kỳ này là 4,5 đơn vị thức ăn, 1,25g protein tiêu hoá/đơn 
vị thức ăn. 

Thúc ăn bổ sung cho 100kg thể trọng bê/ngày bao gồm 
muối ăn 10g, canxi 22g, phospho 14g. Trong sữa bò mẹ 
thường đủ các vi lượng khoáng Cu, Mg, Co, Fe, và Canxi, 
Phospho, nhưng sắt chỉ có 0,01 - 0,07mg% nên rất thiếu. Vì 
thế, từ tháng tuổi thứ ba trỏ đi là phải bổ sung sulfat Fe 
50 - 60mg/ngày, sunfat Cu 1g/ngày, Sulfat Mn 2g/ngày, sulfat 
Co 2,2mg/1kg thể trọng. 

[Tĩnh cho 1 đời bê đực nội và lai đến 6 tháng tiêu tốn 
bình quân 200 - 300kg sữa nguyên, 60 - 100kg thúc ăn tỉnh, 
400 - 500kg cỏ tươi, 50 - 80kg củ quả, 2kg muối ăn. Ó mức 
ah phí thức ăn-này, bê giống nội có PHẾ trọng. hàng tháng 

- 11kg. 


Chăm sóc bê, cần thực hiện tốt các yêu cầu sau: 
- Phải đõ đẻ cho bò: Bê đẻ ra cần được bóc móng, cắt 
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rốn, lau khô hoặc bò mẹ hiếm, cho ủ rơm hoặc sưởi ấm khi 
trồi lạnh, bị rét bê để bị chết, chỉ vài giò sau khi đẻ cho vào 
bú sữa đầu ngay như phần trên đã nêu rÕ. 

- Thời gian 7 - 10 ngày đầu mới đẻ phải cho bê bú sữa 
bò mẹ, sau đó bú sữa thường có thể lấy öỏ bò mẹ khác. Tháng 
đầu cho bê bú 4 - 5 lần/ngày khoảng 5 - 8 lít, mối lần bú 
không nên quá 1,5 lít. Nếu cho bê uống sữa thi nên đụng 
vào bình có núm cho hút từ từ như bứ. 

- Tù tháng thứ 2 bắt đầu giảm sữa, cho bê ăn thức ăn 
hỗn hợp thay dần (protein tiêu hoá 120 - 130 g/kg thức ăn 
hỗn hợp). 

- Từ tháng thứ 3 tập cho bê ăn cỏ tươi, rồi cỏ khô, củ 
khoai lang, quả bí đỏ... để đến tháng thứ tư bê đã quen ăn 
thức ăn thô, xanh và loại thức ăn này luôn luôn có trong 
máng để bê ăn tuỳ thích. 

- Bảo đảm đủ nước uống sạch. Trong máng uống luôn 
luôn có nước cho bê uống. 

- Chăm sóc bê: 

+ Tắm chải cho bê mối ngày một lần. 

+ Thöi tiết ấm cho bê vận động tự do. 

+ Giữ gìn vệ sinh chuồng trại, dọn phân, độn chuồng, 
định kỳ tẩy giun sán, phòng các bệnh ia chảy, chấy rận,... 

+ Hàng tháng cân bê một lần vào thồi gian quy định để 
điều chỉnh chế độ ăn cho bảo đảm tăng trọng. Khối lượng 
bê lúc cai sữa giống bò vàng nặng 80 - 90kg, bò lai Sind 
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90 - 120kg, bò lai hưóng sữa, lai kinh tế bô thịt 130 - 150kg, 
bò chuyên dụng thịt thì trên 150kg. 


Nuôi bê lớn từ 7 đến 21 tháng tuổi: 

Bê nuôi thịt chủ yếu là giống bò vàng khi cai sữa 70 - 
85kg và một số bê lai 90 - 100kg. Giai đoạn này dạ đày của 
bê đã phát triển 4 túi hoàn chỉnh, ăn được thức ăn xanh thô 
theo định lượng của khẩu phần ăn theo tiêu chuẩn, có tỷ lệ 
thấp thúc ăn tỉnh. Tiêu chuẩn và khẩu phần thức ăn và chăm 
sóc nuôi dưỡng tốt để cuối giai đoạn này có khối lượng bò 
thịt của giống bò vàng đạt trên dưới 200kg tăng trọng bình 
quân 265 - 285g/ngày; của bò lai 260 - 270kg, bình quân tăng 
370 - 380g/ngày. Tuổi bê càng lón thì tốc độ tăng hàng tháng 
giảm dần, lấy tháng thứ 6 là 100%, thì tháng 7 - 9 là 78%, 
tháng 10 - 12 là 76%. 


Bảng 15: Tiêu chuẩn dinh dướng cho bê thịt 


† 


Khối lượng Đón vị Protdin : Canxi | Phospho : 


;£d thể (kg) ¡ thức ăn | tiêu hoá, (8)| (#) (£) 
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Bảng 16: Khẩu phần thức ăn cho bê thịt 


Khối lượng Cỏ tưới Cỏ khô Rom Củ quả: Thức ăn Muối ăn 


cóthể(kg) j (Œg) | (kg) . (kg) (kg) - hỗn họp, - (§) 
| |; tính (RB| 


ma : =.. x6... 
mm ìm g 2 04 | 2-16 
14 1 2 2 03 ¡18 
20 1 3 F2 ¬.~x. 
25, 1 3 2 


Suả lóc C20 


Chăn nuôi bê thịt: 

-_ Hàng ngày chăn thả bê ở bãi 8 - 10 giò để bê gặm cỏ tươi 
tính ra chỉ được 10-12kg vì cỏ tự nhiên năng suất thấp. Vì vậy 
phải có cỏ trồng hoặc tìm cỏ bồ ruộng, cỏ đồi cây cắt bổ sung 
cho bê ăn sáng và chiều tối, buổi sáng cho ăn ít hơn. 

Chăn thả cho bê.vận động, có ánh nắng tạo vitamin 
cho cơ thể. 

Khẩu phần thức ăn cho bê nuôi lón có được các loại câ! 
họ đậu, lá keo đậu, khô dầu, bột cá cân đối được dinh dưỡn; 
là rất tốt. Có thể bổ sung urê nhưng không quá 25 g trêi 
100 kg khối lượng bê, trộn vào thức än tỉnh hoặc ủ rơm, chỉ: 
ra cho ăn 2 - 3 lần trong ngày, tránh ngộ độc. 

Vào mùa đông, öỏ đồng bãi chăn cỏ rất hiếm cho nêi 
phải dự trữ nguồn rơm, cỏ, củ quả để chủ động thúc ăn. 

Nuôi bê lón cần kiểm tra mức tăng trọng, nếu không đạ 
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khối lượng quy định là phải cho ăn thúc thêm, chăm sóc tốt, 
tăng thức ăn chất lượng loại tinh, loại củ quả. Cú 3 k2 
kiểm tra cân do khối lượng cø thể một lần. 


Nuôi bò thịt là phải phát huy hết tiềm năng di truyền 
sinh trưởng, cho nên bê còn ăn được thêm là bổ sung thức 


ăn, rút ngắn thời gian nuôi, càng có hiệu quả. 


- Giai đoạn nuôi vô béo bê thịt từ 22 - 24 tháng tuổi: (bảng 
I7 và I8) 


Lúc này bê đã phát triển chiều cao, dài thân bằng khoảng 
60 - 70? so với bò trưởng thành, mức tăng trọng giảm dần, 
nhưng các cơ bắp, mô mõ phát triển mạnh, cơ quan nội tạng 
hoàn thiện về cấu tạo và chức năng sinh lý, chú ý cho bò vận 
động nhiều ngoài trồi. 


Cuối giai đoạn này, khối lượng mổ thịt bò vàng phải là 
220 - 230kg, bình quân tăng 220- 230g/ngày, bò lai 300- cc 
và 500g/ngày TT ứng. 


Bảng 17: Tiêu chuẩn dinh dướng cho bê vỗ béo 


| 


Khối lượng ' Đón vị | Protein - ¡_ Canxi Phospho ' - 
':@ thể (kg) À thức ăn ' tiêu hoá(g' (g) ' 
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Bảng 16: Khẩu phần thức ăn bê vỗ béo 


Khối lượng _, Cỏ tưới. Cỏ khô! Róm | Củ quả | Thức ăn | Muối ¿ 
có thể(kg) | (Rg) . (kg) ( (Kg). (kg) ¡hỗn hợp| (g) 
la tỉnh (kg)| 


Chăn nuôi vỗ béo là phương thức thâm canh chăn nụ 
bò thịt một thời gian ngắn trước khi làm thịt sẽ có tăng trọ 
cao, tích luỹ mỡ nhanh, chất lượng thịt ngon, có hiệu q 
kinh tế. 


Mõ được tích luỹ ö phần sau mông, gốc đuôi, bụng, suè 
ức, hông, bả vai, 

Thúc ăn vỗ béo như trên đã nêu chủ yếu là rơm cỏ tu 
ngon, có thêm củ quả và nhất là thức ăn hỗn hợp tính v 
cung cấp năng lượng. vừa tích luỹ mỡ nhanh cho cơ thể t 
Vì vậy, trong điều kiện cụ thể của các nông hộ, các tra 
trại nhất thiết cần chuẩn bị loại thức ăn tỉnh để cho bô : 
1 - 2kg/ngày. 


Có thể hỗn hợp tỉnh theo công thức sau: 
Tấm, bột ngô 40 - 50% 
Cám gạo 30 - 25% 
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Khô lạc 18 - 15% 
Khô đỗ tương 7 - 5% 
. Bột xương 3 % 

Muối ăn 2 2 

Các loại phụ phẩm bã bia, bã rượu, bã mía, rỉ mật 
. đường... rất tốt cho vỗ béo bê thịt. Bã bia nhiều men protein 
và các loại vitamin có thể thay thế phần lón lượng thức ăn 
tinh. 

Đối vói bê lai giữa bò Charolais với bò lai Sind, vận dụng 
tiêu chuẩn dinh dưỡng để xác định khẩu phần thức ăn thích 
hp cho các giai đoạn phát triển. 


Bảng 19: Nhu cầu dinh đướng cho bê 1 - 6 tháng tuổi 
(cho l1con/ngày) _ : 


Tháng tuổi | Khối lượng | Năng lượng Protein 


| trao đổi tiêu hoá 


(KCal) (g) 


33-35 2950-3000 | 195-200. 
46-48 | 3409-3500 | 290-300 


58-61 4400-4500 | 315-325 
72-75 5300-5500.Ì 360-365 
84-88 6300-6500 | 365-370 
100-102 _7100-7250 _385-390 
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Với nhu cầu dinh dưỡng của bê theo bảng 19 thì nhữn; 
tiáng đầu chủ yếu là bú mẹ, đến tháng thứ 4 - 5 cho bê äi 
thêm 0,4kg thức ăn tỉnh, 5kg thức ăn thô, đến tháng thứ ( 
lượng thức ăn tinh 0,5kg, loại thô 8 - 10kg. 


Bảng 20: Nhu cầu dinh dưỡng/eon/ngày cho bê 
7 - 12 tháng tuổi tẽ 


Tháng tuổi | Khối lưọng| Năng lượng Protein 


trao đổi 
(KCal) 


| tiêu hoá 
(E) 


(8) (g) !-(8) 


8550-8750 | 385-400 | 
9250-9500 | 390-400. 
10500-10750| 410-420 


124-126 
145-150 - 
170-174 


25 20 


.Với nhu cầu dinh dưỡng theo bảng 20 thì tháng thi 
6 - 8 còn cho bê mối ngày 1kg thức ăn tỉnh và 15kg thức ãr 


-thô, 20g muối, vào tháng 9 - 10, 11 - 12 chỉ cho thức ăn thứ 


22 - 25kg, muối 20 - 25g và Ca 25 - 30g, P 20g/ngày/con. 

'Ö giai đoạn này hàng ngày đều cho bê 1,5kg thức ăãi 
tinh. Thức ăn thô vào 12 - 15 tháng tuổi cho 29kg, sau đé 
cứ mối hai tháng tuổi tăng lần lượt 34, 37, 39kg, lượng muố 
thì tăng đều 5g, từ 30, 35, 40 và 45g. 


Ỏ giai đoạn võ béo cho thức ăn 30% tổng số đơn vị khẩt 
phần, là tỉnh hỗn hợp, rỉ mật đường 0,75 - 1 „2kg. 


Bê lai Charolais với ¡ lai Sind là cặp lai cho khối lượng 
L10Ø 


Bảng 21: Nhu cầu đỉnh dướng cho bê thịt 
13 - 24 tháng tuổi/con/ngày 


Khối lượng Năng lượng |. Protein. 


trao đổi tiêu hoá 
(KCa) (8) 


200-205 | 11000-Í1250 | 455-460 
230-235 | 14000-14250-| 470-480 
255:265 | 15250-15500 | 500-510 
300-302 | 16000-16250 | 525-540 


phát triển, nuôi chăn thả kết họp cho thêm thức ăn tại 
chuồng đã có tăng trọng 544 - 630 g/ngày, tỷ lệ thịt xẻ đạt 
54-322, thịt tỉnh 44 - 45%, cho triển vọng tốt trong chăn nuôi 
bò thịt. 


dị đi :4.2. Vỗ bếo bò loại 


mi Ết 
x“Ø 


“Bò đến tuổi hết khả năng cày kéo, sinh sản, vắt sữa, hoặc 
bờ quá gầy yếu đều bị loại và thường đem mổ thịt, tỷ lệ thân 
thịtYlÖấp, không kinh tế, chất lượng thịt không cao. Do vậy, 
tòö-1óaf*cần được nuôi vỗ béo trước khi xuất bán giết thịt để 
- tăng độ béo, tỷ lệ thịt xẻ và phẩm chất thịt. Ö nhiều: vùng 
. iBfdliền. kiện, các nông hộ đã có kinh nghiệm vỗ béo bò gầy, 
2ml. doanh: bò. thịt loại. Phương thức chăn nuôi chủ yếu là 
_ˆ chăn thả đồng bãi, cho thêm thức ăn rơm cỏ, có cả thức ăn . 
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“ma. 


tinh bồi dưỡng súc khoẻ và tăng nhanh độ béo, thường sau 
thời gian ngắn bò tăng 15 - 20%: thể trọng. 

Thời gian vỗ béo 3 - 4 tháng tuỳ mức gầy. yếu, thức ăn 
thúc béo chuẩn bị được, theo tuần tự như sau: 


- Vài ba tuần đầu cho tẩy giun sán, tắm chải sạch sẽ, 
tăng ngay khẩu phần thức ăn, chú ý thêm loại giàu đạm. Nếu 
bò đực cà thì sau ít ngày bồi dưỡng cho thiến ngay. 

~ Tháng tiếp đến cho ăn uống no đủ, cho số lượng cỏ ăn 
thoả mãn, tăng lượng thức ăn tính gấp đôi tháng trước, chăn 
thả đồng bái gần. 

-- Tháng thú ba, thứ tu: Cho ăn có ngon, củ quả và thức 
ăn tính, giàu tỉnh bột đường, chăn thả gần cho mau béo, tích 
luỹ mỡ nhiều. 


4.3. Xác định độ béo và một số yếu tố về phẩm chất thịt 

- Xác định độ béo ỏ bê nuôi thịt: 

+ Loại bê béo có thân hình tròn trĩnh, có bắp phát triển, 
lưng phẳng, chồi sống lưng và hông chìm, mõ gốc đuôi và gò 
ngồi được tích luỹ nhiều, sở nắn biết được. 


+ Loại bê béo vừa có thân hình không tròn lắm, bắp cơ 
trung bình, chồi sống lưng và hông hơi nhô ra, mỡ ở gốc đuôi 
có thể nắn không thấy rõ. 


+ Loại bê ít bếo có thân hình góc cạnh, cơ xu phát 
triển kém, chồi sống lưng nhô TỐ, bước nắn thấy mỡ ỏ gốc 


.đuÔi.- 
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- Xác định độ béo ở loại bò đục thiến, bò cái loại vỗ béo: 
+ Loại béo có thân hình tròn, phát triển cơ bắp, đùi 


mập, bả vai hơi nhô, chồi sống lưng và hông không nhô ra, 


ö gốc đuôi và xưởng sườn nắn thấy mõ. 

+ Loại béo vừa có thân hình hơi tròn, đùi đô ra, bả vai 
hơi, có góc cạnh, chồi sống lung hơi nhô, lóp mõ dưới da ỏ 
gốc đuôi có thấy, ỏ sườn không rõ. 

+ Loại béo ít có hình dạng góc cạnh, bả vai lộ rõ, chồi 
sống lưng nhô hẳn ra, bắp mõ ỏ gốc đuôi không thấy. 


- Tuổi giết thịt của bò thịt: 
Ö các nước có giống bò chuyên thịt như Charolais nuôi 


đến 12 - 14 tháng tuổi, hoặc giống chậm hơn từ 14 - 18 thắng 
cho tỷ lệ thịt xẻ cao trên 60%. 

Ö nước ta chưa có giống bò chuyên thịt, đang tiến hành 
lai tạo, đàn bò đã có tỷ lệ được cải tiến Sind hoá đàn bò 
vàng to hơn, béo hơn. Tuy. vậy, khối lượng bò vào giết mổ 
vẫn còn bé trên dưới 200kg, thời gian mổ thịt ỏ độ tuổi 2 
năm. Nếu được áp dụng tiến bộ kỹ thuật vỗ béo bê lón hoặc 
bò loại thì có thể tăng độ béo, nâng cao được chất lượng thịt 
bô là loại có giá trị ngon, bổ và đắt tiền. 


- Một số yếu tố ảnh huỏng đến tỷ lệ thịt xẻ và giá trị thịt 
bò: 

+ Giống bò: 

Bò thịt giống, khác nhau có độ báo khác nhau. Bò lai 
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Charolais.có tỷ lệ thịt xẻ cao hơn bò lai Hereford dù.là lượng 
mõ của bò lai Charolais thấp hơn. Bê đực so vói bệ cái thì 
tỷ lệ thịt xẻ cao hơn Ở Ỏ cùng độ tuổi, vì rằng bộ máy sinh dục 
của bê cái phát triển. hơn.. 


+ Độ tuổi và khối Tiổn, bê mổ thịt thích. hợp 
Cần tính toán cho từng giống bò thịt để xác định tuổi 


giết có khối lượng thích 'họp cho hiệu quả nhất. Tuổi tăng 
thì lòng ruột giảm: dần. 


Giống bò có xương nhỏ, thịt dày, chắc thì lợi hơn. 

Cần chú ý đến yếu tố chất lượng thịt, giết bê thịt vào lúc 
nhiều nạc nhất bán được giá hơn. 

+ Thức ăn:.Bê thịt nuôi rơm cỏ nhiều sẽ có tỷ lệ lòng 
ruột cao; ngược lại nuôi thức ăn tỉnh nhiều hơn thì lòng ruột 
bé hơn. Nuôi bằng thức ăn tinh nhiều hơn tỷ lệ thịt xẻ của 
bê thịt trên 60%, nhiều thức ăn thô thì ö mức 58%. 

+ Độ béo: 

Tỷ lệ mỡ ảnh hưởng đến giá trị thịt bò, mỡ thân thịt 
tăng, giá bán giảm. Vì rằng trong mỡ thân có đến 1/3 mỡ 
vụn. Khi nấu thịt bề nuôi nhiều đại mạch thì đến 60% khối 
lượng thịt mỡ tăng sẽ tách ra nổi lên là mỡ vụn, tính ra không - 
hiệu quả. 


+ Màu sắc thịt LỆ ở nạc 


Thích nhất là màu đỏ sẫm, rồi đến màu anh đào đỏ sáng. 
Màu thịt bò nạc phụ thuộc vào độ pH, sẽ nhạt ở pH s 5,6, 
đỏ sẫm ở pH > 6,5. Màu thịt còn phụ thuộc vào giống bò, 
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thịt bò Hereford sẫm, thịt bò. Charolais. sáng hơn. 
+ Màu sắc của mõ: 
.Mö:bò màu trắng được. ưa thích nhất, thực ra mỡ màu 


vàng không kém Bì. Bò ăn nhiều thức ăn tỉnh. mỡ trắng hơn 
bò:ăn,cỏ. NI Xa Ê 

“+ Thó thịt và -độ vi 3 mềm mịn: 

Thịt thó to không niềm, thịt bò đực thó to. Độ chắc của 
thịt tăng lên theo tuổi của bê. Thịt bê tỷ lệ nước cao hơn 
nên nhão hơn thịt bồ, Ỏ các nước bán thịt bê giá Hấp. hơn 
thịt bô. : 

Thịt bò mềm có hàm li Sồiliiiei thấp, khi nấu thuỷ 
phân Collagen trong môi trường mỡ do nhiệt độ cao mỡ chảy 
ra. Nuôi bò bằng thức ăn xanh nhiều, thịt bò cúng hón và 
khi nấu bị hao nhiều. 
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CHUỒNG TRẠI CHO BÒ 


Chuồng bảo đảm che mưa nắng, chống nóng, chống ré 
cho bò, thoáng mát. Chuồng xây dựng riêng biệt ð khu trang 
trại, hoặc kề sát các công trình phụ của nhà ỏ gia đình đềt 
cần bảo đảm các điều kiện để giữ vệ sinh môi trường vi 
thuận tiện chăm sóc bò. Đối vói chuồng bò thịt có thuận lọ 
là mỗi ô chuồng có thể nhốt nhiều con đồng lứa tuỳ thec 
tiêu chuẩn quy định và diện tích rộng hẹp của chuồng 
Chuồng nên có sân chơi mở cửa cho bò ra vào tự do trù bai 
đêm, mùa lạnh, lúc mưa gió và đi chăn. 


1. ĐỊA ĐIỂM ' 


Chuồng được xây dựng ỏ khu đất cao ráo, thoáng mát 
cuối hướng gió, thoát nước, tốt nhất là a nhà ở, xa khu dâi 
cư. Khi điều kiện chật chội thì cần bố trí hợp lý để có th: 
làm vệ sinh tốt được. 


2. HƯỚNG CHUỒNG 


Tốt nhất là hướng nam, đông nam để có gió mát, trán] 
được gió mùa đông bắc, đủ ánh sáng. Nếu chuồng phải làn 
theo hướng đông bắc, tây bắc thì cần có rèm che. 


3. NỀN CHUỒNG | 
Mặt nền phải cao hơn sân vườn, tránh ẩm uót, lầy lội. 
Nền có độ đốc thoai thoải (không quá đốc) về phía sa 


để nưóc tiểu, nưóc rửa chuồng dễ thoát theo cống rãnh khôn 
đọng lại. 
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-_ Nền lát gạch, đất sét nện, láng xi măng nhưng đều phải 
có độ nhám, khía rãnh nhỏ chống trơn trượt cho bò bê. 


-4. RẰNH THOÁT NƯỚC 


Phía trưóc và sau đều phải có rãnh thoát nưóc mưa và nưóc 
chùi rửa chuồng theo chiều dài của chuồng, khóp vói giọt gianh 
của mái chuồng. Rãnh có độ đốc về phía nối liền vói cống rãnh 
thoát nưóc chung, tránh cho nước chảy vào hố ủ phân. 

-_ Rãnh phía sau to hơn để cho thoát nước tiểu, nước thải 
rửa chuồng lẫn phân. Lòng rãnh lọt lưỡi xẻng to 20 - 25 cm 
và láng xi măng lòng máng trơn. Có thể làm hố hứng nước 
rửa chuồng tưới cho cây trồng, nhưng chú ý ngăn nước mưa 
chảy vào hố. _ 


s. HỐ PHÂN 


Ö trang trại có hố ủ phân chung cho các chưồng. Ö gia 
đình có hố phân có thể gần chuồng hoặc ỏ riêng góc vườn. 
Hố cần xây gạch, láng xi măng, hoặc đất sét nện kỹ để không 
thấm mất nước phân. Thành hố xây cao hơn mặt đất và có 
nắp đậy để tránh nước mưa tràn vào và tránh mùi hôi. Quá 
trình ủ phân có thể trộn thêm rác dễ mục và rắc vôi bột cho 
từng lóp hoặc khi đảo hố (sẽ giảm mùi). 


6. MÁI CHUỒNG 


Chuồng có độ cao vừa phải như trên đã ghi để khi đã 
lợp mái tránh được gió lùa. Chuồng lón dài ỏ trang trại có 
thể làm mái chồng diêm hoặc chừa các khoảng thông hơi. 


‡ 
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Mái chuồng có độ dốc cho nước thoát nhanh và phủ ra 
tận hiên chuồng khóp vói rãnh thoát nước. 


Chất lớp mái tuỳ điều kiện cụ thể của các nông hộ, có 
thể lọp tranh ngói, tấm lọp,... Chú ý chống nóng mùa -hè. 


- Tường nuSh chuồng 


Có thể xây gạch, phên tre nứa, có cửa bảo đảm thoáng, 
mát mùa hè, thoáng ấm mùa đông, tránh được mưa. BIÓ tạt 
vào nền chuồng nhất là những tháng mưa dầm gió bấc phải 
được che chống rét, 


- Máng ăn, máng uống - 


Xây bằng xi măng theo chiều dài chuồng và trước cửa 
chuồng, öỏ đáy máng có lỗ thoát nưóc để tiện chùi rửa chảy 
vào rãnh thoát nước nhỏ ỏ từng ô chuồng. Có thể làm máng 
an bằng gố hoặc đan tre nứa đều được, đủ cho cả nhóm bằng 
1 máng hoặc 2 - 3 máng nếu ô Ô chuồng rộng. 


- Điện ích chuồng 
Bảng 22: Tiêu chuẩn diện tích chuồng bò thịt 


Diện tích trong Diện: tích xây dựng 


Í ô chuồng, m2/con chuồng, m2/con 


Bò sinh sản 

Bò đực giống 

Bê đến 6 tháng tuổi 
Bê 7 - 18 tháng tuổi 
Bò vỗ béo 
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- Kiểu chuồng: Chuồng có độ cao từ nền lên xà ngang 
3,2 - 3,5m, chiều dài tuỳ yêu cầu. 

Chuồng 2 dãy rộng 11 - 12m. Các trang trại có quy mô 
chăn nuôi lón thường làm chuồng 2 dãy để tiết kiệm diện 
tích và nguyên vật liệu xây dụng, cống rãnh v.x... 

+ Chuồng 2 dãy đối đầu: Bò nhốt 2 bên đấu đầu với 
nhau, đường đi cho ăn, cho uống ỏ giữa; hai phía bên sau 
bò đứng là lối nhỏ làm vệ sinh chuồng. 

+ Chuồng hai dãy đối đuôi: Bò nhốt 2 bên đấu đuôi vói 
nhau, đường đi cho ăn ở 2 bên, ở giữa là lối đi làm vệ sinh 
(hình 8). 

Kiểu chuồng hai dãy phải xây dựng bằng loại nguyên vật 
liệu tốt, giá thành cao, lối cho bò ra thường hai hoặc một ở 
đầu hồi, có thể có sân rộng. 

+ Chuồng một dây rộng 6,5 - 7m. 


Kiểu chuồng này có thể 2 mái cân nhau, hoặc mái sau 
dài, mái trước ngắn. Lối đi cho bò ăn uống ở phía trưóc, lối 
dọn vệ sinh chuồng ỏ phía sau (hình 9). 

Chuồng kiểu này thường hẹp, nếu mái phía trước ngắn 
hay bị mưa hắt vào, cần có mành liếp che khi cần thiết. 

Trước chuồng ngăn các khoảng sân theo ô chuồng cho 
bò ra vào thoải mái, có thể để sân chung. 

Ö các vùng có bãi cỏ rộng như miền núi, trung du có thể 
làm chuồng đơn giản, chỉ cần mái che mưa nắng cho bò. Bãi 
chăn được chia ô, quy định lịch chăn cho bò gặm cỏ và lùa 
chúng về chuồng cho ăn thêm, uống nước. 
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_ Hinh 9: Kiểu chuồng 2 dãy, lối đi cho bò ăn uống ở giữa 
( Mặt cắt ngang) ' 


- Vệ sinh chuồng trại 


Chuồng bò thịt cần được dọn phân rửa _chưồng mối ngày 
một lần. Nếu độn chuồng thì mỗi tuần dọn 2 lần, bổ sung 
chất độn thường xuyên cho nền khô ráo. Phân ủ ỏ hố riêng. 
Hàng tuần quét trần, vách tường sạch bụi bặm, màng nhện 
V.V... 
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Hình 10: Kiểu chuồng I dãy 
( Mặt cắt ngang) 


Định kỳ phun thuốc sát trùng khắp trong chuồng diệt 
ruồi muỗi, ve, các vi khuẩn mầm bệnh. 


c2Ø/1U 181i 
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PHÒNG TRỊ MỘT SỐ BỆNH 


1. BỆNH DỊCH TẢ (RESTIS BOVIUM) 


Là bệnh truyền nhiễm cấp tính ở gia súc nhai lại, lây lai 
nhanh do virus gây nên và có hầu hết ở các nước. Ở nướ 
ta, trước đây bệnh xảy ra khắp các vùng, do các biện phái 
vệ sinh tiêm chủng được áp dụng nên đến nay đã khống ch: 
được trên phạm vi cả nước. 

Bệnh dịch tả do một giống virus gây ra, có sức đề khán; 
kém, để bị diệt ö nhiệt độ 609C trong vài phút, nước vôi 102 
trong vài giờ, dung dịch creolin 2%, acid fenic trong vài phút 

Bệnh ỏ trâu chết cao trên 80%, bò 50%, lọn cũng bị lâ 
và chết. Virus có Ö các bài tiết ra ngoài như nước bọt, nướó: 
tiểu, phân, phủ tạng phổi, lách... 


- Lấy bệnh 

Trâu bò chăn, nhốt chung con ốm, con khoẻ nên dễ lâ: 
nhau: Ö bãi chăn, trâu bò ăn cỏ, uống nước bị nhiễm bệnl 
do con ốm thải ra. Lây qua dụng cụ chãn nuôi, gia cầm v.v.. 
có thể mang virus. 

- Mùa bệnh : 

Có thể quanh năm, nhưng đầu hè, đầu thu (tháng 5 đết 
tháng 8) bệnh thường xảy ra. 

- Triệu chứng và bệnh tích 

+ Bị bệnh ỏ thể cấp tính, trâu bò ốm bỏ ăn, mệt nhọc 
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sốt cao 40 - 419C trong 3 - 4 ngày. Nước mắt chảy liên tục, 
nhiều ghèn, niêm mạc mắt đỏ sẫm, xuất huyết có chấm nhỏ. 
Nước mắt và đử ghèn chảy liên tục. Niêm mạc miệng, mũi 
xuất huyết, mọc cắc mụn nhỏ như hạt kê, hạt đố, võ loét ra 
phủ bựa màu vàng, có nhiều máu đỏ, tím, xám. 

Trâu bò ốm khi sốt cao phân táo, hạ sốt ia phân lỏng 
vọt cầu vồng, màu nâu đen lẫn máu và màng giả, dính bết 
vào đuôi, mông sau, tanh khắm đặc biệt, nằm bẹp, phân lỏng 
chảy ra hậu môn, thỏ nhanh, tim đập nhanh, kéo đài 7 - 8 
ngày, gầy tọp, mắt trũng sâu, nhiệt độ xuống thấp, tử vong 
rất cao 90-100%. Mổ khám ỏ niêm mạc dạ múi khế, van hồi 
manh tràng có các nốt loét nhỏ phủ bựa màu vàng và dịch 
nhầy. Gan vàng úa, nhũn; mật sưng to; lách thận sưng. Bò 
sữa chửa ốm thường bị xẩy thai. 

Trâu bò ốm ở thể quá cấp tính phát bệnh rất nhanh chỉ 
12 - 24 giỏ chưa thấy rõ các triệu chứng trên, chưa ỉa chảy 
nên gọi là "dịch tả khô", lăn ra chết. 

Trâu bò ốm mãn tính nhẹ hơn, kiệt sức, suy nhược vì 
bệnh chuyển từ cấp tính sang ia táo, ia chảy lẫn lộn kéo dài 
20 - 30 ngày. 

Trâu bò bệnh ỏ thể ngoài da thường bị loét niêm mạc 
mồm mũi, mụn nhỏ tập trung thành đám ỏ bẹn, nách, cạnh 
vú..., tróc vảy làm bong tùng mảng thượng bì, để lộ nội bì tụ 
máu đỏ.... 


- Phòng và trị bệnh 


+ Tiêm vacxin dịch tả trâu bò có miễn dịch 8 - 12 tháng 
là biện pháp quan trọng nhất; đặc biệt là các vùng có ổ dịch: 
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cũ, gần đường giao thông, biên giói các nưóc giáp ta, mộ 
năm tiêm 1 - 2 lần. 

_ + Nuôi đưỡng chăm sóc tốt sử đụng đàn trâu bò họp lý 
tăng cường vệ sinh thú y, vệ sinh môi trưởng. 

+ Cho trâu bò bệnh uống các nước sắc đặc từ lá ổi 
lá sim, chè xanh, lá phèn đen để giảm ỉa chảy, cho uốn, 
Sulfaguanidin hoặc dung dịch thuốc tím 5 phần nghìn. Kh 
SỐt cao tiêm Urotropin 10% vào dưới da 10ml/ngày. 

+ Khi có dịch tiêm ngay huyết thanh dịch tả trâu bò ch: 
con nghi bệnh và tiêm vacxin địch tả cho đàn trâu bò kho 
ỏ ổ dịch và vùng xung quanh. Cấm giết mổ, vận chuyển trâ 
bò, trâu bò chết chôn sâu 2m có rắc vôi bột, phun sát trùn 
dung địch crezyl 1 - 2%, vôi 10% chuồng trại v.v... hàn 
tháng sau khi hết dịch mói sử dụng lại. 


2. BỆNH NHIỆT THÁN (ANTHRAX) 


Còn gọi là bệnh than là bệnh truyền nhiễm, thường 
thể cấp tính do trực khuẩn Bacillus anthracis gây ra ch 
nhiều loài gia súc, cả cho người. Ö nước ta dịch nhiệt thá 
xảy ra Ö khá nhiều tỉnh cả miền núi, trung du, đồng bằng. 
Vị khuẩn gây bệnh khi thải ra ngoài tự nhiên và trong m‹ 
trường lỏng thì hình thành nha bào có thể tồn tại 28 nãi 
vẫn gây được bệnh. 

Vi khuẩn chết ỏ nhiệt độ 50 - 559C trong 15 - 40 phì 
hoặc ở nhiệt độ lạnh 1 - 29C sau 1 - 2 phút, hoặc dưói ár 
sáng mặt trồi sau 14 - 16 giồ. Các chất sát trùng thường đề 
điệt được vi khuẩn. 
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Nha bào có sức đề kháng cao, chỉ bị diệt khi: 
Nhiệt độ 1009C sau 10 - 20 phút. 
Sấy khô 1409°C sau 3 giỏ. 
Formol 1% trong 2 giÒ. 
Acid Chiohydric (HCI) 14 trong 2 giờ. 
Acid fenic 5% trong 24 giỏ. - 
Nước vôi đặc trong 48 giỏ. 


- Lây bệnh 

Thường xảy ra bệnh ởỏ vùng dịch cũ, vùng nhiệt thán, 
nhiễm nha bào chưa bị diệt, hàng năm hay bị lại đo trâu bò 
ăn phải nha bào. Không thực hiện tiêm phòng vacxin nhiệt 
thán cho trâu bò tạo miễn dịch chủ động chống bệnh của cơ 
thể, lại mổ thịt trâu bò ốm gieo rắc mầm bệnh, không chôn con 
chết nhiệt thán theo quy định sát diệt trùng đầy đủ. Người ăn 
thịt trâu bò nhiệt thán là bị lây bệnh. Có thể bị bệnh do hít 
thỏ không khí bụi bặm có mang nha bào nhiệt thán. 


32uo'~ Mùa bệnh 


Có thể cả năm, nhưng thường vào những tháng nóng ẩm, 
mưa nhiều dễ phát tán nha bào tử các nơi chôn gia súc chết 
nhiệt thần, trâu bò ăn uống vào và bị bệnh. Ö miền núi, trung 
dúi: mùa:khô ít nước, trâu bò uống nước tù đọng lắm nha 
bào, gặm cỏ sâu dễ ăn phải nha bào mà bị bệnh. 


am: = Thiệu chúng và bệnh tích 
"Bí “#tâø:bố bệnh ở thể quá cấp tính đột nhiên sốt rất cao 
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(40,5 - 425C), run, thỏ gấp gáp, má sưng, bỏ ăn, ra mồ hôi 
các niêm mạc đỏ tím, đầu gục, lưỡi thè, mắt đỏ ngầu, quay 
cuồng chết nhanh. Có con bị hội chúng thần kinh nhảy xuống 
ao, vào bụi rậm v.v... kêu rống lên, tỷ lệ chết đến 100%. 

Ö thể cấp tính trâu bò ốm ủ rũ, lông dựng, thỏ nhanh 
tim đập nhanh, mắt đò dẫn, sốt cao 40 - 42Đ°C, ăn ít, bỏ ăn 
các niêm mạc đỏ sẫm, ỉa táo phân dính máu. Nước tiểu cũn: 
pha lẫn máu. Mũi, miệng, hậu môn có chảy máu đỏ sẫm hay 
tím. Ngực bụng sưng to, bò hay bị sưng phía dưới hầu, b 
ngạt thỏ vật vã và lịm đần trong trạng thái hôn mê; sau và 
ngày là chết, tỷ lệ chết đến 80%. ¬ 

Ö thể thứ cấp tính giống cấp tính, nhưng nhẹ hơn, b¿ 
ốm còn có ưng loét ngoài da. Tỷ lệ chết thường 50%. 

Ö thể ngoài đa, bò bệnh ỏ cổ, ngực, mông, hạch có những 
ung rất điển hình sưng phù cục bộ, thối loết đau, chảy nước 
vàng. Có khi ung cả vào phần mềm ở bụng. Thể ngoài đz 
chỉ xẩy ra vào cuối ổ dịch. Gia súc bệnh ít bị chết. 


Bò bệnh chết bụng chướng to mau thối, lè lưỡi, lòi dom; ¿ 
mồm, mũi, âm đạo... chảy dịch nhầy lẫn máu sẫãm khó đông, hoặc 
không đông. Lách sưng to gấp 2 - 4 lần, tím sẫm và. phổi nái 
nhũn, tụ máu nặng, màu đen. Các hạch lâm ba đều sưng †o, tụ 
máu tím sẫm, nhất là ỏ bạch hầu, .hạch trưóc vai và đùi, 


Máu gia súc ốm nhiệt thán thường tím đen, sánh nhu 
đầu nhỏn, không đông. 

- Phòng và trị bệnh 

+ Tiêm phòng vacxin nhiệt thán mỗi năm 2 lần cho gia 
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súc Ỏ các vùng bị dịch cũ và chung quanh để có miến dịch 
chủ động chống bệnh. - : : . 

— + Thực hiện vệ sinh chuồng trại, bãi chăn, ao tù bẩn, 
kiểm dịch chặt chẽ vận chuyển trâu bò giữa các vùng. Nuôi 
dưỡng chăm sóc tốt đàn-gia súc béo khoẻ có sức kháng bệnh 
cao. - 

+ Khi có dịch tiêm hưyết thanh kháng nhiệt thán ở ổ 
dịch, tiêm vacxm nhiệt thán chơ Øia súc: trong vùng địch và 
chung quanh. Trâu bò bệnh tiêm Penicilin cho con 300kg 
thể trọng, ngày 2 - 3 lần vói liều ngày thú nhất 4 - 6 triệu 
đơn vị, ngày thú hai 3 - 4 triệu, ngày thứ ba 2-- 3 triệu, ngày 
thú. tư 2 triệu đơn vị. Có thể .dùng Ampicilin liều như 
Penicillin, dùng Oxytetracylin 50 -.80mg cho 1kg thể trọng,... 
Tiêm trọ sức vitamin Bị, C ... Không mổ gia súc ốm và. chết 
mà phải đốt xác hoặc chôn sâu giữa 2 lóp vôi, cách xa xóm 
làng, xa nguồn nước, có bảng cấm qua lại, chăn thả trầu bò 
gần đó. Xử lý các vật phẩm righi có mầm bệnh bằng các dung 
địch hoá chất sát trùng. Tổng tẩy uế chuồng trại. ` 

+ Khi có dịch, chính quyền địa phương công bố lệnh có 
dịch nhiệt thán, phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp 
thú y:và 15 ngày sau khi gia súc cuối cùng khỏi bệnh mói 
công bố lệnh hết dịch. : 


3. BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG 

- (PASTEURELLOSIS BOVIUM) 

Là bệnh truyền nhiễm ð trâu bò do vi khuẩn Pasteurella 
multocida thể hiện đặc trưng tự và xuất huyết ỏ các vùng đặc 
biệt trên cơ thể và vi khuẩn vào máu gây nhiễm trùng máu. 
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Vị khuẩn Pasteurella multocida hình gây ngắn, tròn , 
đầu bắt màu gram dương, sẫm ỏ hai đầu nên gọi là "vi khu 
lưỡng cực tính". Có sức đề kháng cao cho nên vi khuẩn t 
tại lâu trong đất ẩm và thiếu ánh sáng, trong giếng, ao b 
có nhiều chất hữu cơ, trong chuồng trại từ vài tháng đế: 
năm. 

Vi khuẩn tụ huyết trùng dế bị diệt bằng nước nóng 58 
trong 20 phút, ánh sáng mặt trời trong 12 giò, nước vôi 10%, forn 
1%, acid fenic 5% đều điệt được trong thời gian 1 - 3 phút. 

- Lây bệnh 

_Bệnh phát sinh ỏ các vùng nóng ẩm. Trồi mưa vi khu 
có sẵn được nước mưa đưa lên mặt đất, rồi dính vào cỏ, rc 
rạ, gia súc ăn, uống nước nhiễm khuẩn sẽ mắc bệnh. 

Một số trâu bò khoẻ cũng mang vi khuẩn này trong ' 
thống thức ăn và hô hấp. Khi sức khoẻ gla súc yếu giảm s 
đề kháng, mất thế cân bằng sinh học thì vi khuẩn trỏ ni 
cường độc gây bệnh. 

Bệnh lây do nhiều nơi mổ thịt gia súc ốm bán thịt, lồi 
v. v... Chó, mèo, ruồi, muối... cũng là con vật môi gIÓI gi 
lây lan bệnh. ` | 


- Mùa bệnh 


Rải rác quanh năm ỏ các vùng nóng ẩm, song rộ lên về 
mùa mưa:nóng từ tháng 6 đến tháng 9. ˆ 
_ Ö nước ta, bệnh tụ huyết trùng xảy ra ỏ khắp các vùn 
thường:vào mùa lũ lụt, 
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- Triệu chúng và bệnh tích 

Bệnh thường có ỏ thể cấp tính cho trâu bò, nung bệnh 
chỉ 1 - 3 ngày, thể hiện không nhai lại, mệt nhọc, sốt cao đột 
ngột 40 - 42°C; nước mắt, mũi chảy liên tục; niêm mạc mắt, 
mồm, mũi, tổ chức dưới da có tụ huyết đỏ sẫm, tối xám. Hạch 
lâm ba sưng, nhất là ỏ hầu sưng rất to gia súc phải lè lưõi 
ra, thỏ khó, thường gọi là "bệnh lưỡi đòng" hoặc "bệnh trâu 
bò hai lưỡi" gia súc đi lại khó khăn do sưng thủng thùy hạch 
lâm ba vai, đùi. 

Bò bệnh thỏ mạnh và khó do màng phổi viêm, tràn dịch, 
tụ huyết, viêm phổi cấp. Một số trâu bò bị thể đường ruột 
thì chùm hạch ruột sưng to có xuất huyết, niêm mạc ruột tụ, 
xuất huyết nặng, tróc ra, ia chảy dữ đội, phân lẫn máu. 

Lúc gần chết, trâu bò bệnh nằm liệt, đái ra máu, thỏ rất 
khó, xuất huyết Ở các niêm mạc. Diễn biến bệnh trong 3 ngày 
- 5 ngày, chết đến 90 - 100%, nếu nhiễm trùng máu chết 
nhanh hơn trong 1 - 1,5 ngày. _ 

ˆ" Nếu bệnh ác tính thì đột nhiên bò sốt cao 41 - 429C, 
hung đữ, điên cuồng, đập đầu vào chuồng, chết nhanh trong 
24 giò. 


Gia súc bệnh không chết sẽ chuyển ra mãn tính, ruột 
viêm lúc ỉa chảy, lúc táo bón, viêm khóp, viêm phế quản và: 
phổi mãn tính. Trong vài tuần, "gia súc có thể khỏi bệnh 
BỀN ĐỀ thường gầy Tạc. 


"ha . 
4 


1b" “Phòng tà trị bệnh ˆ 
Ö vùng lưu hành dịch hoặc bị đe doạ bệnh thì hàng năm 
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tiêm vacxin tụ huyết trùng 6 tháng một lần, chọn 1 trong ‹ 
loại vacxin: . | Xổ 7 

°-*: Vacxin. pha formol và keo phèn tiêm 3 - 5mi/lần, sat 
3 ngày có miễn dịch trong 6 thán 


— ® Vacxin nhũ hoá, liều tiêm 5ml, miễn dịch sau 7 - 1( 

ngày kéo đài 6 - 8 tháng. : 

+ Vacxin formol và nhựa cao su, tiêm 0,5 - 15ml, sau / 
tuần có miễn địch trong 6 tháng. 

+ Vacxin nhược độc, tiêm 1 - 2ml, miễn dịch sau 7 ngày, 
kéo dài 4 - 6 tháng. _ 
¬ dịch phải cách ly gia súc ốm, công bố có dịch, không 
vận chuyển, không mổ thịt, chôn sâu con chết có vôi bột, sát 
trùng chuồng trại, cống rãnh. Chăm sóc đàn bò ăn uống đầy 
đủ, tăng sức đề kháng.. 


4. BỆNH XOẮN KHUẨN (LEPTOSPIROSIS) ˆ 


. Là bệnh nhiễm trùng cho người và gia súc, đo các chủng 
xoắn khuẩn gây ra. Gia súc bệnh bị Sốt vàng đa, đái ra huyết 
sắc tố hay mầu, rối loạn tiêu hóa, viêm thận, gan, bò chửa 
có thể sẩy thai. 


Bệnh có ỏ hầu hết các nước, ở ta có ở tất cả các tỉnh, 


_ bò bị từ 25,8 - 37,1% (điều tra của Viện Thú y). Xoắn trùng 


có đến 100 chủng, ở nước ta phát hiện 12 chủng. 


Xoắn trùng có sức đề kháng cao, sống được hàng tháng 
ỏ nước bẩn. Xoắn trùng bị diệt ỏ 55 - 60%C trong 1-giồ, dưới 
0°C cũng chết. nhanh, đất chua pH. < 6,5 cũng chết. 
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Gọi là xoắn trùng có thể do có nhiều vòng xoắn sít nhau, 
cả 2 đầu tròn móc câu. 


- Lây lan 

Gia súc ăn thức ăn, uống nước có xoắn khuẩn sẽ bị bệnh; 
trâu bò đầm trong nước bẩn, có trùng hút máu đều có thể 
truyền bệnh. Chuột cũng gieo rắc mầm bệnh. : 


- Mùa bệnh 

Ỏ vùng có nhiều chuột, vệ sinh kém thì quanh năm thấy 
bệnh. Bệnh xảy ra nhiều vào. cuối thu sang đông từ tháng 9 
.đến tháng 11. 


- Triệu chứng và bệnh tích 


Bệnh cấp tính hay gặp ỏ bê, sốt cao 40 - 419C, nhọc mệt, 
ăn kém, táo bón rồi ia chảy. Nước tiểu vàng hoặc nâu vì có 
nhiều huyết cầu tố, có lúc có máu. Da, niêm mạc, tổ chức 
liên kết dưới da màu Vàng nhạt hay vàng sẫm. Trong ngực 
có nhiều tương. dịch. Mật teo và địch mật đặc sánh như keo. 
Mi mắt, môi, má có hiện tượng phù thủng, hoại tử da. Gia 
súc gầy nhanh, lông dựng đứng, thiếu máu nặng, hồng cầu 
chỉ. còn 2 - T: triệu/mm3, diễn biến bệnh 3 - 5 ngày. Chết cao 
30 - 70%. 


.; Nếu bị ác tính niêm mạc và da vàng sẫm, nước tiểu vàng 
do có huyết. cầu tố, sốt cao, giảm hoặc ngưng nhu động dạ 
ấn: và, Tuột. Thể này ít gặp. l 

_ thể mãn tính thường phổ biến chủ các lứa tuổi trâu 
bò và ghép vói bệnh ký sinh trùng đường máu. 
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- Phòng và trị bệnh 

Tiêm vacxin xoắn trùng mỗi năm hai lần cho gia súc vùn 
có lưu hành bệnh. Xí nghiệp Thuốc Thú y của ta đã sản xu£ 
vacxin phòng bệnh cho 6 chủng phổ biến, là loại vacxin chế 
miễn dịch 6 - 8 tháng. 

Khi có bệnh, tiêm huyết thanh chống xoắn trùng, sau 1 
ngày tiêm vacxin, điều trị bằng huyết thanh lepto mối ngà 
tiêm 50 - 150ml cho trâu bò, 10 - 15ml cho bê nghé. Điề 
trị bằng Streptomycin 10 - 20mg/kg thể trọng/ngày, Penicilli 
20.000 UI/kg thể trọng/ngày, kết hợp 2 loại tiềm bắp 3 - 
ngày liên tục, v.v... Cho uống thêm thuốc bổ vitamin Bị, nưc 
sinh lý đường 0,5 - 1 lít/ngày/con. 

Không giết mổ gia súc, chết phải chôn, mổ con ốm tt 
phải luộc chín trước khi bán, cho; chôn lòng ruột, lông da 
Tổng vệ sinh chuồng trại, sát trùng. 


- 5: BỆNH THƯƠNG HÀN (SAMONELLOSIS) - 

Là bệnh truyền nhiễm đường tiêu hoá gây ra do vi khu: 
Samonella enteritidis thường gặp Ỏ các vùng chiêm trũr 
đồng lầy. Ö nước ta phất hiện ra "địch ỉa chảy ra màng ru 
Ở trâu bò" từ năm 1962 ö Hưng Yên, đồng bằng Bắc bộ 
nhiều vùng khác từ năm 1954. 


Vị khuẩn Samonella có trong phân trâu bò bệnh. 
khuẩn tồn tại vài ba thẳng Ö nơi ẩm, ít ánh sáng mặt tr 
Các dung dịch sát trùng như Soude 5% (NaOH), acid fei 
2%, nước vôi 10%, creolin 2% thì chỉ 1 - 2 giồ là điệt đư 
vi khuẩn. Ánh nắng chiếu vi khuẩn chết sau 2 - 3 giò. 
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- Lây lan và mùa vụ 


Vào mùa mưa tháng 6 đến tháng 10, vi khuẩn trong ao 
hồ theo nước -chảy vào đồng ruộng làm lây nhiễm. Bệnh 
thường xẩy ra vào vụ cày kéo, trâu bò mệt nhọc, sức đề kháng 
giảm dế bị nhiễm bệnh. 


- Triệu đhếng và bệnh tích 


Gia súc sốt cao 40 - 419C trong 3 - 4 ngày, có run rẩy, ' 
nước mắt chảy, niêm mạc mắt đỏ sắm, mũi khô. Trâu bò. 
không nhai lại, nằm, ưa uống nước lạnh. Khi sốt phân táo, 
sau đó ỉa chảy, phân,sền sệt rồi loảng, tanh, vàng sẫm. Vài 
ngày sau bò đi ia lỏng vọt cần câu (như dịch tả), phân xám 
vàng, mùi tanh khắm, lẫn niêm mạc ruột: nhầy, có lẫn máu 
đỏ sẫm, mối ngày 6 - -7 lần. 


Gia súc bị mất nước, niêm mạc nhọt nhạt, gầy rộc, tệ 
ia tại chỗ, thỏ gấp, tim đập nhanh, kiệt sức và chết. Diễn 
biến bệnh trong 6 - 10 ngày. 


Ö thể mãn tính, bệnh nhẹ hơn kéo đài 15 - 30 ngày. 

Mổ trâu bò chết thấy hạch ruột sưng, tụ máu, ruột non, 
ruột già đều xuất huyết, nhiều chỗ niêm mạc bị tróc ra, thành 
ruột mỏng và chảy máu. Van hồi manh tràng và xung quanh 
có vết loét có phủ bựa vàng (giống Ö bệnh dịch tả). Dạ lá 
sách, múi khế bị khô, lấm tấm xuất huyết. 


_ 0 vBlông và trị bệnh ` 


"`! Tiêm: vacxind thương hàn cho trâu "bồ vùng lưu hành 
HN: Nước ta chưa sảh xuất được \ và à cũng chưa la dũng vacxin 
cho bệnh này. HP 
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#4: "Thực hiện tốt vệ sinh phòng bệnh nhất là vệ sinh thứ: 
An ước uống, chống ô nhiễm chuồng trại, bãi chăn.. 

tu Khi có dịch dùng thuốc EPIGERBIDHODLGOI là đặc hiệt 
-]: bệnh dọ Samonella gậy rả: 


¬---- „4 ngày đầu liều 30 - 40 mg cho 1 kg thể trọng sau đc 
giảm. xuống 20 - 30 mg. 


_ - + Tetracyclin cũng có tác dụng tốt 3 ngày đầu với liều 
40- - 5Ũmÿ/kg thể trọng, sau đó 30 mg. Có thể dùng các loạ 
sulfamit như sulfaguanidin vói liều 50 - 100mg/kg thể Non 
từ 5- 6 ngày. ˆ 


.: Tiêm trọ sức dung dịch vitamin, đường glucoza 20% 
dung dịch sinh lý mặn 1% cho bò hàng ngày, tiêm vitamin K 
.chống chảy máu, tiêm cafein trợ tim mạch cho gia súc bệnh 


6. BỆNH LỎ MỒM LONG MÓNG 
(APHTAE EPIZOOTIEA) 


Là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây lan rộng và rất nhanl 
ỏ nhiều loài gia súc và thú rừng. Trâu bò rất để cảm nhiễm 
Bệnh do virus lö mồm long móng gây ra, nổi những mụt 
nưóc Ỏ riiêm mạc miệng và da móng làm: thiệt hại lón ch 
sản xuất cày kéo, cho tiết sữa.. 


Bệnh lỗ mồm long Thông lan TY đã. từ. Tân ở hầu hế 


tgư2 4 


chống. bệnh. nên đã hạn chế bệnh ở phía Bắc, nhưng vẫn ĐẠO 
ra bệnh ö một số tỉnh phía Nam. 
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- Lây lan 


Gia súc bị bệnh, virus có trong nhiều bộ phận của cơ 
thể: Hạch lâm ba, mụn.nưóc, nội tạng, máu v.v... và các chất 
bài tiết ra ngoài: phân, nước tiểu, nước bọt... Virus xâm nhập 
chủ yếu bằng đường tiêu hoá, qua niêm mạc miệng, vết 
thương Ö da, niêm mạc hô hấp, sinh dục. 

.Lây bệnh trực tiếp từ gia súc ốm, gián tiếp từ dụng cụ 
chăn nuôi, động vật có dính virus. 


_ Mặc biệt bệnh lây sang người khi tiếp. xúc VỚI gia súc 
bệnh. 


- Triệu chứng và bệnh tích 


'Gia súc ốm thường ủ bệnh 2 - tt, ngày, phát bệnh ö 2 thể 
nhẹ và nặng. 


Ö thể Lệ gia súc bệnh SỐI cao 40 - 42°C trong. 2- È 
ngày, mệt mỏi, lông đựng, mũi khô, nằm xuống đững lến khó 
khăn, ăn khó, ăn ít. Sau 3 - 4 ngày bị cảm nhiễm, những mụn 
nước bắt đầu mọc ở niêm mạc, mồm, chân và 'chỗ đa mỏng 
trên cơ thể. sơi ` th 

Ỏ miệng, niêm mạc, lợi Tăng viêm đỏ, lưỡi đây é cử động 
khó. Mụn nước to bằng hạt đỗ xanh, ngô, có mụn to hơn 
mọc khắp nơi trong mồm: mép, môi, đợi lưõi, cuống lưỡi. Mụn 
VÕ Ta nước vàng, vẩn đục, niêm mạc “bong ra tùng mảng tế 
bào thượng bì, loét đỏ. Dịch loễt. cùng với nước bọt chảy Tra 
2 bên mép miệng giống bọt xà phòng, có khi có máu. Mồm 
đau, trâu bò ít nhai lại. 


Ó mũi, mụn nước cũng mọc như Ỏ miệng nhựng nhẹ hơn. 
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Ỏ. chân, mụn nước đồng thồi mọc cùng lúc với mọc mi 

Ở miệng và cũng tơ như vậy. Mụn ở chân mọc dày đặc xui 

quanh da, móng, kẽ chân. Khi võ .ra: thành các vết loét ‹ 

.'quanh móng chãn, nếu vệ sinh kém có thể nhiễm trùng sỉi 

mủ và loét sâu vào làm rụng mồng, 81a SÚC: ; không đi lại Ẹ 
kéo được. # VN  AEPS: 


CÔ vú trâu bò cái, mụn mọc ở đầu vú, núm vú và cả ' 
bị sưng tấy đỏ, đau, ít cho bê nghé bú và sữa bị cạn đầ 
Mụn ở vú to bằng đầu ngón. tay,.sau 2 - 6 ngày võ ra để v 
SẹO tO phẳng, mau lành. 


= thể nặng thường xảy ra ở bê nghé, thể hiện viêm c¡ 
tính, ia chảy nặng, đường tiêu hoá xuất huyết, chết nhai 
trong 2 - 3 ngày. Có thể bê nghé viêm phổi cấp, viêm mài 
baơ tim; cơ tim gây chết bất ngò hoặc 2 - 3 ngày sau.: 

— Bệnh. lây cho người khi tiếp XÚC gia súc bệnh, gây S 
cao, mụn nhỏ mọc Ỏ niêm mạc làm loét miệng, mụn mọc 
nhiều nơi: ngón tay, bàn tay, cánh tay, đùi, vú, mắt... ngì 
khó chịu. Mụn nước võ và mất đi nhanh. Bị nặng, người : 
thể bị viêm ruột cấp, nôn mủửa, ỉa chảy đữ dội. | 

Bệnh tích thể hiện ö các triệu chứng trên đây chủ yi 
là mụn loét, cơ tim mềm, biến chất có vết xám trắng nh 
bay vàng. nhạt, màng bao tim sưng to chứa dịch vàng, ph 
viêm. Còn: thấy lách sưng to, đốm sấm, cơ, vân viêm và the 
hoá, có màu vàng hay, nâu nhạt, có ổ hoại tử. l 


tin 
‹ 


- Phòng và trị bưài:. 
Tiêm vacxin đả giá phòng nhiều chủng virus gây lỗ mồ 
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long móng : cho trâu bò. các vùng ổ dịch cũ, nơi dịch uy hiếp, 
các đầu mối giao thông, biên giới Việt-Lào, Việt- -Campuchia, 
mối năm tiêm 2 lần, miễn dịch 6 - 12 tháng. 


Chăm sóc nuôi dưỡng tốt đàn trâu bò cớ sức khoẻ, tắm 
chải sạch sẽ, vệ sinh chuồng trại, chống ô nhiễm nguồn. nước 
by phát hiện gia súC bệnh kịp thời để cứu chữa. 


Khi địch xảy ra tiêm ngay huyết thanh miễn địch cho 
trâu bò trong. ổ dịch, tiềm vacxin cho vùng xung quanh, cấm 
xuất nhập, mổ thịt, chôn sâu con chết, rắc đủ vôi sát trùng, 
thục hiện vệ sinh chuồng: trại. 


Chính quyền địa phương công bố lệnh có địch và nến 
bố hết dịch khi con bệnh cuối cùng khỏi bệnh được 2 tuần 
trỏ lên. 

T4 XếnNH GIUN ĐÙA Ỏ BÊ, NGHÉ 

Bệnh do giun đũa Toxocara vitulorum gây ra cho bê nghé 
hầu khắp các vùng ở lứa tuổi 17 ngày đến 3 tháng, bê lón 
hơn và gia súc trưởng thành không bị. 

Giun đực đài 13 - 15cm, giun cái 19 - 23cm. Giun cái đẻ 
trúng 1a ngoài gặp nhiệt độ thích hợp trứng phát triển thành 
trứng có sức gây bệnh. Nhiệt độ càng cạo, trứng phát triển nhanh 
hơn: 15 - 179C phải 38 ngày, 19 - 22°C: 20 ngày, 25°%C:. 10 - 
42 ngày, 28 - 309%C: 7 ngày, 31 - 32°C chỉ 6 ngày,: và đến 34 
“ -.350C trúng ngừng phát triển. Bê ăn phải trúng; giun đũa 
sau 43.ngày đã có giun trưởng thành trong cơ thể. Gian đũa 
ö bê, nghé cũng có thể qua máu truyền vào. bào thai,khi bò 
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chửa trước khi đẻ bên - 192 ngày ăn n phải trúng gian gâ 
bệnh. 


.¬ Triệu chúng và bệnh tích.. 


Giun trưởng thành ở ruột non nhiều vít t chặt là: tắc ruộ 
có khi thủng ruột, có thể chui vào ống mật. Giun tiết chí 
độc gây ia chảy làm bê, nghé gầy sút nhanh. Giun ăn hi 
chất dinh dưỡng thức ăn làm cho bế, nghề gầy yếu. Khi bị 
nghé bị chết xác XƠ, niêm mạc ruột lấm tấm tụ máu đỏ, d 
múi khế có các cục sữa trắng không tiếu. Ö tá tràng, CÓ CO 
bê chết đầy giun đũa đến 200 - 300 con, xếp 5 - 6 hàng lài 
tắc ruột, còn có giun chui vào dạ múi khế, dạ cỏ, ống mậ 
Nhiệt độ cơ thể bê, nghé ốm lên đến 40 - 419C, lào chết h 
xuống dưới bình thường. 


Đặc điểm điển hình khi bế, nghé bị bệnh giun đũa ] 
phân trắng, có mùi rất thối. 


- Phòng và trị bệnh | 

+ Giữ vệ sinh chưồng trạikhô ráo, sạch sẽ, tẩy uế, 
phân diệt trứng giun. Nuôi đưỡng tốt trâu bò mẹ đủ sữa ch 
bê nghé bú tăng sức khoẻ, mau lón. 


. + Tẩy giun cho bê nghé vùng có bệnh từ 20 ngày, 1 tháng tuế 


_ + Dùng các loại thuốc: Piperazin vói liều 0,3 - 0,5g/k 
thể trọng trộn vói thúc ăn hoặc hòa nước uống: Phenothiazi 
0,05g/kg thể trọng cho uống 2 lần trong ngày, liền trong 
ngày; Tetramisol 10mg/kg thể trọng, cho uống sau khi b 
hoặc ăn; Mebenvet 0,5g/kg thể trọng; vào 2 buổi sáng 
- Santonin 0 ;02g/kg thể trọng cùng vói thuốc tẩy giun kèm. 
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8. BỆNH GIUN PHỔI Ỏ BÊƒNGHÉ 
©:- BỆnR có ở khắp các vùng, giun sống ký sinh ö phế:giần 
$ã khí quản do loài gây bệnh Dictyocaulus viviPafus: và 
đictyocaulus filar1a. : nản 


1is3i Bệnh ký sinh ở đê cùu, bò, lạc đà. Giun hình sới chỉ dài 


30;« 80mm, gây. nhiễm ö một số nông trường bò của:#a với - 
tỷ lệ 33 - 80%. (Phạm Sĩ Lăng, Phan Địch Lân, 1999). 


-__„ Triệu chứng và bệnh tích ¬ 

_. Giun chưi vào các mạch phế quản lớn, tiết nhiều chất 
nhầy dày đặc làm tắc các nhánh phế quản, kích thích niêm 
mạc làm viêm thành phế quản, có thể lan ra các tổ chức 
chung quanh làm mất tính đàn hồi của thành phế quản. Ỏ 
phần phổi bị bệnh thấy phổi khí thủng hoặc xẹp đi. Quá trình 
phát triển bệnh do nhiều chất nhầy có lẫn máu tạo môi 
trường cho vĩ trùng tầng trưởng gây viêm phế quản, viêm 
ˆ. phổi. Gia súc được nuôi dưỡng tốt, sức khoẻ tốt hơn có lượng 
_kh#ng;thể đủ chống đõ bệnh. : ;... 

Khi phát bệnh bê nghé ốm suy yếu, đi sau đền, gầy sút, 
rụng lông. Triệu chứng đáng chú ý là chất nhầy chảy rà thành 
mủ mũi, kiểm tra có trứng và ấu trùng, khó thỏ, nhưng nhiệt 
độ có thể không cạo. Khi viêm phế quản, viêm phổi bê nghé 
ốm lò đỏ, ít uống nước, thân nhiệt cao 39,5 - 409C, nhịp thỏ 
tăng, thỏ hổn hển, tách đàn, nằm xẹp, chảy nước, ia chảy, 
kéo đài 1,5 - 2,5 tháng. Thường chết do bê nghé bị ấu trùng 
và chất nhầy làm tắc phế quản. Cần phân biệt bệnh viêm 
phổi và lao phổi, vì bệnh giun phổi tạo điều kiện cho các 
bệnh truyền nhiễm khác phát triển. ` ˆ ˆ 
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Tẩy giun,và cho uống thuốc phòng theo định kỳ. "Tẩy 
giun cho bê nuôi thịt 2 lần trong năm vào tháng 3 và tháng 
10 (Lê Ngọc Mỹ, 1987). SỀ +. 

Chữa bệnh bằng dung dịch lugol: 1g Iod, 1,5 g Iođua Kali 
và 1500ml nước cất, tiêm khí quản 2 lần cách nhau 2 - 3 ngày 
với liều như sau: Bê 3 - 6 tháng tuổi: 20 - 50ml, 6 -:12 tháng 
tuổi: 50 - 75ml. Thuốc pha dùng hết trong ngày, thuốc đựng 
lọ màu, cất giữ ỏ nhiệt độ 20 - 37°%C. Chú ý khi tiêm cho con 
bê nằm trên giá đốc 30 - 40° và phải giữ cổ thẳng, chọc kim 
vào quãng 2 đốt khí quản, bơm thuốc từ từ, giữ bê nằm yền 


| một lúc rồi mới thả ra cho nước thuốc chảy vào phổi. Có thể 


đùng các loại thuốc sau: | 
+ Mebenvet: 80 - 100mg/kg thể tròng, có hiệu lực 70 - 80%. 
+ Tetramizol 10 - 15 mg/kg (loại bột nguyên chất của 
Hungari) hiệu quả tẩy giun 100%. 
+ Các loại khác Ripercol của Úc, Varmizol của Cuba. 
9. BỆNH SÁN LÁ GAN Ở TRÂU BÒ (FASIOLIASIS) 

- Bệnh đo sán lá gan Fasciola Gigantica, Faseiola hepatica 
ký sinh ỏ gan mật, phổ biến khắp các nước. Ô nước ta bệnh _ 
có quanh năm, khắp ác tỉnh, miền núi trâu bò nhiễm 30 - 
35%, đồng bằng, trung du 40 - 70%, Bệnh có ở nhiều loài 
thú và cả ð người. ' Ắ= 

_Sán lá giống như mũi mác từ đầu, đẹp, hồng, đài 4 - 7cm, 
rộng 1,5 - 2cm. Trúng sán xanh vàng, bầu dục. Sán. sống và 
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đẻ trứng trong các ống dẫn mật và túi mật. Trứng theo ống 
dẫn mât, về Tuột và thải theo phân ra ngoài. Điều kiện nóng, 
ẩm, trứng sẽ thành mao ấu ở ao: hồ, chui vào sống ö ký chủ 
trung gian là hai loại ốc có phổi là Limnaea Viridis, Limanea 
Sinhoei và phát triển thành bào ấu, rồi thành vĩ ấu chui ra 
khỏi ốc. Ö điều kiện tự nhiên vĩ ấu rụng đuôi thành ấu trùng 
cảm nhiễm là kén. Quá trình biến đổi của trứng trên đây 
thành bào ấu phải mất 3 tháng. Bào ấu (kén) ỏ trên mặt 
nước bám vào cây cỏ, trâu bò ăn uống phải sẽ nhiễm bệnh 
và phát triển thành sán non chui lên mật gan cho đến giai 
đoạn trưởng thành mất khoảng 3 tháng. 


Sán non di động làm tắc ống mật, niêm mạc ruột non 
tổn thương gây nhiễm khuẩn cả ống dẫn mật và đường tiêu 
hoá. Sán lón gây viêm túi mật, viêm gan nhiễm khuẩn. 


- Triệu chứng 

Bị bệnh cấp tính: Trâu bò bỏ ăn, dạ cỏ đầy chướng rồi 
la chảy dữ dội, phân lỏng xám, tanh, nằm bệt không đi lại 
_ được và chết ở tình trạng mất nước, kiệt sức, rối loạn điện 
giải. Thể bệnh này thường xảy ra Ö bê nghề non dưới 6 tháng, 
có thể còn do nhiễm thứ phát một số vi khuẩn gây bệnh khác 
như Samonella, E. coli... có sẵn trong ruột, dạ dày. 

BỊ bệnh mãn tính: Trâu bò gầy yếu, thiếu máu, suy 
nhược, viêm ruột mãn, ia chảy kéo dài, có khi táo bón, giảm 
sức khoẻ và sinh sản. 


: Phòng và trị bệnh 
Định kỳ kiểm tra phân và tẩy sán lá gan hai lần trong 
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năm vào tháng 4 và tháng 8 theo phác đồ điều trị bệnh. 


Phân phải diệt ấu trùng và : không phát tần phân tươi vì 
có thể gieo rắc mầm bệnh. 


Diệt loại ốc trung gian mang mầm bệnh bằng cách phun 
sunfat đồng 0,3 - 0,4% vào cây cỏ ỏ ạo hồ. 


Chăm sóc trâu bò béo khoẻ có sức đề kháng bệnh. 

Điều trị bằng các loại thuốc (1 trong 3 loại): 

+ Tetrachorua Carbon (CClạ): 4ml cho 10kg thể trọng 
bò, tiêm thẳng vào dạ cỏ bằng kim dài 15cm, một liều. Nên 
tiêm trọ sức bằng cafein hoặc long não, cho trâu bò ăn no 
rồi tiêm. 

+ Dertyl - B: Cho bò uống 6 - 7mg/kg thể trọng vàc 
buổi sáng cả liều, rồi cho ăn uống tốt. Khi có phản ứng thuốc 
như ỉa chảy thì cho uống thuốc chống viêm ruột thông thường 
như Bisepton, Sulfa..., cần thì tiêm thêm thuốc trọ lực. 

+ Fascioranida: Š - 6mg/kg thể trọng, cho trâu bò uống 
cả liều vào buổi sáng, chăm sóc nuôi dưỡng tốt. 


10. BỆNH CẦU TRÙNG Ỏ BÊ NGHÉ (COCCIDIOSIS) 


Bệnh có ỏ hầu khắp các nước, là nguyên nhân gây bệnh 
ia chảy Ö bê sữa 2 - 3 tháng tuổi. Ö nước ta bệnh được phát 
hiện nhiều nơi, tỷ lệ nhiễm có thể 20 - 50% (Đào Hữu 
Thanh, 1976). 


Có đến 19 loại cầu trùng thuộc giống Eimeria trong đé 
có 7 loài phổ biến, thường ở dạng noãn nang (Oocyst) trong 
phân. Cầu trùng hình tròn, bầu dục. 
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Noãn nang là dạng trưởng thành của cầu trùng, bên trong 
có 4 bào nang, Ö tự nhiên có điều kiện thuận lợi, mỗi bào 
nảng phát triển thành hai bào tử thể là dạng noãn nang gây 
bệnh khi bê nghé ăn phải. 


Hi Vào cơ thể bê nghé, noãn _nang cảm Biện: võ ra, bào 
tử thể được giải phóng, phát triển thành bào tử và đục cái 
kết hợp thành họp tử. Họp tử võ ra, các noãn nang được giải 
phóng lại theo phân ra ngoài. 


- Triệu chúng và bệnh tích 


Cầu trùng gây tổn thương lóp nhung mao ruột và lóp cơ 
vòng tiếp vói nhung mao, gây tróc niêm mạc và xuất huyết. 
Cầu trùng tiết các enzym và độc tố gây tổn hại mô ruột, tạo 
điều kiện cho các vi khuẩn bệnh có sẵn xâm nhập vào tổ 
chức ruột làm viêm ruột kế phát (Kendall, 1963). 

Bê nghé bị cầu trùng ủ bệnh trong 7 - 10 ngày. 

-- Bệnh cấp tính: Bê nghề ăn ít, uống nước nhiều, ỉa lỏng 
phân nát, rồi ỉa chảy mùi tanh, lầy nhầy lẫn máu tươi hoặc 
màu nâu. Nhiễm trùng nặng thì bê nghé có bị sốt 39,5 - 40°C. 
Mỗi ngày đi ỉa 5 - 10 lần, phân rất ít, bê nghé phải rặn cong 
cả lưng, gọi là “bệnh ly đỏ" (David, Ni G Bê 7TIẾH có thể 
chết sau 7 - 10 ngày. 

Bệnh mãn tính: Nhẹ hơn, kéo đài trên 2 tuần, từ cấp 
tính được chữa trị, bê nghé có sức kháng bệnh tốt chuyển 
sang mãn tính. 
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- Lây lan bệnh 


Thường vào các tháng hè thu nóng, ẩm mưa nhiều noãn 
nang dễ phát triển giai đoạn cảm nhiễm ở ngay nền chuồng, 
bãi chăn. Mưa nhiều nước chảy đưa noãn nang trôi phát tán 
ra các vùng làm ô nhiễm môi trường, chuyển thời tiết thu 
sang đông đều làm cho bê nghé dễ cảm bệnh. 


- Phòng và trị bệnh 

+ Dùng thuốc phòng nhiễm: 

Sulfamerazin: 0,05g/kg thể trọng trong 3 - 4 ngày liền 
sau nghỉ 10 ngày cho tiếp đợt 2. 

Furazolidon: 0,05g/kg thể trọng trong 2 - 3 ngày, sau ngh 
10 ngày cho tiếp đọt 2. 

+ Phân: Ủ rắc vôi bột. Rửa nền chưồng bằng dung dịcl 
xút (NaOH) 1% diệt mầm bệnh 15 ngày/lần. 

+ Dùng thuốc trị: 

Sulfamerazin hoặc sulfadimerazin 0,10 - 0,12g/kg thí 
trọng trong 5 - 6 ngày liền. 

Furazolidon hoặc Nitrofuran 0,03g/kg thể trọng, 4 - : 
ngày liền. 

Dùng loại thuốc nào đều nên phối họp dùng khán; 
sinh chống nhiễm khuẩn đường. tiêu hoá như Oxytetracycli 
30 - 50mg/kg thể trọng hoặc Chloramphenicol 30 - 50mg/kị 
thể trọng trong 5 - 6 ngày liền và thuốc trợ sức vitamin Bị 
C, K... Bê nghé ỉa chảy nhiều nên cơ thể mất nước, cần truyền 
huyết thanh mặn, ngọt 1000ml/100kg thể trọng/ngày. 
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11. BỆNH TIÊN MAO TRÙNG Ở TRÂU BÒ 
(TRYPANOSOMIASIS) 
. ¿ Đã một bệnh đường máu do Trypanosoma evansi ở trâu, 
bô, 'igựa thường xảy ra tại các nước nhiệt đói và có khả năng 
-gây thiệt hại lớn. Ö nước ta bệnh đã được phát hiện Ö các 
zvùng miền núi, trung du, đồng bằng, ven biển. 

Tiên mao trùng là đơn bào nhỏ có hình mũi khoan, có 
một roi tự do bao vòng quanh thân tạo thành màng rung nên 
di động được trong máu rất nhanh. Chúng sinh sản trực 
khuẩn theo cấp số nhân nên tăng số lượng rất nhanh trong 
máu. 


- Lây lan 

Các loài mòng, ruồi muối hút máu trâu bò ốm rồi truyền 
bệnh cho trâu bò khoẻ bởi vòi hút có mang tiên mao trùng, 
truyền bệnh cơ giói. 

Bệnh xảy ra vào các tháng nóng ẩm mưa từ tháng 4 đến 
tháng 9, ruồi mòng phát triển truyền bệnh. Mùa rét trâu bò 
làm việc nhiều, nhiễm lạnh, thức ăn thiểu, kháng nh giảm 
xi3 dễ phật bệnh. 


.:> Triệu Đế ñ và bệnh tích: 


Trâu bò bệnh sốt cao 40 - 419C nhưng đút đoạn, kèm 
theo hội chứng thần kinh, như run rẩy, quay cuồng, đi lại 
quay tròn. Trâu bò suy nhược, thiếu máu, viêm kết mạc và 
-giác mạc, mắt đỏ, đử nhiều, một số viêm ruột. Kiểm tra máu 
bò bệnh có từ 10.000.- 30.000 tiêm mao trùng/1ml. 
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- Phòng và trị bệnh : 

+ Phòng: Định kỳ kiểm tra máu nếu có bệnh phải điều 
trị vào tháng 4, tháng 8 trâu bò đang lúc nghỉ.ngói. Tổ chức 
tiêm phòng nhiễm cho trâu bò ở các vùng lưu hành bệnh. 

Chống ruồi muối: Có mành che chuồng, hụn muối vào 
buổi tối, phun thuốc sát trùng 1 tháng 1 lần Tn dipterex 
1%. | 

Ð Chăm sóc nuôi dưỡng tốt đàn trâu bò. - 

+ Điều trị: 

Dùng thuốc vừa phòng nhiễm vừa điều trị: 

Naganin (Naganol): 0 ,01g/kg thể trọng tiêm tĩnh mạch 
ngày thú 1 và thú 3, nghỉ không tiêm ngày thứ 2, pha 10% 


thuốc với 90% nước cất, nên tiêm thuốc bổ tTỢ SỨC cafein 
hoặc long não. 


: Trypamidium: 0 ,001g/kg thể trọng, chỉ dùng 1 liều trong 
1 ngày, pha 2% thuốc với 98% nước cất, tiêm tĩnh mạch hoặc 
bắp, nên tiêm thuốc trợ sức. 


12. BỆNH GHẺ 

Là bệnh ngoài da đối vói đàn gia súc phổ biến ð hầu hết 
các nước. Ô nước ta trâu bò Ở vùng đồng bằng sông Hồng 
bị ghẻ 10 - 14% (Phạm Sỹ Lăng, 1980). 

Bệnh gây mẩn ngứa, viêm đa, trâu bò không yên tĩnh, 
gầy còm ốm yếu dơ ghẻ ký sinh ở biểu bì da gây ra. Ghẻ 
trưởng thành đục khoét các khe rãnh trên lóp biểu bì, hút 
các chất dinh dưỡng ỏ lóp dịch của da để sống và sinh sản. 
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L n2. sz 


Một đời ghẻ cái 2 tháng đẻ 40 - 50 trứng vào các rãnh của 
da, trứng nỏ thành ấu trùng sau 5 - 6 ngày, qua giai đoạn trĩ 
trùng rồi lột xác thành ghẻ trưởng thành, chu kỳ kéo dài 14 
ngày (Lapage, 1968). 


- Triệu chứng và bệnh tích 

Bò bị phẻ ở da có mụn đỏ nhỏ như hạt tấm mọc thành 
tùng đám, nối vói nhau theo các đường rãnh nhỏ được ghẻ 
đục khoét, thường ở các chỗ da mềm quanh vú, nách ben, 
tai... Các đám ghẻ gây ngứa mẩn, bò phải cọ vào chỗ cứng - 
như cây cối, tường nhà cho đõ ngứa, có khi da bị nứt nẻ, 
chảy máu, rụng lông, sần sùi. Nếu bị nhiễm bệnh thứ phát 
thường có các mụn mủ trên đa mặt, lỏ loét, lây lan chỗ khác, 
chữa lâu khỏi. 


- Phòng và trị bệnh 

+ Phòng: Tắm chải sạch sẽ cho trâu bò, bê nghé, chuồng 
trại sạch, lót rơm rạ sạch, hoặc dọn phân hàng ngày. Khi có 
bở ghẻ phải cách ly để điều trị, tẩy uế chuồng trại, phun 
đipterex 2% theo định kỳ 10 ngày/iần. 

+ Trị bệnh: 


Phổ biến là dùng mỡ lưu huỳnh 1032 bao gồm bột lưu 
huỳnh 10g, vaselin 90g. ĐÐun vaselin chảy ra (hoặc mỡ bò, 
mõ lọn), cho từ từ bột lưu huỳnh vào trộn đều, để nguội. Sau 
khi tấm chải sạch, cạy nốt ghẻ, bôi mỡ này vào chỗ da ghẻ, 
nhó là không bôi quá 1/3 mặt đa trâu bò. Cách mỗi ngày bôi 
1 lần. Rọ mồm bò không cho liếm vào chỗ thuốc bôi. 
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Nếu có nhiễm trùng da thì dùng kháng sinh tiêm hoặc 
uống: Penicillin 10.000 đơn vi/kg thể trọng/ngày, Streptomycin 
10mg/kg thể trọng/ngày; Tetracyclin 20mg/kg thể trọng/ngày, 
bồi dưỡng vitamin C, đầu cá cho bò ghẻ. 

Dùng dipterex 20g trộn với 1000ml dầu máy. đun nóng 
40°C, quấy đều rồi bôi như trên. 


13. BỆNH VIÊM PHỔI 


Bệnh xảy ra khi chuyển đổi thời tiết nóng ấm sang lạnh 
rét, bê hay bị hơn bỏ. Bệnh do vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc 
nấm độc gây ra như nấm Aspergillus fumigatus gây viêm phối 
bò, phổ biến là nhóm vi khuẩn đường hô hấp: Tụ cầu 
Staphilococcus aureus, liên cầu Streptococcus hemolititca, 
phế cầu Streptococcus pneumionia, v.v... 


_- THệu chứng và bệnh tích 
Gia súc ốm nung bệnh 3 - 7 ngày, mệt mỏi, ăn kém, sốt 
cao 40 - 41°C, sốt liên tục, rồi chảy nưóc mũi, nưóc mắt, thỏ 
khó, nếu bệnh nặng có mủ chảy ra từ mũi, ho từng cơn nhất 
là ban đêm và sáng sóm. Bê ốm nằm ngóc cổ thỏ nhanh, 
mạnh và khó thỏ, có thể kế phát ỉa chảy do nuốt vi khuẩn 
vào gây viêm ruột Cata, nặng thì chết nhanh, 5 - 7 ngày. 


Mổ khám bò ốm, bò chết thấy niêm mạc mũi tụ huyết 
xuất huyết, phế nang viêm, có dịch mủ, niêm mạc phế quản 
tụ huyết; màng phổi tụ huyết, có dịch vàng, khi bệnh nặng 
màng phổi dính vào xoang ngực. Hạch lâm ba hầu và phổi. 
sưng thủng, tụ huyết. : 
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_ - Phòng và trị bệnh 
¿Đùng: Sftreptomycin 10 mg/kg thể m. Penicillin 


nh Ampicillin 10.000 đơn vị/kg thể trọng/ngày; Sulfadimezin 


30-40mg/kg thể c HE DẦU: :Phối họp 3 loại thuốc trong 4-5 
ngày liên tục. 


''“Chăm sóc tốt bò ốm, cho thêm thuốc tr súc vitamin 
Bị, C, cafein, lạng, não. Che HỆ kín THOA D mùa đông 
giá rét. "... củ °Š 


14. BỆNH CHƯÓNG BỤNG ĐẦY HƠI 

: Triệu chứng và bệnh tích | s 

Bò ăn thức ăn thô xanh dễ lên men như cỏ ưót nước 
mưa, hoặc cỏ bãi chăn ướt sương, lá xu hào, bắp CẢI, V.V.. 


làm bụng chướng đầy hơi. Nếu quá đầy hồi cấp tính bò có 
thể chết.do ngạt thỏ vì bụng căng đồn ép phổi trong Vài gi. 


Bò bệnh. bỏ ăn, hay nhìn về phía sườn, lưng hơi cong lên, 
bụng to đần:nhất là, lõm hông bên trái có thể căng phồng 
lên cao hơn cả đường sống lưng và vòng cung sườn, gõ vào 
nghe như ĐỆNG trống, tim đập nhanh, thỏ khó. 


- Phòng và trị bệnh. 


+ Không chăn thả bò quá sóm vào những ngày sương 
nhiều, tránh bót những ngày mưa giÓ. 


+ Cho bò ăn các loại thức' ăn đế lên men ö tỷ lệ yên 
phải phối hợp VỚI rơm cỏ khô, thúc ăn tinh. 


- Khi bò bị bệnh có thể chữa bằng. các bài thuốc thông 
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dụng như lá tía tô 1 nắm to giã vói 50g muối vắt lấy nước 
cho bò uống; hoặc dùng tỏi 3 củ, bồ kết 3 quả, gừng 1 củ gi 
nhỏ vói một nắm rau răm hoà nước cho bò uống, tỏi và bồ kế 
nướng lên. Có thể đốt đống nhúm bằng rơm Tạ trấu có bỏ ï 
quả bồ kết vừa sưỏi ấm bụng và cho bò ngửi mùi bồ kết. . 

.Dùng phượng pháp thông hơi bằng ống cao su loại tc 
30 - 50cm ấn vào thượng, vị dạ cỏ cho thoát hơi. . 

Có thể xoa xát bằng röm rạ hai bên bụng đạ cỏ, cho bỉ 
đứng ỏ chỗ chân trước cao, nh sau Mở p Bã ẽ vị mẻ 
ra hơi trong dạ cỏ.đễ thoát ra.. 


Trường họp bụng bò quá chướng lên thì phải dùng ống; 
troca đường kính 8mm, dài 15cm chọc thẳng vào dạ. cỏ ch‹ 
hơi. thoát nhanh ra TiðØOài. nh 


15. HỘI CHỨNG ỈA CHẢY | 

Thường bò và nhất là bê non bị bệnh vào mùa xuân mư: 
phùn, mùa 'hè và đầu thu tröi nóng, ẩm làm chuồng trại vi 
bãi chăn ô nhiễm. Thay đổi thức ăn đột ngột, thức ăn bị ôi 
mốc. Bò bê nhiễm vỉ khuẩn gây viêm ruột E. Coli, Samonell: 
enteritidis,... hoặc nhiễm thứ phát sau khi:ruột bị tổn thương 
bởi ký sinh trùng, hoặc que đỉnh... 

Gây hội chứng ia chảy cho bê nghé thường là virus Parvc 
ö bê non, nấm candida albicans, giun đũa 'Toxocar: 
vitulorum, sán lá gan Fasciola gagantica, Fasciola hepatica. 

- Triệu chúng và bệnh tích 

Bò bê bị bệnh ăn ít, uống nước nhiều, gần như không 
nhai lại, dạ dày đầy thức ăn, đi ia lỏng phân sền sệt, bện! 
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nặng thì phân chỉ là dịch màu xám vàng, xám xanh có khi 
lẫn máu, tanh khắm và đi ia 10 - 15 lần mỗi ngày. Bò ốm 


. gầy sút nhanh, mắt trũng, lồ đò, rối loạn các chất điện giải 


muối K, Na và Ca trong máu, mất nước dẫn đến tử vong. Bê 
non tý lệ chết cao. l 


-'Phòng và trị bệnh 


+ Cho bò bê ăn sạch, uống sạch, ö sạch. Phân phải ï ủ 
để diệt mầm bệnh, làm vệ sinh chuồng trại sạch SẼ... 


+ Bò bê bị bệnh cần xem xét chẩn đoán nguyên nhân 
gây hội chứng ỉa chảy, thường là dùng phối họp các loại 
kháng sinh, chống nhiễm khuẩn như Chlorocide 20 - 30mg/kg 
thể trọng/ngày; Oxytetracycline 20 - 30mg/kg thể trọng/ngày, 
Bisepton 30 - 50mg/kg thể trọng/ngày, cho trợ lực vitamin 


Bị, long não hay cafein. 


Nếu bị giun thì dùng 'Mebendazol 10 -. 15mg/kg thể 
trọng/ngày hoặc Tetramisol 7 - 10mg/kg thể trọng/ngày, kết 


hợp nhiễm khuẩn thì dùng Chloramphenicol 20 - . 30mg/kg 


thể trọng/ngày và Bisepton 40 - 50mg/kg thể H9HBIEB57 Hiên 
tục trong 3 - 4 ngày. 
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-_ MỤC LỤC 


Lời nói đầu 


Đặc điểm sinh lý tiêu hoá của bò 


1. Chức năng bộ máy tiêu hoá ` | 
2. Tiêu hoá thức ăn ö dạ đày 4 túi 


Đặc điểm sinh lự sinh sản của "bồ 


1. Sinh lý sinh sản bò đực điếng: 
2. Sinh lý sinh sản bò. cái giống 
3. Thụ tính nhân tạo - 
4. Cấy truyền phôi 

Giống bò 
1. Giống bò nội 

. Giống bò ngoại nhập 

. Chọn bò giống 

. Các phương pháp nhân giống 


Œœ th + 0G 


. Cơ cấu đàn bò chăn nuôi 
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. Chương trình cải tiến đàn bò vàng Việt Nam. 


Đỉnh dưỡng thứcăn - _ 63 


1. Nước | | | 64 

2. Chất đạm 64 
3 Chấbộtđườn  _ 66 
_4. Chất xơ _ | 67 

— %Chấtbếo _ co ca” S8) 
6. Chất khoáng | 68 

VỀ Vitamin : 69 
Thức ăn cho bò. 71 
1. Thức ăn thô xanh "` 

2. Thúc ăn củ quả '80 

3. Thúc ăn tỉnh, 81 

4. Thức ăn bổ sung __82 

5. Một số loại thức ăn phổ biến 84 

Ký thuật chăn nuôi bò hướng thịt 89 
1. Một số yếu tố ảnh hưởng đến chăn nuôi bò thịt 90 

2. Nuôi dưỡng bò cái chửa )Ị 

3. Nuôi đưỡng bò đực giống 97 

4. Nuôi đưỡng bò thịt : 97 
Chuồng trại cho bò 116 
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Phòng trị một số bệnh 


1. Bệnh dịch tả (Restis bovium) 

2. Bệnh nhiệt thán (Anthrax) 

3. Bệnh tụ huyết trùng (Pasteurellosis bovium). 

4. Bệnh xoắn khuẩn (Leptospirosis) 

5: 
=6 

1 

8 


Bệnh thương hàn (Samonellosis) 


. Bệnh lỏ mồm long móng (Aphtae epizootiea) 
. Bệnh giun đũa Ỏ bê, nghé 
. Bệnh giun phổi öỏ bê, nghé 


9. Bệnh sán lá gan ở trâu bò (Fasioliasis) 


10. Bệnh cầu trùng ỏ bê nghé (coccidiosis) = Ï 


11. Bệnh tiên mao trùng ở trâu bò (Trypanosomiasis) 
12. Bệnh ghẻ 
13. Bệnh viêm phổi 


14. Bệnh chướng bụng đầy hơi 


15. Hội chứng ia chảy 


Mục lục 
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NUÔI BÒ THỊT 
VÀ PHÒNG CHỮA BỆNH THƯỜNG GẶP 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
NGUYÊN ĐÌNH THIÊM 
Biên tập, sửa bài 
PHẠM VĂN GIÁP 
Trình bày, bìa 
NGUYỄN PHƯÓNG DUNG 
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